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9 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 3 
 

ĐỀ SỐ 1 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 

B = ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 
 

Bài 2: Tìm x 
 

* X x 5 + 122 + 236 = 633 
 
* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36 
 

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90. 
 

Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao 

nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số? 
 
Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai 

tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu? 
 
Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai 

số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B 

là 891. Tìm hai số đó? 

 

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi 

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên 

và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

*(a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 
= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 
= 0 : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 
= 0 
 

* ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 
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= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 
 
= 0 
 

Bài 2: Tìm x    

x x 5 + 122 + 236 = 633 ( x : 12 ) x 7 + 8 = 36 

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633 ( x : 12 ) x 7 = 36 – 8 

(x x 5 ) + 358 = 633 ( x : 12 ) x 7 = 28 

(x x 5 ) = 633 -358 ( x : 12 ) = 28 : 7 

x x 5 = 275 x : 12 = 4 

x = 275 : 5 x = 4 x 12 

x = 55 x = 48 
 

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90. 
 

Bài giải 
 

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với đầy đủ các số hạng như sau: 
 

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90 
 
= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) 

+ 48 
 
= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48 
 
= 96 x 7 + 48 
 
= 672 + 48 
 
= 720 
 

Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao 

nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số? 
 

Bài giải 
 

Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số) 
 

Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số 

lượng số lẻ 1 số 
 

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số) 
 

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số) 
 

Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số) 
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Đáp số: Số lẻ: 39 số 
 

Số chẵn: 40 số 
 

T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số) 
 

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số) 
 

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số) 
 

Đáp số: 185 chữ số 
 

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai 

tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu? 
 

Bài giải 
 

Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 

x 2 = 6 (lần) 
 

Tích mới là: 354 x 6 =2124 
 

Đáp số: 2124 
 

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai 

số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B 

là 891. Tìm hai số đó? 
 

Bài giải 
 

Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891. 
 

Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số khác nhau lớn hơn 891 là: 976, 

967 
 

Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác nhau là: 58 và 85 
 

Ta có các trường hợp sau: 
 

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn) 
 

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại) 
 

Vậy hai số đó là: 976 và 85 
 

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi 

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên 

và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

Bài giải 
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Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 

15 viên 
 

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên) 
 

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên) 
 

Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên) 
 

Đáp số: 44 viên 

 

ĐỀ SỐ 2 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2 
 
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5 
 

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.   

Bài 3: Tìm x :    

2752 - x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d 1)   

x : 7 = 5 (d 2) x x 8 + 25 = 81   

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 
1 

số áo. Ngày 
3    

 

thứ hai cửa hàng bán 

nhiêu cái áo? 

 

1
5  số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao 

 

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 

12 giờ trưa đến bây giờ bằng 
1

3 thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm 

hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ. 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 

2 = 24 x (5 + 3 + 2) 
 
= 24 x 

10 = 240 
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* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 

5 = 217 x (45 + 50 + 5) 
 
= 217 x 100 

= 21 700 

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75. 
 

Bài giải 
 

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau: 
 

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 

67 + 71 + 75. 
 
= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + 

(31 + 47) + (35 + 43) + 39 
 
= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39 
 
= 78 x 9 + 39 
 
= 702 + 39 
 

741  

Bài 3: T×m x :  

2752 - x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d 1) 

2752 – (x: 5) = 2604 x = (1876 – 1) : 5 

x: 5 = 2752 – 2604 x = 1875 : 5 

x: 5 = 148 x = 375 

x = 148 x 5  

x = 740  

x : 7 = 5 (d 2) x x 8 + 25 = 81 

x = 5 x 7 + 2 ( x x 8) + 25 = 81 

x = 35 + 2 x x 8 = 81 – 25 

x = 37 x x 8 = 56 

 x = 56 : 8 

 x = 7 
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Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 
1

3 số áo. Ngày 

thứ hai cửa hàng bán 
1

5 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao 

nhiêu cái áo? 
 

Bài giải 
 

Ngày thứ nhất bán được số cái áo là: 
 

1245 : 3 = 415 (cái áo) 
 

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày thứ nhất là: 
 

1245 – 415 = 830 (cái áo) 
 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số áo là: 
 

830 : 5 = 166 (cái áo) 
 

Cửa hàng còn lại số áo là: 
 

830 – 166 = 664 (cái áo) 
 

Đáp số: 664 cái áo 
 

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 

12 giờ trưa đến bây giờ bằng 
1
3 thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm 

 

hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ. 
 

Bài giải 
 

Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm có 12 giờ 
 

Ta có sơ đồ: 
 

12 giờ trưa  

 
 
 
 

 

12 giờ đêm 
 
 

 

Bây giờ 
 

Từ 12 giờ trưa đến bây giờ đã qua số thời gian là: 
 

10 : (1 + 3) = 4 (giờ) 
 

Vậy bây giờ là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ 

chiều Đáp số: 3 giờ chiều 
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ĐỀ SỐ 3 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất 

: a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 

8 
 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 
 

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) 
 

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 
 

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào 

thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860 
 

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ 

hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng 

đường đội sửa được trong 3 ngày. 

 

Bài  5:  Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 
1 

số 
5     

viên bi xanh bằng 1 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao 
 

3    

nhiêu viên bi màu xanh? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 +  23 + 24 + 26 
 

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26) 
 

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40 
 

= 40 x 5 
 

= 200 
 

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 
 

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1 
 

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1) 
 

= 3 x 30 
 

= 90 
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c.  64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8 
 

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4 
 

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4 
 

= 4 x (64 + 18 + 18) 
 

= 4 x 100 
 

= 400 
 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:  

a) 63 : 7 + 24 x 2 –  b) 27 x 2 + 5 x 27 + 

 ( 81 – 72) 27 x 3 

 = 63 : 7 + 24 x 2 – 9 = 27 x (2 + 5 + 3) 

 = 9 + 24 x 2 – 9 = 27 x 10 

 = 9 + 48 – 9 = 270 

 = 48  
 

 

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào 

thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860 
 

Bài giải 
 

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất. 
 

5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị) 
 

Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43 
 

Đáp số: 43 
 

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ 
 

hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng 
 

đường đội sửa được trong 3 ngày. 
 

Bài giải 
 

 537   

Ngày thứ nhất:    

Ngày thứ hai:  24m ? m 
 

Ngày thứ ba:     
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45m 
 

Bài giải 
 

Ngày thứ hai sửa được số m đường là: 
 

537 – 24 = 513 (m) 
 

Ngày thứ ba sửa được số m đường là: 
 

513 + 45 = 558 (m) 
 

Cả ba ngày sửa được số m đường là: 
 

537 + 513 + 558 = 1608 (m) 
 

   Đáp số: 1608 mét   

Bài  5:  Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 
1 

số 
5       

viên bi xanh bằng 
1 

số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao 
3       

nhiêu viên bi màu xanh?   

   Bài giải   

Ta có sơ đồ sau:      

Bi xanh: 
   

72 viên 
  

     

Bi đỏ:       
 

 

72 viên bi ứng với số phần là:  5 + 3 = 8 (phần) 
 

1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên) 
 

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên) 
 

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên) 
 

Đáp số: Bi xanh: 45 viên 
 

Bi đỏ: 27 viên 
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ĐỀ SỐ 4 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

a. 32764 - 2467 + 236 + 3467 
 
Bài 2: T×m x : 
 

72 - x : 4 = 16 72 : x – 3 = 5 
 

Bài 3: Tính nhanh: 
 

a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 
 
b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 
 
c) 25 x 18 x 4 x 2 
 

Bài 4: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số 

An đã nghĩ. 
 

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại 

cây quất. Hỏi: 

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất? 
 

b) Đã bán bao nhiêu cây quất? 

 
1

6  số 

 

Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn 

vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi 

lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 
 

b. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 
 

c. 32764 - 2467 + 236 + 3467 
 

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467) 
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= 33 000 + 1000  

= 34 000  

Bài 2: T×m x :  

72- x : 4 = 16 72 : x – 3 = 5 

72- ( x : 4) = 16 (72 : x) – 3 = 5 

x : 4 = 72 – 16 72 : x = 5 + 3 

x : 4 = 56 72 : x = 8 

x = 56 x 4 x = 72 : 8 

x = 224 x = 9 
 

 

Bài 3: Tính nhanh: 
 

a)  45 x 5 + 45 x 4 + 45 
 

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1 
 

= 45 x (5 + 4 + 1) 
 

= 45 x 10 
 

= 450 
 

b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 
 

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1 
 

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1) 
 

= 18 x 10 
 

= 180 
 

c) 25 x 18 x 4 x 2 
 

= (25 x 4) x (18 x 2) 
 

= 100 x 36 
 

= 3600 
 

Bài 4:  An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm 
 

số An đã nghĩ. 
 

Bài giải 
 

Gọi số An nghĩ ra là x. Theo đề bài ta có: 
 

x x 3 + 15 = 90 
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(x x 3) + 15 = 90 
 

x x 3 = 90 – 15 
 

x x 3 = 75 
 

x = 75 : 3 
 

x = 25 
 

Vậy số An nghĩ ra là 25 
 
 
 

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại 

cây quất. Hỏi: 

 

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất? 
 

b) Đã bán bao nhiêu cây quất? 
 

Bài giải 
 

Số cây quất còn lại của cửa hàng là: 
 

48 : 6 = 8 (cây) 
 

Số cây quất cửa hàng đã bán là: 
 

48 – 8 = 40 (cây) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
6  số 

 

Đáp số: a. 8 cây 
 

b.  40 cây 
 

Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn 

vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi 

lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở? 
 

Tóm tắt  
 

An 6 nhãn Bình 4 nhãn Hòa 12  
 
 

 

Bài giải 
 

Lúc đầu bạn An có số nhãn vở là: 12 + 6 = 18 (nhãn) 
 

Lúc đầu Bình có số nhãn vở là: 12 + 4 – 6 = 10 (nhãn) 
 

Lúc đầu Hòa có số nhãn vở là: 12 – 4 = 8 (nhãn) 
 

Đáp số: An: 18 nhãn vở 
 

Bình: 10 nhãn vở 
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Hòa: 8 nhãn vở 

 

ĐỀ SỐ 5 
 

Bài 1: Tìm x 
 

a) x -  452 = 77 + 48  
b) x + 58 = 64 + 58 

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? 
 

Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều 

rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra 

vào, mỗi cửa rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m? 
 

Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết  
1

6  giờ. Em đi từ nhà đến trường  hết 
1

3  giờ. 
 

Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em 

không ? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó? 
 

Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 

số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi: 

a)  Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0? 
 

Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số không? 

 

  ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5 

Bài 1: Tìm x  

a)  x -  452 = 77 + 48 b) x + 58 = 64 + 58 

x – 452 = 125 x + 58 = 122 

x = 125 + 452 x = 122 – 58 

x = 577  x = 64 
 

 

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? 

Bài giải 
 

Tháng 3 có 31 ngày 
 

Vì thứ năm tuần này cách thứ năm tuần sau 7 ngày nên thứ năm tuần sau là ngày 1 

tháng 4 
 

Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều 

rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra 

vào, mỗi cửa rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m? 
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Bài giải 
 

Chiều dài thửa vườn đó là: 
 

30 x 3 = 90 (m) 
 

Chu vi của thửa vườn đó là: 
 

(90 + 30) x 2 = 240 (m) 
 

2 cửa ra vào có số mét là: 
 

3 x 2 = 6 (m) 
 

Hàng rào đó dài số mét là: 
 

240 – 6 = 234 (m) 
 

Đáp số: 234 m 
 

Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết 
1

6  giờ. Em đi từ nhà đến trường  hết 
1
3  giờ. 

 

Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em 

không ? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó? 
 

Bài giải 
 

Đổi 1 giờ = 60 phút 
 

Thời gian anh đi từ nhà đến trường là: 

60 : 6 = 10 (phút) 
 

Thời gian em đi từ nhà đến trường là: 
 

60 : 3 = 20 (phút) 
 

Vậy anh đi nhanh hơn vì thời gian anh đi từ nhà đến trường ít hơn. 
 

Quãng đường từ nhà đến trường, em đi trong 20 phút còn anh chỉ đi 10 phút. 

Đi nửa quãng đường đó, em đi mất 10 phút thì anh chỉ đi trong 5 phút. Vậy 

nếu em đi trước anh 5 phút thì sau 5 phút nữa anh sẽ đuổi kịp em ở chính 

giữa quãng đường (em đi trong 10 phút được nửa quãng đường thì anh đi 

trong 5 phút cũng được nửa quãng đường)  

Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 

2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi: 

c) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?  
d) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0? 

Bài giải 
 

Gọi (1, 0, 0) làm một nhóm 
 

a.  Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1) 
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Vậy số hạng thứ 31 sẽ là số đầu tiên của nhóm tiếp theo. Vậy số hạng thứ 31 là 

số 1. 

b. Ta có 100 : 3 = 33 (dư 1) 

Như vậy khi viết đến số hạng thứ 100 ta viết được 33 nhóm và thêm 1 số 1 
 

Vậy số các số 1 là: 33 x 1 + 1 = 34 (số) 
 

Số các số 0 là: 33 x 2 = 66 (số) 
 

Đáp số: 34 số 1 
 

66 số 0 

 

ĐỀ SỐ 6 
 

Bài 1: Viết biểu thức sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó: 
 

a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5 
 

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3) 
 

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26 
 

Bài 2: Tích của hai số là 75. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ 

nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao 

nhiêu? 
 

Bài 3: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít 

nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị? 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, 

tính chiều dài hình chữ nhật đó. 
 

Bài 5: Biết 
1
3 tấm vải đỏ dài bằng 

mỗi tấm vải dài bao nhiêu m? 

 

1
4  tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 6 
 

Bài 1: Viết biểu thức sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó: 
 

a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5 
 

= 5 x (15 + 3 + 2 – 10) 
 

= 5 x 10 
 

= 50 
 

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3) 

= (6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 1) – (6 x 2 + 6 x 3) 
 

= 6 x (4 + 5 + 1) – 6 x (2 + 3) 
 

= 6 x 10 – 6 x 5 
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= 6 x (10 – 5) 
 

= 6 x 5 
 

= 30 
 

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26 

= (23 + 37) + (39 + 21) + (34 + 26) 
 

= 60 + 60 + 60 
 

= 60 x 3 
 

= 180 
 

Bài 2: Tích của hai số là 75. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số 

thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là 

bao nhiêu? 
 

Bài giải 
 

Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất tức là thừa số thứ nhất 

được tăng lên 10 lần. 

Nếu tăng thừa số thứ nhất lên 10 lần và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích tăng 

lên 10 lần. 

Tích mới là: 75 x 10 = 750 
 

Đáp số: 750 
 

Bài 3: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. 

Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị? 
 

Bài giải 
 

Nếu dùng 4 ô tô thì chở được số người là: 40 x 4 = 160 (người) 
 

Số người còn lại là: 195 – 160 = 35 (người) thì cần 1 xe ô tô nữa là chở hết. 
 

Vậy số ô tô cần dùng là: 4 + 1 = 5 (ô tô) 
 

Đáp số: 5 ô tô 
 

 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, 

tính chiều dài hình chữ nhật đó. 

Bài giải 
 

Chu vi hình chữ nhật đó là: 
 

12 x 6 = 72 (cm) 
 

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 
 

72 : 2 = 36 (cm) 
 

Chiều dài hình chữ nhật đó là: 
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36 – 12 = 24 9cm) 
 

Đáp số: 24cm 
 

Bài 7: Biết 
1
3 tấm vải đỏ dài bằng 

1
4 tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. 

Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m? 

   Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: ?m 

Vải đỏ: 
  

84m   

Vải xanh: 
   
    

 

 

84 mét ứng với số phần là: 3 + 4 = 7 (phần) 
 

1 phần có số mét là: 84 : 7 = 12 (m) 
 

Số mét vải đỏ là: 12 x 3 = 36 (m) 
 

Số mét vải xanh là: 12 x 4 = 48 (m) 
 

Đáp số: Vải đỏ: 36m 

 

ĐỀ SỐ 7 
 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức : 
 

a) 6 + 8 + … + 34 + 36  
b) 7 + 9 + 11… + 35 + 37 + 39 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức : 
 

a) 2004 – 5 + 5 + 5 + … + 5 

Có 100 số 5 

b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + … + 4)_ 

Có 50 số 4 

 

Bài 3: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn 

em mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp? 

 

Bài 4: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn 
1
3 số sách ở ngăn thứ nhất, 

cho lớp 3B mượn 
1
5 số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 
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cuốn. Hỏi số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất 

là bao nhiêu cuốn? 

 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ 

nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm2. Tính chiều dài và chiều rộng hình 

chữ nhật đó. 

 

Bài 6 : Một của hàng có một số lít nước mắm , cửa hàng đó đựng số nước mắm 

vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít . Hỏi số nước mắm đó đựng trong 

các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng ? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 7 
 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức : 
 

a) 6 + 8 + … + 34 + 36 

= 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 34 + 
 

36 
 

= (6 + 36) + (8 + 34) + (10 + 32) + (12 + 30) + (14 + 28) + (16 + 26) + (18 + 

24) + (20 + 22) 

= 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 
 

= 42 x 8 
 

= 336 
 

b) 7 + 9 + 11… + 35 + 37 + 39 

= 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 

37 + 39 

= (7 + 39) + (9 + 37) + (11 + 35) + (13 + 33) + (15 + 31) + (17 + 29) + (19 + 

27) + (21 + 25) + 23 

= 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 23 
 

= 46 x 8 + 23 
 

= 391 
 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức : 
 

a) 2004 – 5 + 5 + 5 + … + 5 

Có 100 số 5 
 

= 2004 + 5 x 98 
 

= 2004 + 490 
 

= 2494 
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b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + … + 4) 

Có 50 số 4 
 

= (1850 + 4) – 4 x 49 
 

= 1854 – 196 
 

= 1658 
 

 

Bài 3: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học 

hơn em mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp? 
 

Bài giải 
 

Anh hơn em số lớp là: 6 – 1 = 5 (lớp) 
 

Vì mỗi năm mỗi người đều được lên một lớp nên sau 5 năm nữa thì anh vẫn 

hơn em 5 lớp. 
 

Đáp số: 5 lớp 
 

 

Bài 4: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn 
1

3 số sách ở ngăn thứ 

nhất, cho lớp 3B mượn 
1

5 số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được 
 

mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn 

thứ nhất là bao nhiêu cuốn? 
 

Bài giải 
 

Số sách ở ngăn thứ nhất là: 
 

30 x 3 = 90 (quyển) 
 

Số sách ở ngăn thứ hai là: 
 

30 x 5 = 150 (quyển) 
 

Số sách còn lại của ngăn thứ nhất là: 
 

90 – 30 = 60 (quyển) 
 

Số sách còn lại của ngăn thứ hai là: 
 

150 – 30 = 120 (quyển) 
 

Số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là: 
 

120 – 60 = 60 (quyển) 
 

Đáp số: 60 quyển 
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Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ 

nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm2. Tính chiều dài và chiều rộng hình 

chữ nhật đó. 
 

Bài giải 
 

Chiều dài hình chữ nhật là: 
 

120 : 6 = 20 (cm) 
 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 
 

72 : 2 = 36 (cm) 
 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 
 

36 – 20 = 16 (cm) 
 

Đáp số: Chiều dài: 20cm 
 

Chiều rộng: 16cm 
 

 

Bài 6 : Một của hàng có một số lít nước mắm , cửa hàng đó đựng số nước mắm 

vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít . Hỏi số nước mắm đó đựng trong 

các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng ? 

Bài giải 
 

Số lít nước mắm của cửa hàng đó là; 
 

9 x 6 + 2 = 56 (lít) 
 

Số nước mắm đó đựng trong các thùng 7 lít thì được số thùng là: 
 

56 : 7 = 8 (thùng) 
 

Đáp số: 8 thùng 

 

ĐỀ SỐ 8 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 100 + 100 : 4 – 50 : 2 
 

b) ( 6 x 8 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

Bài 2: Cho dãy số : 2, 4, 6, 8, 10, 12, … Hỏi: 
 

a) Số hạng thứ 20 là số nào?  
b) Số 93 có ở trong dãy trên không? Vì sao?  

Bài 3: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số 

mới kém số phải tìm là 331. 
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Bài 4: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 

là 8m, chiều rộng bằng 
1

5 chiều dài. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao 
 

nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m? 
 

Bài 6: Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư 

là 4. Tìm hiệu hai số đó. 

Bài 7 : Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp , Hùng lấy cho bạn 18 

viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên . Hỏi Hùng có tất 

cả bao nhiêu viên bi ? 
 

Bài 8 : Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg , Biết rằng nếu thêm vào bao thứ 

nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau ? hỏi mỗi 

bao đựng bao nhiêu kg gạo ? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 8 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 100 + 100 : 4 – 50 : 2 

= 100 + 25 – 25 
 

= 125 – 25 
 

= 100 
 

b) ( 6 x 8 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 
 

Bài 2: Cho dãy số : 2, 4, 6, 8, 10, 12, … Hỏi: 
 

a)  Số hạng thứ 20 là số nào? 

Giải 
 

Dãy số trên là dãy số cách đều 2 đơn vị 
 

Số hạng thứ 20 trong dãy trên là: 
 

2 + (20 – 1) x 2 = 40 
 

Đáp số: 40 
 

b) Số 93 có ở trong dãy trên không? Vì sao? 

Số 93 không có trong dãy trên vì dãy số trên là dãy số chẵn cách đều 2 đơn 

vị mà số 93 là số lẻ nên số 93 không có trong dãy số trên. 
 

Bài 3: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số 

mới kém số phải tìm là 331. 

Bài giải 
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Khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị của số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 đơn vị 
 

rồi giảm đi 10 lần. 
 

Ta có sơ đồ sau: 
 

7 đv 
 

Số cũ:   

331 đơn vị 
 

Số mới:  
 

Nếu số cũ bớt đi 7 đơn vị thì số cũ hơn số mới là: 331 – 7 = 324 (đơn vị) 
 

324 đơn vị ứng với số phần là: 10 – 1 = 9 (phần) 
 

Số mới là: 324 : 9 = 36 
 

Số cũ là: 36 x 10 + 7 = 367 
 

Đáp số: 367 
 

 

Bài 4: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 

là 8m, chiều rộng bằng 
1
5 chiều dài. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao 

nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m? 
 

Bài giải 
 

Chiều dài của mảnh đất là: 8 x 5 = 40 (m) 
 

Chu vi mảnh đất là: (8 + 40) x 2 = 96 (m) 
 

Xung quanh mảnh đất đó trồng được số cây chuối là: 96 : 4 = 24 (cây) 
 

Đáp số: 24 cây 
 

 

Bài 6: Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư 

là 4. Tìm hiệu hai số đó. 
 

Bài giải 
 

Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư là 4 tức là số lớn gấp 5 

lần số bé và 4 đơn vị. Vậy ta có sơ đồ sau: 

 

Số lớn:   

64   

Số bé: 
 

Nếu số lớn bớt đi 4 đơn vị thì tổng của hai số là: 64 – 4 = 60 
 

60 đơn vị ứng với số phần là: 5 + 1 = 6 
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Số bé là: 60 : 6 = 10 
 

Số lớn là: 10 x 5 + 4 = 54 
 

Đáp số: Số lớn: 54 
 

Số bé: 10 
 

Bài 7 : Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp , Hùng lấy cho bạn 18 

viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên . Hỏi Hùng có tất 

cả bao nhiêu viên bi ? 

Bài giải 
 

Hùng lấy cho bạn 18 viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp 

nguyên thì số hộp lấy đi là: 

6 – 4 = 2 (hộp) 
 

2 hộp lấy đi chính là 18 viên. 
 

Vậy 1 hộp có số viên bi là: 18 : 2 = 9 (viên) 
 

Hùng có tất cả số viên bi là: 9 x 6 = 54 (viên) 
 

Đáp số: 54 viên 
 

Bài 8 : Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg , Biết rằng nếu thêm vào bao thứ 

nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau ? hỏi mỗi 

bao đựng bao nhiêu kg gạo ? 
 

Bài giải 
 

Nếu thêm vào bao thứ nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng 

số kg là: 

131 + 5 + 8 = 144 (kg) 
 

Bao thứ ba (hoặc mỗi bao lúc này) có số kg là: 144 : 3 = 48 (kg) 
 

Bao thứ nhất có số kg là: 48 – 5 = 43 (kg) 
 

Bao thứ hai có số kg là: 48 – 8 = 40 (kg) 
 

Đáp số: Bao thứ nhât: 43kg 
 

Bao thứ hai: 40kg; Bao thứ ba: 48kg 
 

ĐỀ SỐ 9 
 

Bài 1:  Tìm x : 
 

a) x + 100 – 4 + 4 + 4 + … + 4 + 4= 320  
 

 

a)  x : 2 : 3 = 765 : 9 

Bài 1: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì 

hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó 
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Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 80cm. Nếu tăng chiều dài 5cm thì diện tích 

tăng 75cm2. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó. 
 

Bài 3: Cùng một quãng đường, ô tô thứ nhất chạy hết 
1

4 giờ, ô tô thứ hai chạy hết 

16 phút, ô tô thứ ba chạy hết 
1

5 giờ. Hỏi ô tô nào chạy nhanh nhất? 
 

Bài 4 : Một nhà máy có 180 công nhân , người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng 

sau đó lại chia thành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân ? 
 

Bài 5 : Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi , mỗi xe tắc xi chỉ 

chở được 4 người . Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi ? 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 9 
 

Bài 1:  Tìm x : 
 

a) x + 100 – 4 + 4 + 4 + … + 4 + 4= 320  
 

 

(x + 100) + (4 x 43) = 320 
 

(x + 100) + 172 = 320 
 

(x + 100) = 320 – 172 
 

(x + 100) = 148 
 

x = 148 – 100 
 

x = 48 
 

 

b) x : 2 : 3 = 765 : 9 

x : 2 : 3 = 85 
 

(x : 2) : 3 = 85 
 

x : 2 = 85 x 3 
 

x : 2 = 255 
 

x = 255 x 2 
 

x = 510 
 

 

Bài 1: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì 

hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó. 
 

Bài giải 
 

Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ  thì hiệu tăng 12 đơn vị. 
 

Vậy hiệu mới là: 
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76 + 12 = 88 
 

Đáp số: 88 
 

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 80cm. Nếu tăng chiều dài 5cm thì diện tích 

tăng 75cm2. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó. 
 

Bài giải 
 

Theo đề bài ta có hình vẽ sau: 
 

5cm  
 

 

75cm2 

 

 

Chiều rộn (cm) 
 

Nửa chu vi là: 80 : 2 = 40 (cm) 
 

Chiều dài của hình chữ nhật là: 40 – 15 = 25 (cm) 
 

Đáp số: chiều dài: 25cm 
 

chiều rộng: 15cm 
 

Bài 3: Cùng một quãng đường, ô tô thứ nhất chạy hết 
1

4 giờ, ô tô thứ hai chạy hết 

16 phút, ô tô thứ ba chạy hết 
1

5 giờ. Hỏi ô tô nào chạy nhanh nhất? 
 

Bài giải 
 

Đổi: 1 giờ = 60 phút 
 

Ô tô thứ nhất chạy hết số thời gian 

là: 60 : 4 = 15 (phút) 

Ô tô thứ ba chạy hết số thời gian 

là: 60 : 5 = 14 (phút) 

Vậy ô tô thứ ba chạy nhanh nhất 
 

Bài 4 : Một nhà máy có 180 công nhân , người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng 

sau đó lại chia thành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân ? 

Bài giải 
 

Nếu theo dự định thì mỗi tổ có số công nhân là: 
 

180 : 5 = 36 (công nhân) 
 

Lúc sau người ta lại chia mỗi tổ có số công nhân là: 
 

180 : 6 = 30 (công nhân) 
 

Mỗi tổ ít hơn dự định số công nhân là 
 

36 – 30 = 6 (công nhân) 
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Đáp số: 6 công nhân 
 

Bài 5 : Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi , mỗi xe tắc xi chỉ 

chở được 4 người . Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi ? 

Bài giải 
 

Ta có: 14 : 4 = 3 (dư 2) 
 

Vậy số xe cần để chở hết nhóm du khách đó là: 3 + 1 = 4 (xe) 
 

Đáp số: 4 xe 
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10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3  
 

BỘ ĐỀ SỐ 1 

 ớp: 3          

 ọ và t n:                                                    

ĐỀ   Ể  T    UỐ   Ọ       

   : T      Ố  3 

T  i gian: 4  p  t 

Bài 1: K oan  vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng:  

a) Số liền trước của 16  là:  

A. 161                 B. 150                       C. 159                      D. 170 

          b) Một cái ao  ìn  vuông có  cạn  6 m C u vi của  ìn  vuông đó là: 

    A.24m                 B.36 m                        C. 10 m                    D. 12 cm 

  c) 9m 8cm = …  cm   Số t íc   ợp cần điền vào c ỗ c ấm là:  

              A. 98                     B. 908                        C. 980                     D . 9080 

          d) Gấp 7 lít l n 8 lần t ì được: 

     A  15 lít                  B  49 lít                     C  56 lít                   D  65 lít 

Bài 2: Đ ng g i Đ, sai ghi S vào ô trống:  

*Giá trị của biểu thức  

a) 2 + 8 x 5 = 50   

b)  32 : 4 + 4 = 12 

Bài 3: Tín  n ẩm 

                7 x 6 = ……                      8 x 7 = …      

                63 : 9=……                       64 : 8 =……  

   

 



Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 

https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-toan-lop-3.html 

 

Bài 4: Đặt tín  rồi tín  

             487 + 302              660 – 251           124 x 3                   845 : 7 

             … ………             … ………         … ………            ………… 

             … ………              … ………        … ………            … ……… 

             … ………              … ………        …………             …………  

Bài 5: Tìm x: 

a)    X : 6 = 144                                          b) 5 x  X = 375 

   ……………………                               ………………… 

   ……………………                               ………………… 

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang  An đã đọc được 
1

4
 số trang đó   ỏi còn bao 

n i u trang truyện nữa mà An c ưa đọc?                                       

   ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................      
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Đề số  1)  

ĐỀ   ỂM TR      T    LỚP 3 

 ọc kỳ    

(Thời gian 40 phút không kể  thời gian giao đề) 

 âu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm). 

63  :  7  = ……  35 : 5 = ………  

42  :  6  = ……    56 : 7 =  

 âu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm): 

 a)   235   2 =   b)    630 : 7  =  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 âu 3: Thực hiện tính (2 điểm). 

         a) 2 5 + 6  +3 = ………    b) 462 + 7 – 4  = ……………  

 âu 4: (3 điểm) 

Số bò n iều  ơn số trâu là 28 con  Biết rằng số trâu là 7 con   ỏi số trâu 

bằng một p ần mấy số bò ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 âu 5:    

 Một  ìn  c ữ n ật có c iều dài 6 m, c iều rộng là 2 m  Tín  c u vi  ìn  

c ữ n ật đó? 

 Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Đề số  2)  

Bài kiểm tra học kì   

 ôn thi: Toán - khối 3 

T  i gian: 4  p  t (không kể thời gian giao đề) 

 / Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55  là: 

A.100  B.799  C.744  D. 689 

2.  Giá trị biểu thức:  930 – 18 : 3 là: 

A.924  B. 304  C.6  D. 912 
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3.   7m 3 cm = ....... cm: 

A.  73  B. 703  C. 10  D. 4 

4.  Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn 

có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?  

A   75 quyển B  3  quyển  C  6   quyển  D  125 quyển 

5.  Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy 

số gà? 

A. 
1 

B. 
1 

C. 
1 

D. 
1 

6 7 8 9 

 

6.  Một c iếc bìa  ìn  c ữ n ật có c iều dài 25 cm, c iều rộng 1dm  Chu vi 

miếng bìa đó là bao n i u đề – xi – mét? 

A.  52dm B.70cm C.7dm D. 70 dm 

7.     Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông? 

 

 

 

A. 1  B. 2   C.3  D. 4 

8.  8 x 7 < □ x 8 

A. 7      B. 5   C. 8  D. 6  

  / Phần tự luận (6 điểm) 

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 

267  + 125 – 278     538 – 38 x 3 

.................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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Bài 2  Tìm X: (2 điểm) 

X  : 7 =  100 + 8   X   x 7 = 357  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 3: (2 điểm) 

Một cửa  àng có 453 kg gạo, đã bán được 1 3 số gạo đó   ỏi cửa  àng còn lại bao 

n i u ki- lô- gam gạo? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

……                                                                                                                           .. 

 

Đề số  3)  

  Ể  T   ĐỊ          T    LỚP 3               

Cuối kì I – Năm  ọc: 2 15-2016 

Thời gian: 40 phút 

Bài 1: (4,0 điểm)   hoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 

1) 856: 4 có kết quả là:     

                A.  214                         B.  241                            C.  225 

2) 64  x 5 có kết quả là:    

                 A. 203                    B. 320                          C. 415  

3) 75+ 15 x 2 có kết quả là:     
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                  A. 180                   B. 187                         C. 105. 

4) 7 gấp lên 8 lần được :       

                   A. 64                     B. 56                  C. 49 

5)    ột hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m.  hu vi hình 

chữ nhật đó là: 

                     A. 24 m                           B.  48 m                         C. 135 m 

6)  ột hình vuông có cạnh là 60cm.  hu vi hình vuông  đó là: 

                     A. 200                              B.140                       C.240. 

 7) Tìm x:  X : 3 = 9       Vậy X = ?         

                     A.  X = 3                          B.  X = 27                C.  X = 18 

8)  ột đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con.  ỏi cần có ít nhất bao 

nhiêu cái lồng để nhốt gà? 

                    A.4                                    B. 3                           C.2 

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính. 

a) 526 + 147                  b) 627- 459                   c)  419  x 2                     d) 475 : 5                     

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:  

              a)   55: 5 x 3                                                               b)  (12+ 11) x 3        

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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…………………                                                                                                         

....................................................................................................................... 

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa  àng có 96 kg đư ng, đã bán 
4

1
số ki-lô gam đư ng đó  

 ỏi cửa  àng còn lại bao n i u ki-lô-gam đư ng? 

                        Tóm tắt                                                                    Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Đề số  4)  

Đề kiểm tra cuối học kỳ I- Năm học: 2015-2016 

Môn: Toán, lớp 3 (thời gian làm bài 40  phút) 

I/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (2 điểm). 

1 .  ết quả của phép nhân: 117 x 8 là: 

A. 936 ;              B. 639;            C. 963;           D. 886. 

               2.  ết quả của phép chia : 84 : 4 là; 

                   A. 14;                 B. 21;              C. 8;               D. 12 

               3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là: 

                    A. 781;              B. 681;             C. 921;          D. 671. 

               4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là: 

                   A. 39;                 B. 19;                C. 91;           D. 20; 

II/ Tự luận: 

1. Đặt tín  rồi tín ; (2 điểm)  
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486 + 303;           670 – 261 ;          106 x 9        872 : 4. 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

2  Tìm y: (2 điểm)  

                  72 : y = 8;             y + 158 = 261;         5 x y = 375;         y : 5 = 141. 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

3  (1,5 điểm)  

Năm nay ông 72 tuổi, c áu 9 tuổi   ỏi tuổi c áu bằng một p ần mấy tuổi ông? 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

4  (2,5 điểm)  

Tổ một trồng được 25 cây, tổ  ai trồng được gấp 3 lần tổ một   ỏi cả  ai  tổ trồng 

được bao n i u cây? 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  
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Đề số  5)  

 Ọ VÀ TÊN:……………………………  ỚP 3………   

ĐỀ   Ể  T    Ọ        

 ôn: T    (T  i gian làm bài 4  p  t) 

P Ầ   :  hoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

cầu. 

 1. Gấp 7 lít l n 8 lần t ì được: 

  a  15 lít                b  49 lít                   c  56 lít                 d  65 lít 

2  7m 4cm = ……   cm  Số t íc   ợp điền vào c ỗ trống là: 

a. 74cm               b. 740cm                 c. 407cm              d. 704cm 

3  Tổng của 16 và 14 rồi n ân với 4 là: 

a. 30                    b. 34                     c. 72                   d. 120 

4  Một cái ao  ìn  vuông có c u vi là 24 m t ì cạn  của  ìn  vuông đó là: 

 a. 4m               b. 6m                     c. 8m                d. 12cm 

5  Số t íc   ợp viết vào c ỗ trống trong p ép tín  

 

 là: 

 a  24 và 3  b  24 và 4   c  24 và 6  d  24 và 8 

6.  
3

1
của 24 kg là: 

 a. 1kg  b. 3 kg   c. 6 kg  d. 8 kg 

7  Giá trị của c ữ số 3 trong số 132 là: 

  a. 300   b. 30    c. 3  d  Cả a, b, c đều sai 

4 
  x 6   : 8 
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8   ìn  b n có góc : 

a  Vuông  

b  K ông vuông  

9  Số dư trong p ép c ia 27 : 5 là :  

 a. 1   b. 2    c. 3   d. 4 

P Ầ    : TÍ   

1  Đặt tín  rồi tín   (2 điểm) 

576 + 185     720 – 342     75 x 7       786 : 6  

……………     ……………   …………       ……………  

……………     ……………   …………       ……………  

……………     ……………   …………       ……………  

……………     ……………   ………… .     ……………  

2  Tìm x: (1 điểm) 

x + 23 = 81                                                            100 : x = 4 

……………………………     ……………………………   

……………………………     ……………………………   

……………………………     ……………………………    

3  Một cửa  àng có 1 4kg gạo, cửa  àng đã bán đi 
4

1
kg gạo đó   ỏi cửa  àng 

còn lại bao n i u kg gạo? (2 điểm) 

Giải 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  
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Đề số  6)  

BÀ    Ể  T    UỐ   Ọ       –    : T    

Lớp 3 -  

Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề) 

Bài 1. Tính nhẩm: 

4 x 5 = ............;  7 x8 = ...........; 45 : 9 = ...............;  64 : 8 = 

................; 

Bài 2. Tìm số lớn nhất, bé nhất trong các số sau:  375, 421, 573, 241, 735, 142 

a) Số lớn n ất là số:                              b) Số bé n ất là số : ................................. 

Bài 3. Viết vào ô trống (theo mẫu): 

Cạn   ìn  vuông 8cm 12cm 31cm 

C u vi  ìn  vuông 8 x 4 = 32 (cm)   

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Giá trị của biểu t ức 288 + 24 : 6 là 294  ;      

b) Giá trị của biểu t ức 138 x (174 – 168) là 826  

Bài 5.  

   6m 3cm ....... 7m   5m 6cm ....... 5m 

       ?   6m 3cm ....... 630cm   5m 6cm ........ 506cm 

Bài 6. Đặt tính rồi tính:  

213 x 3       208 x 4        684 : 6   630 : 9 

……………………… …………………   …………………   …………………   

……………………… …………………   …………………   …………………   

……………………… …………………   …………………   ………………   

Bài 7. Tính: 

a) 163g + 28g = ............. ;.     b)  96g : 3 = ............; 

> 

< 

= 
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Bài 8  Một cửa  àng có 36 máy bơm, ngư i ta đã bán 
1

6
 số máy bơm đó   ỏi cửa 

 àng còn lại bao n i u máy bơm? 

Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 9. Tín  c iều rộng  ìn  c ữ n ật, biết nửa c u vi  ìn  c ữ n ật đó là 6 m và 

c iều dài là 4 m   

Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Đề số  7)  

ĐỀ   Ể  T   ĐỊ       UỐ   Ọ       

   : T    – LỚP 3 

(Thời gian làm bài 40 phút) 

 . P Ầ  T Ắ   G  Ệ  (3 điểm) 

 âu 1(2 điểm). Nối p ép tín  và biểu t ức với giá trị của nó: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 âu 2 (1 điểm). K oan  vào c ữ cái trước câu trả l i đ ng: 

a) Cạn  của  ình vuông là 6 cm  Vậy c u vi  ình vuông là……… cm 

 A. 10      B. 12    C. 24 

b) Số t íc   ợp cần điền vào c ỗ c ấm để 3m 2cm = …… cm là: 

 A. 32       B. 302     C. 320 

  . P Ầ  TỰ LUẬ  (7 điểm) 

 âu 1(2 điểm). Tín   

45 + 29 

 

79 - 20 

30 x 3 : 3 

(97 – 13) : 4 

59 

74 

21 

30 
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         271  206  246 3  692 

         444                             2                                                                 235 

                                                                                                

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 âu 2 (1 điểm). Tô màu vào 
1

8
  số ô vuông      

 

  

 

 âu 3 (1 điểm). Tìm x: 

      a) x : 6 = 121 b) 7 x  x = 847 – 77 

  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

    

    

    

    

    

-

(

 

2

 

ủ

i

e

ồ

m

) 

x + 
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 âu 4 (2 điểm). Một tấm vải dài 68m, ngư i ta cắt lấy 4 k  c, mỗi k  c dài 6m  

 ỏi tấm vải còn lại dài bao n i u mét? 

Bài giải 

  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 âu 5(1 điểm).Tìm số bị c ia trong p ép c ia c o 8, biết t ương là 4 và số dư là số 

dư lớn n ất có t ể có được  

  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

   

 

Đề số 9 

 ọ và t n  ọc sin :……………………………………  ớp: Ba  …………            

                    BÀI KTĐK CUỐI KỲ I –  

    Môn t i: Toán k ối ba  

P Ầ   : (3 điểm) 

Câu 1:  Số lớn n ất có  ai c ữ số là: 

A. 90   B. 99   C. 10   D. 89 

Câu 2: x – 25 = 1   giá trị của x là: 
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A. 55   B. 65   C. 75   D. 125 

Câu 3: Giá trị của biểu t ức 9   – 200 – 1   là: 

A. 610  B. 600  C. 670  D. 720 

Câu 4: Số “C ín trăm năm mươi bốn xăng – ti – mét” viết là: 

A. 9504 cm        C. 954 cm  

B. 9054 cm        D. 945 cm 

Câu 5:  ìn  vuông có cạn  5 cm t ì có c u vi là: 

A. 15 cm  B. 20 cm  C. 25 cm   D. 30 cm 

Câu 6:  ùng cao 142 cm  Tuấn cao 136 cm   ỏi  ùng cao  ơn Tuấn bao n i u 

xăng  - ti – mét? 

A. 6 cm  B. 8 cm  C. 278 cm  D. 276 cm 

P Ầ    : (7 điểm) 

Bài 1: Đặt tín  rồi tín : (2 điểm) 

a. 487 + 302 b. 180 – 75  c. 271 x 3  d. 595 : 5 

……………… ……………  ……………   …………… 

……………… ……………  ……………   …………… 

……………… ……………  ……………   …………… 

Bài 2: Tìm x: (1 điểm) 

 246 : x = 2       125 : x = 5 

 ………………………       ………………………… 

 ………………………       ………………………… 

 ………………………       ………………………… 

Bài 3: (1 điểm) 

   3 m 2 dm = …………dm 

Bài 4: (2 điểm) Min  làm được 12 đồ c ơi   ải làm gấp 3 lần số đồ c ơi đó của 

Min    ỏi Min  và  ải làm được tất cả bao n i u đồ c ơi? 

Bài giải 
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 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

Bài 5: (1 điểm)  Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 2 lần, tiếp tục giảm đi 8 

lần t ì được 
1

4
 của số c ẵn lớn n ất có một c ữ số  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

 

Đề số 10 

                  ĐỀ   Ể  T    UỐ   Ọ         Ố  3 

 ớp 3:……        

 ọ t n:…………………………     : T    

T  i gian làm bài: 4  p  t (k ông kể t  i gian p át đề) 

Ngày kiểm tra: ……………………  

Điểm   i n ận xét của giáo vi n 
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 . P Ầ  T Ắ   G  Ệ  

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 âu 1.  hữ số 9 trong số 893 có giá trị là: 

 A. 900  B. 90  C. 93 D. 9  

Câu 2.  ết quả của phép nhân: 16 8 là:  

       A. 224.  B. 124 C.128  D. 621 

Câu 3.  4m 4dm = …. dm  Số t íc   ợp để điền vào c ỗ c ấm là: 

A. 44 dm  B.  404 cm.   C. 404 dm  B.  440 

dm 

Bài 4:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:                 

 

 

 

A  2 góc vuông  B   3 góc vuông   C  4 góc vuông  D   5 góc 

vuông 

Câu 5.  ết quả của phép nhân: 117 8 là:  

       A. 937.  B. 564 C.612  D. 936 

II. P Ầ  TỰ  LUẬ : 

Câu 1: Đặt tín  rồi tín : 

     a) 467 + 319                     b) 846 : 4   

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  
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  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................   ..............................................  

  ..........................................  

Câu 2: Một đội đồng diễn t ể dục có 448  ọc sin , trong đó 
4

1
 số  ọc sin  là  ọc 

sin  nam   ỏi đội đó có bao n i u  ọc sin  nữ? 

Bài giải. 

 ...............................................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................................  

  

Đ P    ĐỀ SỐ 10 

 . P Ầ  T Ắ   G  Ệ : (5 điểm) 

    Câu 1: đáp án  B  9  (1 điểm)  

Câu 2: đáp án  C  128 (1 điểm)    

Câu 3: đáp án  A  44dm (1 điểm)       

Câu 4: đáp án  B  3 góc vuông (1 điểm)         

Câu 5: đáp án  D   936 (1 điểm)                                                                              

    . P Ầ  TỰ  LUẬ : 

 Câu 1: Đặt tín  rồi tín : 

     a) 467 + 319                     b) 856 : 4 

467 

319 

786 

+ 
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        (1 điểm)                               (2 điểm)                                           

 

 

 

 

 

 âu 2: 

Bài giải 

Đội đó có số  ọc sin  nam là: ( ,5 đ) 

448 : 4 = 112 (bạn)  ( ,5 đ) 

Đội đó có số  ọc sin  nữ là: ( ,5 đ) 

448 – 112 = 336 (bạn) ( ,5 đ) 

Đáp số: 336 bạn 

 

856    4 

8         214 

05 

  4   

  16 

  16 

    0 

 



Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 

https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-toan-lop-3.html 

 

 

 

 

30 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3 

CÓ HƯỚNG DẪN 

Bài 1: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ 

nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu. 

Hướng dẫn 

Nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là: 

58 + 5 = 63 (l) 

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 

phần 

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần) 

Số dầu thùng thứ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l) 

Số dầu ở thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l) 

Bài 2: An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng mua 5 quyển vở và 

5 bút chì hết 25 nghìn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở? 

Hướng dẫn 

2 bút chì hết số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn) 

1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn) 

1 cái bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn) 

Bài 3. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó 

còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc? 

Hướng dẫn 

Số thùng cốc đã bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng 

1 thùng có số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái) 
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Trước khi bán thùng có số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái) 

 

Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 

người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy 

hàng ghế nữa mới đủ chỗ? 

Hướng dẫn 

Mỗi hàng ghế có số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ) 

Số hang ghế phải kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng) 

Bài 5. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần 

ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu? 

Hướng dẫn 

Ngày thứ hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg) 

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg) 

Bài 6. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau 

còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chính giữa? 

Hướng dẫn 

4 nhịp còn lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m) 

Nhịp chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m) 

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như 

thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam? 

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g 

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 - 200 = 49800 (g) 

5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg 
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Bài 8. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 

hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu 

cây? 

Hướng dẫn: 

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây 

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây 

Vườn cây ăn quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây 

Bài 9. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi 

ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển? 

Hướng dẫn: 

Số ngăn sách có là: 2 x 3 = 6 ngăn 

Số sách ở mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển 

Bài 10. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà 

là 6 con. 

Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan? 

Hướng dẫn: 

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con) 

Số gà trên sân là: 32 + 6 = 38 (con) 

Tổng số ngan, gà , vịt trên sân là: 16 + 32 + 38 = 86 con 

Bài 11. Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy 

Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi ba bạn 

làm được bao nhiêu bông hoa tất cả? 

Hướng dẫn: 

Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông 

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông 
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Cả ba bạn làm được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông 

Bài 12. Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với 

nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)? 

Hướng dẫn: 

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván) 

Bài 13. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán 

được1/5 số cam và quýt, còn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi 

buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt? 

Hướng dẫn: 

Tổng số cam và quýt mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả 

Tổng số cam và quýt mẹ đã bán buổi sáng là: 100 : 5 = 20 quả 

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa 

số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu 

ki-lô-gam? 

Hướng dẫn: 

1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg) 

Khi không đựng dầu thùng nặng số kg là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg) 

Bài 15. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao 

nhiêu? 

Hướng dẫn: 

Mỗi túi chứa số klg đường là: 234 : 6 = 39 (kg) 

8 túi như vậy chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg) 

Bài 16. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần 

ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu? 

Hướng dẫn: 
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Ngày thứ hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg 

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg 

Bài 17: Có 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 

điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi nếu Henry 

trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi? 

Hướng dẫn: 

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm: 

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi. 

Lúc đó tổng điểm của bạn Henry là : 

4 x 45 = 180 (điểm) 

Tổng điểm được tăng lên là : 

180 - 150 = 30 (điểm) 

Sở dĩ số điểm tăng lên là vì ta đã cho Henry trả lời đúng hết 45 câu. 

1 câu đúng hơn 1 câu sai số điểm là : 

4 + 2 = 6 (điểm) 

Số câu Henry trả lời sai là : 

30 : 6 = 5 (câu) 

Số câu Henry trả lời đúng là : 

45 - 5 = 40 (câu) 

Đáp số : 40 câu. 

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu tăng chiều dài 2 cm thi 

chu vi tăng 

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu. 

Hướng dẫn: 
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Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 : 2 - 2 = 12 (cm) 

Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm) 

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm) 

Đáp số: 54cm 

Bài 19. Ba rổ có số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả ở rổ thứ nhất, bán 45 quả ở 

rổ thứ 

2 và 75 quả ở rổ thứ 3 thì số cam còn lại nhiều hơn số cam đã bán là 30 quả. 

Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả? 

Hướng dẫn: 

Tổng số cam đã bán là: 

60 + 45 + 75 = 180 quả 

Số cam còn lại là: 

180 + 30 = 210 quả 

Tổng số cam trong 3 rổ ban đầu là: 

180 + 210 = 390 quả 

Mỗi rổ cảm ban đầu có số quả là: 

390 : 3 = 130 quả 

Đáp số: 130 quả 

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi 

có tất cả bao nhiêu viên kẹo? 

Hướng dẫn: 

Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên) 

Tất cả có số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên) 

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn 

mua tất cả bao nhiêu viên bi? 
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Hướng dẫn: 

Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên 

8 bạn mua tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên 

Bài 22: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo 

có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo? 

Hướng dẫn: 

Mỗi thùng chứa số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên 

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên 

Bài 23: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn 

thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. 

Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? 

Hướng dẫn: 

Ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ hai số sách là: 4 x 2 = 8 quyển 

Số sách ngăn thứ nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển 

Số sách ngăn thứ hai là: 46 – 8 = 38 quyển 

Bài 24: Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp 

được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người? 

Hướng dẫn: 

Tổng số người của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người 

Nếu xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có số người là: 640 : 8 = 80 người 

Bài 25: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia 

số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi? 

Hướng dẫn: 

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên 

Số túi mỗi túi có 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên 
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Bài 26: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 

người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi? 

Hướng dẫn: 

Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người 

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người 

2 người cũng cần 1 xe. 

Vậy số xe tắc xi phải đón là: 8 + 1 = 9 xe 

Bài 27: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số 

kẹo còn lại được chia đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An 

có tất cả bao nhiêu viên kẹo. 

Hướng dẫn: 

1 túi có số viên kẹo là: 17 - 7 = 10 viên 

Số kẹo An có là: 10 x 8 = 80 viên 

Bài 28: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai 

bạn có tất cả bao nhiêu viên bi. 

Hướng dẫn: 

Toàn có số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi 

Cả hai bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi 

Bài 29: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán 

được số đường giảm đI 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn 

ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường? 

Hướng dẫn: 

Ngày thứ hai bán được số đường là: 36 : 3 = 12 kg 

Ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất số klg đường là: 36 – 12 = 24kg 
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Bài 30: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 

lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ 

ba chứa bao nhiêu lít dầu? 

Hướng dẫn: 

Thùng thứ hai chứa số dầu là: 16 x 3 = 48l 

Thùng thứ ba chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l 
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BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 3 

ĐỀ SỐ 1 

 

A/ TRẮC NGHIỆM: 7 điểm  
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

Câu 1: Đồng hồ chỉ : (M1 – 1đ) 
 

A. 10 giờ 10 phút  
 

B. 10 giờ 19 phút 
 

C. 2 giờ 10 phút 
 

D. 10 giờ 2 phút 
 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: (M2 – 1đ) 
 

A. 24 B. 36 C. 54 D.  55 

Câu 3 : 3m 8cm =  .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ) 
      

A. 38 B. 380 C. 308 D. 3800 
 

Câu 4: Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi chu vi 
của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét? (M3 – 1đ) 

A.  200 m  C. 2 m 

B.  20 m  D. 2000 m 

Câu 5: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là: (M1 -1đ) 
     

 A. 1 B. 2 N 

 C. 3 D. 4 M 

    Q  
 
 
 

Câu 6: Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là : (M1 – 1đ) 
 

A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm 
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Câu 7 : Trong các số 24,51,62,77 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào? (M4 – 

1đ) 
 

A. 24 B. 51 C. 62 D. 77 
 

Câu 8: Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7.Số bị chia 
 

là: (M3 – 1đ) 
 

A. 199 B. 119 C. 191 D. 991 

PHẦN II : TỰ LUẬN   

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)   

 a) 106  x 8  b)  480  : 6 

 ..…………..  …………….. 

 …………….  ……………. 

 …………….  ……………. 
 

1 

Câu 2: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 4 kg gạo đó. Hỏi cửa hàng 
còn lại bao nhiêu kg gạo? (M3 -1 đ)   

Bài giải 
…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI HKI 
 

I. Trắc nghiệm 
 

Câu 1: câu A (1đ) 

Câu 2: câu C (1đ) 

 

Câu 3: câu C (1đ) 

 

Câu 4: câu C (1đ) 

Câu 5 : câu B (1đ) 

Câu 6 : câu D (1đ) 

Câu 7 : câu A (1đ)  

Câu 8 : câu A (1đ)  

II. Tự luận: 

Câu 1: (1đ) 
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- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1,0 điểm 
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- Nếu chỉ ghi kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 
 

 a)  848    b) 80    

Câu 2: (1đ)  Bài giải    
             

  Cửa hàng đã bán đi số gạo là: (0.25)    

   104:4 =26(kg) (0.25)    

  Cửa hàng còn lại số gạo là: (0.25)    

   104- 26 = 78(kg) (0.25)    

      Đáp số: 78 kg    

           

 

Đề số 2 

 

A/ TRẮC NGHIỆM: 8 điểm 
Câu 1:(1 điểm): Nối phép tính với số là kết quả đúng: (M1 – 1đ) 
 

5 x  6  56 
      
      

7 x  8  30 
      
      

45  : 9  6 
      
      

48  : 8  5 
      

 

Câu 2: 7m 3 cm = ....... cm: (M2 – 1đ)   
    

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

A. 73 B. 703 C. 10 D. 4 

Câu 3 : Kết quả phép chia  575 : 5 là: (M1 – 1đ)  
   

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

A. 125 B. 215 C. 511 D. 115 

 

Câu 4: Hình bên có…góc vuông: (M2 – 1đ)  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  
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A. 4 B. 5 

C. 8 D. 6 

 

Câu 5: Số lớn là 54; số bé là 6. Số lớn gấp mấy lần số bé ? (M1 – 1đ)  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
A. 9 C. 8 
B. 7 D. 6  

Câu 6: Hình chữ nhật có chu vi là 24cm,chiều dài là 8cm.Hỏi chiều rộng dài bao 
nhiêu xăng-ti-mét ? (M3 – 1đ)  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
A. 32 cm. B: 12 cm. C. 4 cm. D. 192 cm 

Câu 7: Số a là số bé nhất mà (88 – a) ta được số chia hết cho 5 vậy a là số nào? (M4 

– 1đ)    

A. 3 C. 4 

B. 5 D. 2 

Câu 8: Giá trị của biểu thức: 210 + 39 : 3 là: (M3 – 1đ) 
    

C. 213 C. 232 

D. 223 D. 214 
PHẦN II : TỰ LUẬN  
    

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)  

  a)   105 x 8 b)  852 : 3 

  ..………….. …………….. 

  ……………. ……………. 

  ……………. ……………. 

 

Câu 2: Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán được 345 kg gạo, buổi chiều bán 

bằng 1/3 số gạo bán buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô 
gam gạo? (M3 – 1đ) 

 

Bài giải 
......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI HKI 

 

I. Trắc nghiệm 
Câu:(1 điểm): Nối mỗi phép tính đúng (0.25đ) 
 

5 x  6  56 
      

      

7 x  8  30 
      

      

45  : 9  6 
      

      

48  : 8  5 
       

 

Câu 2: câu B (1đ) 

 

Câu 3: câu D (1đ) 

 

Câu 4: câu B (1đ)  

Câu 5 : câu A (1đ) 

Câu 6 : câu C (1đ) 

Câu 7 : câu A (1đ) 

Câu 8 : câu B (1đ) 

II. Tự luận: 

Câu 1: (1đ) 
 

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1,0 điểm 
 
- Nếu chỉ ghi kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 
 

a)  840 b) 284 
 
 

 

Câu 2: (1đ)  Bài giải 
    

 Cửa hàng đã bán đi số gạo là: (0.25) 

 104:4 =26(kg) ( 0.25) 

 Cửa hàng còn lại số gạo là: (0.25) 

 104- 26 = 78(kg) ( 0.25) 
  Đáp số: 78 kg 
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BỘ ĐỀ ÔN THI HọC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 3 
 

Đề Số 1 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 

B = ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 
 

Bài 2: Tìm x 
 

* X x 5 + 122 + 236 = 633 
 
* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36 
 

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90. 
 

Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao 

nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số? 
 
Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai 

tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu? 
 
Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai 

số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B 

là 891. Tìm hai số đó? 

 

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi 

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên 

và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

*(a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 
= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 
= 0 : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) 
 
= 0 
 

* ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 
 
= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 
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= 0    

Bài 2: Tìm x    

x x 5 + 122 + 236 = 633 ( x : 12 ) x 7 + 8 = 36 

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633 ( x : 12 ) x 7 = 36 – 8 

(x x 5 ) + 358 = 633 ( x : 12 ) x 7 = 28 

(x x 5 ) = 633 -358 ( x : 12 ) = 28 : 7 

x x 5 = 275 x : 12 = 4 

x = 275 : 5 x = 4 x 12 

x = 55 x = 48 

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.  

  Bài giải  
 

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với đầy đủ các số hạng như sau: 
 

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90 
 
= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) 

+ 48 
 
= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48 
 
= 96 x 7 + 48 
 
= 672 + 48 
 
= 720 
 

Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao 

nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số? 
 

Bài giải 
 

 Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)


Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số 

lượng số lẻ 1 số 


2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số) 


Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số) 
 

Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số) 
 

Đáp số: Số lẻ: 39 số 
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Số chẵn: 40 số 
 

 T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)


Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số) 


Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số) 
 

Đáp số: 185 chữ số 
 
Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai 

tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu? 
 

Bài giải 
 
Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 

x 2 = 6 (lần) 
 
Tích mới là: 354 x 6 =2124 
 

Đáp số: 2124 
 
Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai 

số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B 

là 891. Tìm hai số đó? 
 

Bài giải 
 
Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891. 
 
Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số khác nhau lớn hơn 891 là: 976, 

967 
 
Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác nhau là: 58 và 85 
 
Ta có các trường hợp sau: 
 
976 – 58 = 918 (loại) 
 
967 – 58 = 909 (loại) 
 
 
 
Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi 

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên 

và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

Bài giải 

 

976 – 85 = 891 (chọn) 

967 – 85 = 882 (loại) 

Vậy hai số đó là: 976 và 85 
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Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 

15 viên 
 

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên) 
 

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên) 
 

Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên) 
 

Đáp số: 44 viên 
 
 

Đề Số 2 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2 
 
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5 
 

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.   

Bài 3: Tìm x :    

2752 - x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d 1)   

x : 7 = 5 (d 2) x x 8 + 25 = 81   

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 1 số áo. Ngày 
3    

 

thứ hai cửa hàng bán 
1

5 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao 

nhiêu cái áo? 
  

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 
 

12 giờ trưa đến bây giờ bằng 
1
3 thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm 

hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ. 
 
 
 
 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 
 

Bài 1: Tính nhanh 
 

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 

2 = 24 x (5 + 3 + 2) 



 
 

Gia sư Tài Năng Việt                                                https://giasudaykem.com.vn 
 

 

= 24 x 10 
 
= 240 
 

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 

5 = 217 x (45 + 50 + 5) 
 
= 217 x 100 

= 21 700 
 

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75. 
 

Bài giải 
 

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau: 
 

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 

67 + 71 + 75. 
 
= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + 

(31 + 47) + (35 + 43) + 39 
 
= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39 
 
= 78 x 9 + 39 
 
= 702 + 39 
 

741  

Bài 3: T×m x :  

2752 - x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d 1) 

2752 – (x: 5) = 2604 x = (1876 – 1) : 5 

x: 5 = 2752 – 2604 x = 1875 : 5 

x: 5 = 148 x = 375 

x = 148 x 5  

x = 740  

x : 7 = 5 (d 2) x  x 8 + 25 = 81 

x = 5 x 7 + 2 ( x x 8) + 25 = 81 

x = 35 + 2 x x 8 = 81 – 25 

x = 37 x x 8 = 56 

 x = 56 : 8 
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x = 7 
 
 

 

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 
1

3 số áo. Ngày 

thứ hai cửa hàng bán 
1

5 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao 

nhiêu cái áo? 
 

Bài giải 
 

Ngày thứ nhất bán được số cái áo là: 
 

1245 : 3 = 415 (cái áo) 
 

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày thứ nhất là: 
 

1245 – 415 = 830 (cái áo) 
 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số áo là: 
 

830 : 5 = 166 (cái áo) 
 

Cửa hàng còn lại số áo là: 
 

830 – 166 = 664 (cái áo) 
 

Đáp số: 664 cái áo 
 

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 
 

12 giờ trưa đến bây giờ bằng 
1
3  thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm 

 
 

hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ. 
 

Bài giải 
 

Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm có 12 giờ 
 

Ta có sơ đồ: 
 

12 giờ trưa  

 
 
 
 

 

12 giờ đêm  
 
 

 

Bây giờ 
 

Từ 12 giờ trưa đến bây giờ đã qua số thời gian là: 
 

10 : (1 + 3) = 4 (giờ) 
 

Vậy bây giờ là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều 



 
 

Gia sư Tài Năng Việt                                                https://giasudaykem.com.vn 
 

 

Đáp số: 3 giờ chiều 
 
 

Đề Số 3 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 

8 
 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 
 

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) 
 

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 
 

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào 

thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860 
 

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ 

hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng 

đường đội sửa được trong 3 ngày. 

 

Bài  5:  Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 1 số 
5     

viên bi xanh bằng 1 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao 
3     

 

nhiêu viên bi màu xanh? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 
 

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26) 
 

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40 
 

= 40 x 5 
 

= 200 
 

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 
 

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1 
 

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1) 
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= 3 x 30 
 

= 90 
 

c.  64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8 
 

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4 
 

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4 
 

= 4 x (64 + 18 + 18) 
 

= 4 x 100 
 

= 400 
 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:  

a) 63 : 7 + 24 x 2 – (  b) 27 x 2 + 5 x 27 + 

 81 – 72) 27 x 3 

 = 63 : 7 + 24 x 2 – 9 = 27 x (2 + 5 + 3) 

 = 9 + 24 x 2 – 9 = 27 x 10 

 = 9 + 48 – 9 = 270 

 = 48  
 
 

 

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào 

thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860 
 

Bài giải 
 

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất. 
 

5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị) 

Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43 
 

Đáp số: 43 
 

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ 
 

hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng 
 

đường đội sửa được trong 3 ngày. 
 

Bài giải 
 

537  
 

Ngày thứ nhất: 



 
 

Gia sư Tài Năng Việt                                                https://giasudaykem.com.vn 
 

 

Ngày thứ hai: 
 

24m ? m  

 

 

Ngày thứ ba:  

45m  
 

Bài giải 
 

Ngày thứ hai sửa được số m đường là: 
 

537 – 24 = 513 (m) 
 

Ngày thứ ba sửa được số m đường là: 
 

513 + 45 = 558 (m) 
 

Cả ba ngày sửa được số m đường là: 
 

537 + 513 + 558 = 1608 (m) 
 

  Đáp số: 1608 mét   

Bài  5:  Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 1 số 
5     

viên bi xanh bằng 1 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao 
3     

 

nhiêu viên bi màu xanh? 
 

Bài giải 
 

Ta có sơ đồ sau:  
 

Bi xanh:         72 viên 
 

Bi đỏ:  
 
 
 

72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần) 
 

1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên) 
 

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên) 
 

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên) 
 

Đáp số: Bi xanh: 45 viên 
 

Bi đỏ: 27 viên 
 
 

Đề Số 4 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 
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a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

a. 32764 - 2467 + 236 + 3467 
 

Bài 2: T×m x : 
 

72 - x : 4 = 16 72 : x – 3 = 5 
 

Bài 3: Tính nhanh: 
 

a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 
 
b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 
 
c) 25 x 18 x 4 x 2 
 

Bài 4: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số 

An đã nghĩ. 
 

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại 

cây quất. Hỏi: 

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất? 
 

b) Đã bán bao nhiêu cây quất? 

 
1

6  số 
 

 
 

Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn 

vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi 

lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 
 

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 
 

b. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 
 

c. 32764 - 2467 + 236 + 3467 
 

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467) 
 

= 33 000 + 1000 
 

= 34 000 
 

Bài 2: T×m x : 
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72- x : 4 = 16 72 : x – 3 = 5 

72- ( x : 4) = 16 (72 : x) – 3 = 5 

x : 4 = 72 – 16 72 : x = 5 + 3 

x : 4 = 56 72 : x = 8 

x = 56 x 4 x = 72 : 8 

x = 224 x = 9 
 
 

 

Bài 3: Tính nhanh: 
 

a)  45 x 5 + 45 x 4 + 45 
 

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1 
 

= 45 x (5 + 4 + 1) 
 

= 45 x 10 
 

= 450 
 

b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 
 

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1 
 

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1) 
 

= 18 x 10 
 

= 180 
 

c) 25 x 18 x 4 x 2 
 

= (25 x 4) x (18 x 2) 
 

= 100 x 36 
 

= 3600 
 

Bài 4: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số 

An đã nghĩ. 
 

Bài giải 
 

Gọi số An nghĩ ra là x. Theo đề bài ta có: 
 

x x 3 + 15 = 90 
 

(x x 3) + 15 = 90 
 

x x 3 = 90 – 15 
 

x x 3 = 75 
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x = 75 : 3 
 

x = 25 
 

Vậy số An nghĩ ra là 25 
 
 

 

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại 

 

cây quất. Hỏi: 
 

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất? 
 

b) Đã bán bao nhiêu cây quất? 
 

Bài giải 
 

Số cây quất còn lại của cửa hàng là: 
 

48 : 6 = 8 (cây) 
 

Số cây quất cửa hàng đã bán là: 
 

48 – 8 = 40 (cây) 

 
 
 
 
 
 
 

 

1
6  số 

 

 

Đáp số: a. 8 cây 
 

b.  40 cây 
 

Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn 

vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi 

lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở? 
 

   Tóm tắt   

An 6 nhãn Bình 4 nhãn Hòa 12  
 
 
 

Bài giải 
 

Lúc đầu bạn An có số nhãn vở là: 12 + 6 = 18 (nhãn) 
 

Lúc đầu Bình có số nhãn vở là: 12 + 4 – 6 = 10 (nhãn) 
 

Lúc đầu Hòa có số nhãn vở là: 12 – 4 = 8 (nhãn) 
 

Đáp số: An: 18 nhãn vở 
 

Bình: 10 nhãn vở 
 

Hòa: 8 nhãn vở 
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Đề Số 5 
 

Bài 1: Tìm x 
 

a) x - 452 = 77 + 48 

b) x + 58 = 64 + 58  

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? 

Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều 

rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra 

vào, mỗi cửa rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m? 
 

Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết 
1

6  giờ. Em đi từ nhà đến trường  hết 
1

3  giờ. 
 
 

Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em 

không ? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó? 
 

Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 

số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi: 
 

a)  Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0? 
 

Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số không? 

 

  ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5 

Bài 1: Tìm x  

a)  x - 452 = 77 + 48 b) x + 58 = 64 + 58 

x – 452 = 125 x + 58 = 122 

x = 125 + 452 x = 122 – 58 

x = 577  x = 64 
 

 

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? 

Bài giải 
 

Tháng 3 có 31 ngày 
 

Vì thứ năm tuần này cách thứ năm tuần sau 7 ngày nên thứ năm tuần sau là ngày 1 

tháng 4 
 

Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều 

rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra 

vào, mỗi cửa rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m? 
 

Bài giải 
 

Chiều dài thửa vườn đó là: 
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30 x 3 = 90 (m) 
 

Chu vi của thửa vườn đó là: 
 

(90 + 30) x 2 = 240 (m) 
 

2 cửa ra vào có số mét là: 
 

3 x 2 = 6 (m) 
 

Hàng rào đó dài số mét là: 
 

240 – 6 = 234 (m) 
 

Đáp số: 234 m 
 

Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết 
1

6  giờ. Em đi từ nhà đến trường  hết 
1
3  giờ. 

 
 

Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em 

không ? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó? 
 

Bài giải 
 

Đổi 1 giờ = 60 phút 
 

 Thời gian anh đi từ nhà đến trường là:

60 : 6 = 10 (phút) 
 

Thời gian em đi từ nhà đến trường là: 
 

60 : 3 = 20 (phút) 
 

Vậy anh đi nhanh hơn vì thời gian anh đi từ nhà đến trường ít hơn. 
 

 Quãng đường từ nhà đến trường, em đi trong 20 phút còn anh chỉ đi 10 phút. 
Đi nửa quãng đường đó, em đi mất 10 phút thì anh chỉ đi trong 5 phút. Vậy 
nếu em đi trước anh 5 phút thì sau 5 phút nữa anh sẽ đuổi kịp em ở chính 
giữa quãng đường (em đi trong 10 phút được nửa quãng đường thì anh đi 

trong 5 phút cũng được nửa quãng đường) 

Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 
 

2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi: 
 

c) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0? 

d) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?  
Bài giải 

 

Gọi (1, 0, 0) làm một nhóm 
 

a. Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1)  

Vậy số hạng thứ 31 sẽ là số đầu tiên của nhóm tiếp theo. Vậy số hạng thứ 31 là 

số 1. 
 

b. Ta có 100 : 3 = 33 (dư 1)  

Như vậy khi viết đến số hạng thứ 100 ta viết được 33 nhóm và thêm 1 số 1 

Vậy số các số 1 là: 33 x 1 + 1 = 34 (số) 
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Số các số 0 là: 33 x 2 = 66 (số) 
 

Đáp số: 34 số 1 
 

66 số 0 
 
 

Đề Số 6 
 

Bài 1: Viết biểu thức sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó: 
 

a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5 
 

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3) 
 

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26 
 

Bài 2: Tích của hai số là 75. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ 

nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao 

nhiêu? 
 

Bài 3: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít 

nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị? 
 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, 

tính chiều dài hình chữ nhật đó. 
 

Bài 5: Biết 
1
3 tấm vải đỏ dài bằng 

mỗi tấm vải dài bao nhiêu m? 
 

 

1
4  tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 6 
 

Bài 1: Viết biểu thức sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó: 
 

a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5 
 

= 5 x (15 + 3 + 2 – 10) 
 

= 5 x 10 
 

= 50 
 

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3) 

= (6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 1) – (6 x 2 + 6 x 3) 
 

= 6 x (4 + 5 + 1) – 6 x (2 + 3) 
 

= 6 x 10 – 6 x 5 
 

= 6 x (10 – 5) 
 

= 6 x 5 
 

= 30 
 

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26 

= (23 + 37) + (39 + 21) + (34 + 26) 
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= 60 + 60 + 60 
 

= 60 x 3 
 

= 180 
 

Bài 2: Tích của hai số là 75. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số 

thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là 

bao nhiêu? 
 

Bài giải 
 

Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất tức là thừa số thứ nhất 

được tăng lên 10 lần. 
 

Nếu tăng thừa số thứ nhất lên 10 lần và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích tăng 

lên 10 lần. 
 

Tích mới là: 75 x 10 = 750 
 

Đáp số: 750 
 

Bài 3: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. 

Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị? 
 

Bài giải 
 

Nếu dùng 4 ô tô thì chở được số người là: 40 x 4 = 160 (người) 
 

Số người còn lại là: 195 – 160 = 35 (người) thì cần 1 xe ô tô nữa là chở hết. 
 

Vậy số ô tô cần dùng là: 4 + 1 = 5 (ô tô) 
 

Đáp số: 5 ô tô 
 

 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều 

rộng, tính chiều dài hình chữ nhật đó. 
 

Bài giải 
 

Chu vi hình chữ nhật đó là: 
 

12 x 6 = 72 (cm) 
 

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 
 

72 : 2 = 36 (cm) 
 

Chiều dài hình chữ nhật đó là: 
 

36 – 12 = 24 9cm) 
 

Đáp số: 24cm 
 

Bài 7: Biết 
1
3 tấm vải đỏ dài bằng 

1
4 tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. 

Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m? 
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    Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: ?m 

Vải đỏ: 
   

84m    

   
    

 

Vải xanh:  
 

?m 
 

84 mét ứng với số phần là: 3 + 4 = 7 (phần) 
 
1 phần có số mét là: 84 : 7 = 12 (m) 

Số mét vải đỏ là: 12 x 3 = 36 (m) Số 

mét vải xanh là: 12 x 4 = 48 (m) 

Đáp số: Vải đỏ: 36m 
 
 

Đề Số 7 
 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức : 
 

a) 6 + 8 + … + 34 + 36 

b) 7 + 9 + 11… + 35 + 37 + 39 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức : 
 

a) 2004 – 5 + 5 + 5 + … + 5 
 

Có 100 số 5 
 

b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + … + 4)_ 
 

Có 50 số 4 
 

 

Bài 3: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn 

em mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp? 
 

 

Bài 4: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn 
1
3 số sách ở ngăn thứ nhất, 

cho lớp 3B mượn 
1
5 số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 

 

cuốn. Hỏi số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất 

là bao nhiêu cuốn? 
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Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ 

nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm
2
. Tính chiều dài và chiều rộng hình 

chữ nhật đó. 
 

 

Bài 6 : Một của hàng có một số lít nước mắm , cửa hàng đó đựng số nước mắm 

vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít . Hỏi số nước mắm đó đựng trong 

các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng ? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 7 
 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức : 
 

a) 6 + 8 + … + 34 + 36 

= 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 34 + 
 

36 
 

= (6 + 36) + (8 + 34) + (10 + 32) + (12 + 30) + (14 + 28) + (16 + 26) + (18 + 

24) + (20 + 22) 
 

= 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 
 

= 42 x 8 
 

= 336 
 

b) 7 + 9 + 11… + 35 + 37 + 39  
= 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 

37 + 39 
 

= (7 + 39) + (9 + 37) + (11 + 35) + (13 + 33) + (15 + 31) + (17 + 29) + (19 + 

27) + (21 + 25) + 23 
 

= 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 23 
 

= 46 x 8 + 23 
 

= 391 
 

 

a) 2004 – 5 + 5 + 5 + … + 5 

Có 100 số 5 
 

= 2004 + 5 x 98 
 

= 2004 + 490 
 

= 2494 
 

b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + … + 4) 

Có 50 số 4 
 

= (1850 + 4) – 4 x 49 
 

= 1854 – 196 
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= 1658 
 

 

Bài 3: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học 

hơn em mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp? 
 

Bài giải 
 

Anh hơn em số lớp là: 6 – 1 = 5 (lớp) 
 

Vì mỗi năm mỗi người đều được lên một lớp nên sau 5 năm nữa thì anh vẫn 

hơn em 5 lớp. 
 

Đáp số: 5 lớp 
 

 

Bài 4: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn 
1

3 số sách ở ngăn thứ 

nhất, cho lớp 3B mượn 
1

5 số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được 
 

mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn 

thứ nhất là bao nhiêu cuốn? 
 

Bài giải 
 

Số sách ở ngăn thứ nhất là: 
 

30 x 3 = 90 (quyển) 
 

Số sách ở ngăn thứ hai là: 
 

30 x 5 = 150 (quyển) 
 

Số sách còn lại của ngăn thứ nhất là: 
 

90 – 30 = 60 (quyển) 
 

Số sách còn lại của ngăn thứ hai là: 
 

150 – 30 = 120 (quyển) 
 

Số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là: 
 

120 – 60 = 60 (quyển) 
 

Đáp số: 60 quyển 
 

 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ 

nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm
2
. Tính chiều dài và chiều rộng hình 

chữ nhật đó. 
 

Bài giải 
 

Chiều dài hình chữ nhật là: 
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120 : 6 = 20 (cm) 
 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 
 

72 : 2 = 36 (cm) 
 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 
 

36 – 20 = 16 (cm) 
 

Đáp số: Chiều dài: 20cm 
 

Chiều rộng: 16cm 
 

 

Bài 6 : Một của hàng có một số lít nước mắm , cửa hàng đó đựng số nước mắm 

vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít . Hỏi số nước mắm đó đựng trong 

các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng ? 
 

Bài giải 
 

Số lít nước mắm của cửa hàng đó là; 
 

9 x 6 + 2 = 56 (lít) 
 

Số nước mắm đó đựng trong các thùng 7 lít thì được số thùng là: 
 

56 : 7 = 8 (thùng) 
 

Đáp số: 8 thùng 

 

Đề Số 8 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 100 + 100 : 4 – 50 : 2 
 

b) ( 6 x 8 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

 

a) Số hạng thứ 20 là số nào? 

b) Số 93 có ở trong dãy trên không? Vì sao?  

Bài 3: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số 

mới kém số phải tìm là 331. 
 

Bài 4: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 

là 8m, chiều rộng bằng 
1

5 chiều dài. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao 
 

nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m? 
 

Bài 6: Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư 

là 4. Tìm hiệu hai số đó. 
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Bài 7 : Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp , Hùng lấy cho bạn 18 

viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên . Hỏi Hùng có tất 

cả bao nhiêu viên bi ? 
 

Bài 8 : Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg , Biết rằng nếu thêm vào bao thứ 

nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau ? hỏi mỗi 

bao đựng bao nhiêu kg gạo ? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 8 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 100 + 100 : 4 – 50 : 2 

= 100 + 25 – 25 
 

= 125 – 25 
 

= 100 
 

b) ( 6 x 8 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) 
 

= 0 
 

Bài 2: Cho dãy số : 2, 4, 6, 8, 10, 12, … Hỏi: 
 

a)  Số hạng thứ 20 là số nào?  

Giải 
 

Dãy số trên là dãy số cách đều 2 đơn vị 
 

Số hạng thứ 20 trong dãy trên là: 
 

2 + (20 – 1) x 2 = 40 
 

Đáp số: 40 
 

b) Số 93 có ở trong dãy trên không? Vì sao? 

Số 93 không có trong dãy trên vì dãy số trên là dãy số chẵn cách đều 2 đơn 
 

vị mà số 93 là số lẻ nên số 93 không có trong dãy số trên. 
 

Bài 3: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số 

mới kém số phải tìm là 331. 
 

Bài giải 
 

Khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị của số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 đơn vị 
 

rồi giảm đi 10 lần. 
 

Ta có sơ đồ sau: 
 

7 đv 
 

Số cũ:   

331 đơn vị 
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Số mới:  
 

Nếu số cũ bớt đi 7 đơn vị thì số cũ hơn số mới là: 331 – 7 = 324 (đơn vị) 
 

324 đơn vị ứng với số phần là: 10 – 1 = 9 (phần) 

Số mới là: 324 : 9 = 36 
 
Số cũ là: 36 x 10 + 7 = 367 
 

Đáp số: 367 
 

 

Bài 4: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 

là 8m, chiều rộng bằng 
1
5 chiều dài. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao 

nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m? 
 

Bài giải 
 

Chiều dài của mảnh đất là: 8 x 5 = 40 (m) 
 

Chu vi mảnh đất là: (8 + 40) x 2 = 96 (m) 
 

Xung quanh mảnh đất đó trồng được số cây chuối là: 96 : 4 = 24 (cây) 
 

Đáp số: 24 cây 
 

 

Bài 6: Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư 

là 4. Tìm hiệu hai số đó. 
 

Bài giải 
 

Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư là 4 tức là số lớn gấp 5 

lần số bé và 4 đơn vị. Vậy ta có sơ đồ sau: 
 
 
 

Số lớn:   

64   

Số bé: 
 

Nếu số lớn bớt đi 4 đơn vị thì tổng của hai số là: 64 – 4 = 60 
 

60 đơn vị ứng với số phần là: 5 + 1 = 6 
 

Số bé là: 60 : 6 = 10 
 

Số lớn là: 10 x 5 + 4 = 54 
 

Đáp số: Số lớn: 54 
 

Số bé: 10 
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Bài 7 : Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp , Hùng lấy cho bạn 18 

viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên . Hỏi Hùng có tất 

cả bao nhiêu viên bi ? 
 

Bài giải 
 

Hùng lấy cho bạn 18 viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp 

nguyên thì số hộp lấy đi là: 
 

6 – 4 = 2 (hộp) 
 

2 hộp lấy đi chính là 18 viên. 
 

Vậy 1 hộp có số viên bi là: 18 : 2 = 9 (viên) 
 

Hùng có tất cả số viên bi là: 9 x 6 = 54 (viên) 
 

Đáp số: 54 viên 
 

Bài 8 : Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg , Biết rằng nếu thêm vào bao thứ 

nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau ? hỏi mỗi 

bao đựng bao nhiêu kg gạo ? 
 

Bài giải 
 

Nếu thêm vào bao thứ nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng 

số kg là: 
 

131 + 5 + 8 = 144 (kg) 
 

Bao thứ ba (hoặc mỗi bao lúc này) có số kg là: 144 : 3 = 48 (kg) 
 

Bao thứ nhất có số kg là: 48 – 5 = 43 (kg) 
 

Bao thứ hai có số kg là: 48 – 8 = 40 (kg) 
 

Đáp số: Bao thứ nhât: 43kg 
 

Bao thứ hai: 40kg; Bao thứ ba: 48kg 
 

Đề Số 9 
 

Bài 1: Tìm x : 
 

a) x + 100 – 4 + 4 + 4 + … + 4 + 4= 320 
 

Có 45 số 4   

a)  x : 2 : 3 = 765 : 9 

Bài 1: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ  thì 
 

hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó 
 

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 80cm. Nếu tăng chiều dài 5cm thì diện tích 

tăng 75cm2. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó. 
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Bài 3: Cùng một quãng đường, ô tô thứ nhất chạy hết 
1

4 giờ, ô tô thứ hai chạy hết 

16 phút, ô tô thứ ba chạy hết 
1

5 giờ. Hỏi ô tô nào chạy nhanh nhất? 
 

Bài 4 : Một nhà máy có 180 công nhân , người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng 

sau đó lại chia thành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân ? 
 

Bài 5 : Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi , mỗi xe tắc xi chỉ 

chở được 4 người . Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi ? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 9 
 

Bài 1: Tìm x : 
 

a) x + 100 – 4 + 4 + 4 + … + 4 + 4= 320 
 

Có 45 số 4   

(x + 100) + (4 x 43) = 320 
 

(x + 100) + 172 = 320 
 

(x + 100) = 320 – 172 
 

(x + 100) = 148 
 

x = 148 – 100 
 

x = 48 
 

 

b) x : 2 : 3 = 765 : 9 

x : 2 : 3 = 85 
 

(x : 2) : 3 = 85 
 

x : 2 = 85 x 3 
 

x : 2 = 255 
 

x = 255 x 2 
 

x = 510 
 

 

Bài 1: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ  thì 
 

hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó. 
 

Bài giải 
 

Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu tăng 12 đơn vị. 
 

Vậy hiệu mới là: 
 

76 + 12 = 88 
 

Đáp số: 88 
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Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 80cm. Nếu tăng chiều dài 5cm thì diện tích 
 

tăng 75cm2. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó. 
 

Bài giải 
 

Theo đề bài ta có hình vẽ sau: 
 

5cm  

 

75cm
2 

 
 
 

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 75 : 5 = 15 (cm) 
 

Nửa chu vi là: 80 : 2 = 40 (cm) 
 

Chiều dài của hình chữ nhật là: 40 – 15 = 25 (cm) 
 

Đáp số: chiều dài: 25cm 
 

chiều rộng: 15cm 
 

Bài 3: Cùng một quãng đường, ô tô thứ nhất chạy hết 
1

4 giờ, ô tô thứ hai chạy hết 

16 phút, ô tô thứ ba chạy hết 
1

5 giờ. Hỏi ô tô nào chạy nhanh nhất? 
 

Bài giải 
 

Đổi: 1 giờ = 60 phút 
 

Ô tô thứ nhất chạy hết số thời gian 

là: 60 : 4 = 15 (phút) 
 
Ô tô thứ ba chạy hết số thời gian 

là: 60 : 5 = 14 (phút) 
 

Vậy ô tô thứ ba chạy nhanh nhất 
 

Bài 4 : Một nhà máy có 180 công nhân , người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng 

sau đó lại chia thành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân ? 
 

Bài giải 
 

Nếu theo dự định thì mỗi tổ có số công nhân là: 
 

180 : 5 = 36 (công nhân) 
 

Lúc sau người ta lại chia mỗi tổ có số công nhân là: 
 

180 : 6 = 30 (công nhân) 
 

Mỗi tổ ít hơn dự định số công nhân là 
 

36 – 30 = 6 (công nhân) 
 

Đáp số: 6 công nhân 
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Bài 5 : Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi , mỗi xe tắc xi chỉ 

chở được 4 người . Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi ? 
 

Bài giải 
 

Ta có: 14 : 4 = 3 (dư 2) 
 

Vậy số xe cần để chở hết nhóm du khách đó là: 3 + 1 = 4 (xe) 
 

Đáp số: 4 xe 
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Trang  1 

Chuyên đề 

Môn: toán lớp 3 
 

I/ MỤC TIÊU: 
Dạy học Toán lớp 3 nhầm giúp HS: 

1. Về số và phép tính: 
         a/ Số tự nhiên. 

- Biết đếm (từ một số nào đó, đếm thêm một số đơn vị, …) trong phạm vi 100 000) 

- Biết đọc, viết các số trong phạm ví 100 000. 

- Biết sắp xếp và so sánh các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại. 

   b/ Các phép tính: 

- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ nhân, chia trong phạm vi 100 000 bao gồm: 

   +  Học thuộc các bảng tình và biết tính nhẩm trong phạm vi các bảng tính hoặc trong 

các trường hợp đơn giản, thường gặp về cộng, trừ, nhân, chia. 

   +  Biết thực hiện tính cộng trừ với các số có 5 chữ số. 

   +  Biết thực hiện phép nhân các số có ba, bốn chữ số với số có một chữ số. 

   +  Biết thực hiện phép chia số có đến 5 chữ số cho số có một chữ số ( chia hết hoặc chia 

có dư). 

- Biết tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính ( có hoặc không có dấu ngoặc). 

- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính. 

- Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số ( trong phạm vi các phép chia đơn  

giản đã học). 

2. Về đại lượng và đo đại lượng: 
- Biết đo và ước lượng các đại lượng thường gặp bao gồm: 

   +  Có hiểu biết ban đầu về hệ thống đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa một số đơn vị 

đo độ dài thường gặp, biết sử dụng một số đơn vị đo độ dài để đo độ dài và ước lượng các 

độ dài (trong turơng72 hợp đơn giản). 

   +  Củng cố những hiểu biết ban đầu về: Đo khối lượng với hai đôn vị đo thường gặp là 

Ki-lo-gam và gam; đo thời gian với các đơn vị đo thường gặp là giờ, phút, ngày, tháng, 

năm, biết sử dụng lịch và đồng hồ khi đo thời gian; sử dụng tiền Việt Nam trong sinh 

hoạt hằng ngày,… 

- Có hiểu biết ban đầu về diện tích của một hình và đơn vị đo diện tích (chỉ giới thiệu  

xen-ti-mét vuông). 

- Thực hành đo thời gian, đo khối lượng đo dung tích, chuyển đổi và sử tiền Việt  

Nam,… 

3. Về các yếu tố hình học 
Biết thêm về hình chữ nhật và hình vuông bao gồm: 

- Nhận biết các yếu tố của một hình (góc, cạnh, đĩnh) và đặc điểm của hình chữ nhật và  

hình vuông. 

- Biết tính chu vi hình chữ nhật và hình vuông. 

- Biết tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 
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- Thực hành xác định góc vuông bằng ê-ke. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ hình chữ nhật  

và hình vuông. 

4. Về giải toán có lời văn: 

- Bước đầu vận dụng các kíên thức, kỹ năng của môn toán để giải quyết các vấn đề đơn  

giản thường gặp, chẳng hạn: 

- Giải toán có lời văn (có không quá hai bước tính) trong đó có một số bài toán như:  

Tím một trong các phần bằng nhau của một số, gấp mốt số lên nhiều lần, so sánh số lớn gấp 

mấy lần số bé, so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, bài toán liên quan đến rút về đơn vị, 

bài toán có nội dung hình học,… 

5. Về yếu tố thống kê mô tả 
- Đọc và sắp xếp các số liệu ( trong một bảng). 

6. Về phát triển ngôn ngữ, tư duy và góp phần hình thành tính cách của  

HS. 
 Thông qua các hoạt động dạy học toán ở lớp 3, GV tiếp tục giúp HS: Phát triển các  

năng lực tư duy (so sánh, lựa chọn, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá ); phát 

triển trí tưởng tượng không gian; tập nhận xét các số liệu thu thập được; diễn đạt rỏ, gọn, 

đúng các thông tin; cẩn thận, chăm chỉ, tự tin, hứng thú trong học tập và thực hành toán. 

Thời lượng dành cho toán 3: 5 tiết/ tuần x 35 tuần = 175 tiết. Bao gồm các nội dung: 

- Số học: Số và phép tính ( một số yếu tố đại số và yếu tố thống kê được tích hợp ở nội 

dung số học). 

- Đại lượng và đo đại lượng. 

- Các yếu tố hình học. 

- Giải bài toán có lời văn. 

    Mạch số học đóng vai trò trọng tâm, cốt lõi trong 4 mạch kiến thức này. Với tổng thời  

luọng 175 tiết, thời lượng dành cho mạch nội dung số học khoảng 70%; thời lượng dành cho 

đại lượng và đo đại lượng là 11%, các yếu tố hình học là 10%; giải toán là 9%. Khi xem xét 

tìm hiểu nội dung của mỗi mạch kiến thức, cần chú ý vào câú trúc nội dung, cách thể hiện 

trong SGK, mức độ yêu cầu kiến thức và kỹ năng cơ bản. 

 

II/ NỘI DUNG DẠY HỌC: 

1. Số học: 
a/ Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000: 

- Ứng dụng mở tính cộng, trừ các số có 3 chữ số, có nhớ không quá một lần. 

- Bảng nhân và bảng chia 6;7;8;9. Hoàn thiện các bảng nhân, chia 2;3;4;…;9. Giới thiệu 

về 1/6;1/7;1/8;1/9. 

- Phép nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số có nhớ không quá một lần. Phép 

cha số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số. Chia hết và chia có dư. Thực hành tính 

nhẩm (dựa vào các bảng tính đã học). 

- Làm quen với các biểu thức vá giá trị biểu thức. Thực hành tính giá trị biểu thức số có 

đến hai dấu phép tính ( có ngoặc hoặc không có ngoặc). 

- Tìm số chai chưa biết. 

b/ Số và các phép tính trong phạm vi 100 000. 

- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 000 và phạm vi 100 000. Biết các hàng đơn  
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vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn. 

      Phép cộng và phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, trong ph ạm vi 10  

000 v à 100000. 

- Phép nhân số có đến bốn hoặc 5 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ không liến tiếp và  

không quá hai lần, tích khômg quá 100 000. 

- Phép chia số có đến năm chữ số cho số có một chữ số, chia hết hoặc chia có dư. 

- Giới thiện bảng số liệu thống kê đơn giản. Làm quen với chữ số La Mã. 

2. Đại lượng và đo đại lượng: 
a/ Độ dài: 

- Hình thành đơn vị đề-ca-mét (dam), héc-tô-mét (hm). 

- Bảng đơn vị đo độ dài. Đo và ước lượng độ dài. 

b/ Khối lượng: 

- Hình thành đơn vị gam (g); quan hệ kg và g. 

- Thực hành cân. 

c/ Diện tích: 

- Hình thành đơn vị xăng-ti-mét vuông (cm ). 

d/ Thời gian: 

- Ngày, tháng, năm. 

- Xem lịch, xem đồng hồ ( chính xác đến phút). 

e/ Tiền Viết Nam: 

3. Yếu tố hình học: 
a/ Hình thành các biểu tượng hình hình học mới: 

- Gới thiệu góc vuông và góc không vuông. 

- Giới thiệu tâm, bán kính và đường kính của hình tròn. 

b/ Tính chu vi, diện tích của một số hình học: 

- Giới thiệu diện tích của một hình. 

- Hình thành công thức, kỹ năng tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 

c/ Thực hành vẽ hình: 

- Vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê-ke. 

- Vẽ đường tròn bằng com-pa. 

4. Giải bài toán có lời văn: 
- Giải các bài toán có đến hai bước tính với các mối quan hệ trực tiếp và đơn giản (so  

sánh hai số hơn kém nhau một số đơn vị’ so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một 

phần mấy số lớn; gấp hoặc giảm một số lần). 

- Giải các bài toán liên quan đến rút về đơn vị và các bài toán có nội dunh hình học. 

 

III/ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 3: 
         Nội dung chương trình toán 3 được cụ thể hoá thành các nội dung các tiết học bao  

gồm: Dạy học bài mới, luyện tập, thực hành, luyện tập chung, ôn tập số lượng như sau: 

- Ôn tập và bổ sung gồm 16 bài. 

- Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 gồm 71 bài. 

- Các số đến 10 000 gồm 39 bài. 

- Các số đến 100 000 gồm 30 bài. 
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- Ôn tập cuối năm học gồm 13 bài. 

 

 

IV/ CÁC LOẠI TIẾT DẠY HỌC TOÁN 3 

1. Tiết dạy học bài mới: 
    Gồm phần học bài mới ( bài học) và phần các bài tập thực hành có khi theo thứ tự bắt  

đầu từ số 1. Phần bài học thường đặt trong khung màu. Các bài tập ở tiết dạy bài mới thường 

là các bài luyện tập trực tiếp, đơn giản, giúp HS nắm được bài học mới và bước đầu có kĩ 

năng thực hành, vận dụng kiến thức mới học. 

 

2. Tiết luyện tập, luyện tập chung, ôn tập: 
         Gồm từ 3 đến 5 bài tập (nhưng theo chuẩn kiến thức kĩ năng thì những bài tập số 5  

đã bị giảm bớt, cũng có khi cả bài tập số 4 cũng bị giảm). Nói chung mức độ các bài tập đều 

phù hợp với năng lực học tập của Hs, kể cả các dạng bài tập mới có thể chuyển thành các trò 

chơi học tập vừa củng cố kĩ năng thực hành  vừa gây hứng thú học tập. 

3. Tiết kiểm tra: 
        Gv có thể sử dụng nội dung của tiết kiểm tra để kiểm tra HS ứng với từng thời điểm  

kiểm tra của chương trình như các tiết kiểm tra định kì. 

 

V/ CÁC BIỆN PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

1. Phương pháp dạy học bài mới: 
- Giúp HS tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề của bài học rồi giúp Hs sử dụng kinh  

nghiệm của bản thânđể tỉm mối quan hệ của vấn đề đó với các kiến thức đã biết (đã học 

được ở trường, trong đời sống…), từ đó tự tìm cách giải quyết vấn đề. 

- Giúp HS khái quát hoá (theo mức độ phù hợp) cách giải quyết vấn đề để tự chiếm lĩnh  

kiến thức mới. 

- Hướng dẫn HS thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức mới và kiến thức có liên quan đã  

học. Mỗi kiến  thức mới đếu có một quá trình làm quen để chuẩn bị (ở dạng trục quan đơn 

giản, cụ thể,…) 

- Giúp HS phát triển trình độ tư duy và khả năng diễn đạt bằng lời, bằng hình ảnh, bằng  

kí hiệu,… 

2. Phương pháp thực hành luyện tập: 
- Giúp Hs nhận ra kiến thức mới ( hoặc kiến thức đã học) trong nội dung các bài tập đa  

dạng, phong phú. 

- Giúp HS tự thực hành, luyện tập theo khả năng của HS. Không nên bắt HS phải chờ  

đợi nhau trong quá trình làm bài. 

- Tạo ra sự hỗp trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đối tượng HS. 

- Khuyến khích HS tự kiểm tra kết quả thực hành, luyện tập. 

- Tập cho HS có thói quen tìm phương án để giải quyết vấn đề, không thoã mãn với các  

kết quả đã đạt được. 

VI/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bộ thiết bị dạy học toàn 3 dành cho GV và HS gồm: Hình chữ nhật ghi số 1000, hình  
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chữ nhật ghi số 10 000, hình elíp ghi số 1, 10, 100tấm hình vuông có 100 ô vuông, tấm hình 

chữ nhật có 10 ô vuông, các ô vuông rời, bộ chấm tròn dạy các bảng nhân và bảng chia. 

- Ngoài ra còn có các đồ dùng thông dụng như êke, com pa, thước đođộ dài về  

mm,cm,dm,m; bộ lắp ghép hình… 

VII/ QUY TRÌNH DẠY HỌC: 
  

 LOẠI BÀI MỚI: 
1. Ổn định tổ chức lớp: 1 phút 

- HS hát. 

      -  Kiểm tra sĩ số. 

2.   Kiểm tra bài cũ: 5 phút 
      - HS làm các bài tập ở tiết trước hoặc nhắc lại nội dung của bài trước, lóp nhận xét. 

      - GV nhận xét kết quả và ghi đểm (nếu có). 

3. Dạy - học bài mới: 26 phút 
    a/ Giới  thiệu bài: 1 phút 

          GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. 

    b/ Hình thành kiến thức mới: 10 phút 

- GV nêu kế hoạch tổ chức và hướng dẫn từng hoạt động học tập của HS theo mục tiêu  

đã xác định. 

- GV có thể linh hoạt triển khai các hoạt động theo mức độ, quá trình phù hợp với điều  

kiện cụ thể của lớp học. 

c/ Thực hành: 15 phút 

-    GV  hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng bài tập trong SGK (trừ các bài giảm tải) . 

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu 

- Làm vào vở, lên bảng làm, làm bảng nhóm,…. 

- Lớp theo dõi nhận xét. 

- GV nhận xét ghi điểm (nếu có) 

4. Củng cố - dặn dò: 3 phút 
- Chốt lại nội dung, kiến thức và kĩ năng đã học. 

- Dăn HS về nhà xem lại các bài tập và chuẩn bị trước bài sau 

- GV nhận xét tiết học. 

 

 LOẠI BÀI LUYỆN TẬP 
1. Ổn định : 1 phút 

2. Kiểm tra: 5 phút 

3. Luyện tập: 26 phút 

Gv hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng bài tập trong SGK (trừ các bài giảm tải) . 

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu 

- Làm vào vở, lên bảng làm, làm bảng nhóm,…. 

- Lớp theo dõi nhận xét. 

- GV nhận xét ghi điểm (nếu có). 

4. Củng cố - dặn dò: 3 phút 
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- Chốt lại nội dung, kiến thức và kĩ năng đã học. 

- Dăn HS về nhà xem lại các bài tập và chuẩn bị trước bài sau 

- GV nhận xét tiết học. 
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ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 3 

I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

162 + 370 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

728 – 245 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

315 + 315 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

478 - 178 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

642 + 287 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

386 + 604 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

740 – 723 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

558 - 281 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

213 x 3 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

374 x 2 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

8 x 113 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

121 x 6 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

152 x 4 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

6 x 109 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

303 x 3 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

5 x 176 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 

82 : 4 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

75 : 3 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

79 : 6 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

87 : 5 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

98 : 7 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 
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82 : 4 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

75 : 3 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

79 : 6 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

87 : 5 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

98 : 7 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

381 : 3 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

250 : 6 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

587 : 4 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

727 : 8 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

634 : 7 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

314 : 6 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

434 : 8 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

239 : 5 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

565 : 8 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

972 : 3 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

III/ Góc vuông, góc không vuông 

Bài 1: Hình bên có ……. góc vuông 

………………………………………………….              A                                  B 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Có ……… góc không vuông 

………………………………………………….           D                         H  C 

………………………………………………… 

……………………………………………….... 
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Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên: 

………………………………………………………………             A       N                      M    D 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………...                        B                        C 

……………………………………………………………... 

IV/ Tìm X; Y 

Bài 1: Tìm X 

X x 7 = 42 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

28 : x = 4 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

49 : X = 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

472 – X = 50 : 5 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

X : 4 = 200 : 5 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

X x 5 = 237 - 137 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

Bài 2: Tìm Y 

Y : 5 = 37 x 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y x 6 = 84 : 4 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

56 : Y = 21 : 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y : 8 = 115 - 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y x 9 = 183 x 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y : 9 = 7 (dư 4) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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V/ Bảng đơn vị đo độ dài 

Bài 1: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống 

5m 6cm   ……..    560cm 

2m 4cm    ……..    240cm 

5dam 6dm ………  506dm 

3hm 4dam  ……… 34m 

1m 3cm ………..   104cm 

6dm 8mm   ……..    680mm 

9m 7dm    ……..    99dm 

5m 17cm ………  517cm 

420mm  ……… 4dm 2mm 

8dam 5m ………..   85m 

Bài 2: Tính 

8 dam + 5dam =…………… 

56 dm x 8 = …………….. 

403cm – 58cm = ………….. 

136 mm : 2 = ……………. 

12km x 8 = ………………… 

69cm : 3 = ………………… 

24km : 3 + 102km 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

63m – 14m : 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

42km : 7 + 348km 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

14cm x 3 : 2 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

63 l : 7 + 159 l 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

28kg x 2 x 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

5m x 7 – 16m 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

7kg x 4 : 2 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

9hm x 7 : 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

11kg x 6 – 6kg 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

7m x 4 – 20dm 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

600kg : 2 – 63kg 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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VI/ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 

Bài 1: Con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con 

thỏ? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái 

gấp mấy lần số gà trống? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD 

dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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VII/ So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn 

Bài 1: Trong vườn có 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng 

một phần mấy số cây táo? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 2: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy tuổi 

mẹ? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ 

xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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VIII/ Tìm 1 trong các phần bằng nhau 

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc 
1

4
 quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc 

bao nhiêu trang nữa mới xong? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 2: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái 
1

8
 số táo. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong đó có 
1

3
 các bạn là nam. Hỏi đội múa hát của 

trường có bao nhiêu bạn nữ? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 
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Bài 4: Một hộp xà phòng nặng 78g. Người ta đã dùng hết 
1

3
 số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn 

lại bao nhiêu gam xà phòng? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 5: Hai năm nữa ông 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bằng 
1

7
 tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu bao 

nhiêu tuổi? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

 

IX/ Gấp một số lên nhiều lần 

Bài 1: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng 

đường AC dài bao nhiêu mét? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 
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Bài 2: Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi tất 

cả bao nhiêu con gà? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 3: Trong đợt Kế hoạch nhỏ, lớp 3A thu được 87kg giấy vụn, lớp 3B thu được số giấy vụn 

gấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

 

X/ Giảm đi một số lần 

Bài 1: Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi đã hái bao nhiêu 

quả bưởi? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 
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Bài 2: Một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau khi bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng 

đã bán bao nhiêu bao gạo? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 3: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, người đó san đều số gạo còn lại vào 8 túi. 

Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 XI/ Một số dạng toán khác 

Bài 1: Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít. Người ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi 

còn lại bao nhiêu lít dầu?  

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Bài 2: Cửa hàng có 78kg gạo, buổi sáng cửa hàng bán được 15kg gạo. Số gạo còn lại được chia 

đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 3: Một đoàn khách du lịch gồm 39 người muốn đi thăm quan chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần 

ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 người 

khách? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 4: Có 62m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu 

bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Bài 5: Em gấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng 
1

3
 số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị gấp 

được bao nhiêu ngôi sao? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

XII/ Tính giá trị biểu thức 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức  

123 x (42 – 40) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(100 + 11) x 9 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

9 x (6 + 26) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

375 x 2 - 148 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

150 : 5 x 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

45 x 4 + 120 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

45 + 135 x 4 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

84 : 4 x 6 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(954 – 554) : 8 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(186 + 38) : 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

8 x (234 – 69) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

111 x (6 – 6) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 
 

HỌC KỲ 2 
 

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:  
 
 

 

10 000 20 000  …….. ………  ………  60 000 ………  80 000 ……… 
              

               

60 000 65 000  70 000 ………  ………  85 000 ……… 95 000 ……… 
     

              

0 10 000  ……..   ………  ………  50 000 ………  ……… ……… 
     

              

0 5000  ……..   ………  ………   25 000 ………  ……… ……… 

Bài 2. Viết các số sau theo mẫu:     
          

 Viết số    Đọc số     
     

 65 097   Sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy 
     

 …………   Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba 
              

 24 787             
              

 54 645             
     

 ……….   Hai mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư 
              

 87 235             
     

 ………..   Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín 
              

 65 898             
              

 98 587             
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Bài 3. A, Viết các số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2 
 

4 985 =………………………………….. 
 

7 945 =………………………………….. 
 

3 098 =………………………………….. 
 

2 980 =………………………………….. 
 

7 888 =………………………………….. 
 

3 765 =………………………………….. 

 

4 091 =………………………………….. 
 

2 986 = …………………………………. 
 

9 086 =………………………………….. 
 

4 920 =………………………………….. 
 

1 753 =………………………………….. 
 

8 050 =………………………………….. 
 

65 999 =………………………………….. 43 909 =……………………………….. 

12 000 =………………………………….. 24 091 =……………………………….. 

B, Viết các tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348 

5 000 + 400 + 90 + 2 = ………….. 6 000 + 90 + 9 = …………….. 

9 000 + 6 = ………….. 5 000 + 800 + 3 = …………….. 

5 000 + 800 + 6 = ………….. 3 000 + 30 = …………….. 

7 000 + 400 = ………….. 7 000 + 1 = …………….. 

6 000 + 200 + 90 = ………….. 9 000 + 50 + 7 = …………….. 

2 000 + 90 + 2 = ………….. 1 000 + 500 = …………….. 

60 000 + 70 + 3 = ……………. 80 000 + 8 = ……………… 

90 000 + 9 000 = ……………. 60 000 + 40 = ……………….. 
 
 
 

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
 

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. . 
 

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… . 
 

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… . 
 

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… . 
 

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. . 
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Bài 5. Điền dấu > < = vào chỗ chấm.   

65 255 ……… 65 255 12 092 ……… 13 000 

90 258 ……… 90 285 75 242 ……… 75 243 

20 549 ………… 30 041 - 430 60 679 ………… 65 908 - 2542 

53 652 + 3215 …………….. 54 245 462 + 54 254 …………….. 60 000 

70 000 + 30 000…………… 100 000 90 000 - 3000…………… 80 000 
 
 
 

Bài 6. Tìm số lớn nhất trong các số sau: 
 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888. 
 

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899. 
 

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099. 
 

Bài 7. Tìm số bé nhất trong các số sau: 
 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888. 
 

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899. 
 

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099. 
 

Bài 8. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 
 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Bài 9. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Bài 10. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
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A, Số liền sau của 9999 là:………….. 
 

B, Số liền sau của 8999 là:………….. 
 

C, Số liền sau của 90 099 là:………….. 
 

D, Số liền trước của 60 000 là:………….. 
 

E, Số liền trước của 78 090 là:………….. 

 

F, Số liền sau của 65 975 là:………….. 
 

G, Số liền sau của 20 099 là:………….. 
 

H, Số liền sau của 16 001 là:………….. 
 

I, Số liền trước của 76 090 là:………….. 
 

K, Số liền trước của 54 985 là:………….. 
 
 

 

Bài 11. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn? 
 

A, 76 888; 76 889; 76 900 C, 25 099; 31 084; 27 099 

B, 54 900; 54 899; 54 888 D, 98 000; 99 000; 98 999 
 
 
 

Bài 12. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé? 
 

A, 76 888; 76 889; 76 900 C, 25 099; 31 084; 27 099 

B, 54 900; 54 899; 54 888 D, 98 000; 99 000; 98 999 
 
 
 

Bài 13. Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau? 
 

A, 76 888; 76 889; 76 900 C, 25 099; 31 084; 27 099 

B, 54 900; 54 899; 54 888 D, 98 000; 99 000; 98 999 
 
 
 

Bài 14. Khoanh vào số bé nhất trong các số sau? 
 

A, 76 888; 76 889; 76 900 C, 25 099; 31 084; 27 099 

B, 54 900; 54 899; 54 888 D, 98 000; 99 000; 98 999 
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CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 
 

Bài 1. Tính nhẩm: 
 

60 000 + 30 000 = ………………   52 000 + 4 000 = ……………… 

90 000 – 40 000 = ………………   76 000 – 3 000 = ……………… 

35 000 + 5 000 = ………….   31 000 + 900 = ………….   

30 000 x 2 = …………….   12 000 x 2 = …………….   

80 000 : 2 = ……………   30 000 : 2 = ……………   

52 000 – 2 000 = ………….   72 000 : 8 = ………….   

Bài 2. Tính các phép tính sau:         

43140 

 

54225 

 

3 

   

431140 

 

5  6      
             

             
 
 
 
 
 
 
 

 

43141 7 142320 3 45252 9 
      

      
 
 
 
 
 
 
 

 

43140 5 142328 2 45252 3 
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Bài 3. Một cửa hàng có 90 000 kg gạo, lần đầu bán được 28 000 kg gạo, lần sau 

bán được 30 000 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu kg gạo? (giải bằng 2 cách) 

Bài giải cách 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài giải cách 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài 4. Tính nhẩm:      

40 000 + 50 000 – 30 000 = 90 000 - 50 000 – 30 000 =  

(40 000 + 50 000) – 30 000 = 90 000 - 50 000 + 30 000 =  

40 000 + (50 000 – 30 000) = 90 000 – (50 000 + 30 000) = 

80 000 - (50 000 – 30 000) = 70 000 + 20 000 – 60 000 = 

80 000 - (50 000 + 30 000) = 90 000 - 50 000 + 10 000 =  
 

3000 x 2 : 3 = 9000 – 2000 x 2 = 

4900 : 7 x 3 = 2000 x 3 + 4000 = 

4000 : 8 x 2 = 8000 : 4 : 2 = 

5000 x 2 : 5 = 8000 – 2000 : 2 = 
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8000 : 2 + 3000 = 4000 + 2000 x 2 = 
 
 

 

Bài 5. Tìm X 
 

X + 5425 = 7985 6523 + X = 9426  
 
 
 
 
 

 

2 x X = 76490 X : 3 = 6534  
 
 
 
 
 

 

X x 4 = 9632 6522 - X = 2174  
 
 
 
 
 

 

X + 10984 = 90632 65362 - X = 10009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 6. Mua 6 cái bút cùng loại phải trả 36 600 đồng. Hỏi mua 9 cái bút như thế phải 

trả bao nhiêu tiền? 

Bài giải  
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Bài 7. Một cửa hàng có 6906l dầu, đã bán được 1/3 số dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn 

lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài 8. Một hình vuông có chu vi là 880 cm, tính diện tích hình vuông đó? 
 

Bài giải  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài 9. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 13 dm. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính 

diện tích hình chữ nhật đó? 

Bài giải  
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Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm    

Bài 9. Đặt rồi tính     

… 182 …33 76… 136 11…. 4...5 

x  x x x x x 

 4 5 6 7 8 3 

_______ _____ _____ _____ ______ ______ 

472… 665 …572 …….. ….96 ….7… 
 
 
 
 

 

6555 + 425 + 253 9042 + 4652 + 200 =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2545 + 825 + 200 6526 + 765 + 431  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42564 + 626 + 764 2345 + 6266 + 214  
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CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG 

Câu 1. Điền dấu > < = vào ô chấm 
 

7m 5cm  …..… 75cm 9dm 6cm…………..96cm 

7m 3cm ………. 703cm 8m 48cm………..849cm 

8m 50cm………….805cm 6m 4cm……………64cm 

4m 3dm………..430cm 4dm 4cm………44cm 

5m 3cm…………530cm 4m 9cm………….49cm 
 

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

7m 20cm = ?    

a, 72cm b, 702cm c, 720cm d, 7002cm 

9m 3dm = ?    

a, 93cm b, 903cm c, 9003cm d, 930cm 

7m 4cm = ?    

a, 74cm b, 704cm c, 740cm d, 7400cm 

5m 3cm = ?    

a, 53cm b, 5003cm c, 530cm d, 503cm 
 

Câu 3. Hoa có 2 tờ giấy bạc loại 5000 đồng. Hoa mua vở hết 6000 đồng. Hỏi Hoa còn lại 

bao nhiêu tiền? 
 

Bài giải  
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Câu 4. An có 8000 đồng. Hoa mua 2 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 1500 đồng. Hỏi An 

còn lại bao nhiêu tiền? 
 

Bài giải  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Câu 5. Tính   

3dm 4cm = …………cm 7m 40cm  = ………..cm 
     

5m 90cm = ……..…cm 4m 6cm  = …………cm 
   

6m 5dm  = ………….cm 50dm = ………….m 
   

9m = ……….cm 400cm = …………….m 
   

Câu 6. Tính   

3dm 4cm + 40cm = 7m 40cm – 740cm = 
    

    

5m 90cm – 43cm = 4m 6cm – 46cm = 
   

   

6m 5dm – 50cm = 5dm 9cm – 56cm = 
   

   

9m – 500cm = 400cm – 40cm = 
     

     

https://giasudaykem.com.vn/


 
 

Gia sư Tài Năng Việt                                           https://giasudaykem.com.vn 
 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 
 

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:  
 
 

 

50 000 51 000 …….. ………  ………  55 000 ………  57 000 ……… 
              

               

60 010 60 020 60 030 ………  ………  60 060 ……… 60 080 ……… 
     

              

0 4 000  …….. ………  ……… 20 000 ………  ……… ……… 
     

              

0 2 000  …….. ………  ……… 10 000 ………  ……… ………  
 

 

Bài 2. Viết các số sau theo mẫu: 
 

Viết số Đọc số 
  

87 984  
  

………… Chín mươi tư nghìn bảy trăm linh tám 
  

67 997  
  

97 000  
  

………. Hai mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi chín 
  

98 365  
  

……….. Bảy mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi chín 
  

65 399  
  

24 556  
  

 

 

Bài 3. A, Viết các số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2 
 

7 625 =………………………………….. 3 340 =………………………………….. 
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3 007 =………………………………….. 
 

4 980 =………………………………….. 
 

2 090 =………………………………….. 

 

6 753 = …………………………………. 
 

9 009 =………………………………….. 
 

984 =………………………………….. 
 

75 370 =………………………………….. 
 

23 097 =………………………………….. 
 

42 300 =………………………………….. 
 

45 009 =………………………………….. 

 

87 670 =……………………………….. 
 

24 676 =……………………………….. 
 

55 090 =……………………………….. 
 

24 078 =……………………………….. 
 
 

 

B, Viết các tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348  

3 000 + 100 + 50 + 2 = ………….. 2 000 + 40 + 9 = …………….. 

6 000 + 2 = ………….. 6 000 + 200 + 3 = …………….. 

3 000 + 700 + 2 = ………….. 2 000 + 90 = …………….. 

43 000 + 400 = ………….. 9 000 + 1 = …………….. 

2 000 + 500 + 90 = ………….. 3 000 + 30 + 7 = …………….. 

7 000 + 40 + 2 = ………….. 2 000 + 900 = …………….. 

8 000 + 70 + 4 = ……………. 20 000 + 7 = ……………… 

30 000 + 3 000 = ……………. 60 000 + 90 = ……………….. 
 
 
 

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.  

A, 30 200; 30 210; 30 220;…………….;…………….. . 

B, 56 100; 57 100; 58 100; ……………..; ………………… . 

C, 12 000; 13 000; 14 000; ………………..; ………………… . 

D, 6 900; …………..; 7 900; 8 900; …………….; ………………… . 

E, ……………; 6 300; 6 350; ………………; ………………. . 

Bài 5. Điền dấu > < = vào chỗ chấm.  

234 255 ……… 243 255 43 092 ……… 43 090 
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525 258 ……… 255 285 43 224 ……… 43 243 

50 549 ………… 60 041 - 430 60 611 ………… 43 908 + 20 542 

13 652 + 30 215 …………….. 54 299 498 + 54 274 …………….. 80 000 

60 000 + 10 000…………… 70 000 30 000 - 300…………… 27 000 
 
 
 

Bài 6. Tìm số lớn nhất trong các số sau: 
 

a, 40 653; 49 000; 49 945; 40 001; 48 888. 
 

b, 35 098; 35 099; 35 199; 35 909; 35 899. 
 

c, 75 978; 75 099; 75 699; 75 989; 75 099. 
 

Bài 7. Tìm số bé nhất trong các số sau: 
 

a, 40 653; 49 000; 49 945; 40 001; 48 888. 
 

b, 35 098; 35 099; 35 199; 35 909; 35 899. 
 

c, 75 978; 75 099; 75 699; 75 989; 75 099. 
 

Bài 8. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 
 

a, 40 653; 49 000; 49 945; 40 001; 48 888. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

b, 35 098; 35 099; 35 199; 35 909; 35 899. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

c, 75 978; 75 099; 75 699; 75 989; 75 099. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Bài 9. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 

a, 40 653; 49 000; 49 945; 40 001; 48 888. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

b, 35 098; 35 099; 35 199; 35 909; 35 899. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

c, 75 978; 75 099; 75 699; 75 989; 75 099. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Bài 10. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
 

A, Số liền sau của 99 999 là:………….. F, Số liền sau của 76 900 là:………….. 
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B, Số liền sau của 8 990 là:………….. 
 

C, Số liền sau của 30 099 là:………….. 
 

D, Số liền trước của 20 000 là:………….. 
 

E, Số liền trước của 18 090 là:………….. 

 

G, Số liền sau của 23 099 là:………….. 
 

H, Số liền sau của 86 098 là:………….. 
 

I, Số liền trước của 26 099 là:………….. 
 

K, Số liền trước của 24 989 là:………….. 
 
 

 

Bài 11. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn? 
 

A, 46 888; 46 889; 46 900 C, 54 099; 31 084; 79 099 

B, 54 940; 54 849; 54 488 D, 98 050; 99 090; 98 909 
 
 
 

Bài 12. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé? 
 

A, 76 808; 76 809; 76 900 C, 45 099; 87 084; 90 099 

B, 71 900; 71 899; 54 888 D, 90 000; 90 010; 90 323 
 
 
 

Bài 13. Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau? 
 

A, 76 889; 76 890; 76 900 C, 23 099; 23 084; 23 099 

B, 51 900; 51 899; 51 888 D, 98 010; 98 000; 98 999 
 
 
 

Bài 14. Khoanh vào số bé nhất trong các số sau? 
 

A, 76 889; 76 890; 76 900 C, 23 099; 23 084; 23 099 

B, 51 900; 51 899; 51 888 D, 98 010; 98 000; 98 999 
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CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 
 

Bài 1. Tính nhẩm: 
 

20 000 + 80 000 = ………………   45 000 + 4 000 = ……………… 

50 000 – 10 000 = ………………   25 000 – 3 000 = ……………… 

76 000 + 1 000 = ………….   54 000 + 900 = ………….   

20 000 x 2 = …………….   11 000 x 2 = …………….   

60 000 : 2 = ……………   60 000 : 2 = ……………   

94 000 – 2 000 = ………….   72 000 : 9 = ………….   

Bài 2. Tính các phép tính sau:         

42540 

 

4224 

 

3 

   

25440 

 

6  5      
             

             
 
 
 
 
 
 
 

 

4532 7 42546 8 6522 9 
      

      
 
 
 
 
 
 
 

 

46526 2 23564 4 4542 7 
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Bài 3. Một cửa hàng có 65 000 kg gạo, lần đầu bán được 23 000 kg gạo, lần sau 

bán được 10 000 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu kg gạo? (giải bằng 2 cách) 

Bài giải cách 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài giải cách 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài 4. Tính nhẩm:   

50 000 + 20 000 – 30 000 = 70 000 - 50 000 – 30 000 = 

(40 000 + 20 000) – 30 000 = 60 000 - 50 000 + 30 000 = 

20 000 + (60 000 – 20 000) = 30 000 – (50 000 - 30 000) = 

90 000 - (30 000 – 30 000) = 70 000 + 60 000 – 60 000 = 

60 000 - (20 000 + 30 000) = 30 000 - 10 000 + 60 000 = 

4000 x 2 : 3 = 7000 – 2000 x 3 = 

4900 : 5 x 3 = 2000 x 2 + 4000 = 

40 000 : 8 x 2 = 10 000 : 4 : 2 = 

50 000 x 2 : 5 = 20 000 – 2000 : 2 = 
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80 000 : 2 + 30 000 = 40 000 + 2000 x 2 = 
 
 

 

Bài 5. Tìm X 
 

X + 764 = 76744 3753 + X = 76373  
 
 
 
 
 

 

2 x X = 53638 X : 3 = 73744  
 
 
 
 
 

 

X x 4 = 96320 25452 - X = 5266  
 
 
 
 
 

 

X + 1654 = 65265 626542 - X = 52633  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 6. Mua 9 cái bút cùng loại phải trả 54 000 đồng. Hỏi mua 4 cái bút như thế phải 

trả bao nhiêu tiền? 

Bài giải  

https://giasudaykem.com.vn/
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Bài 7. Một cửa hàng có 542540 kg đậu, đã bán được 1/5 số kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn 

lại bao nhiêu kg gạo? 

Bài giải  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài 8. Một hình vuông có chu vi là 48 cm, tính diện tích hình vuông đó? 
 

Bài giải  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài 9. Một hình chữ nhật có chiều dài là 13dm. Chiều rộng ngắn hơn chiều dài 2dm. 

Tính diện tích hình chữ nhật đó? 

Bài giải  

https://giasudaykem.com.vn/
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Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm    

Bài 9. Đặt rồi tính     

… 182 …33 16… 656 21…. 1...5 

x  x x x x x 

 2 4 6 7 8 3 

_______ _____ _____ _____ ______ ______ 

236… 532 ....66 …….. ….96 ….7… 
 
 
 
 

 

2742 + 425 + 253 9262 + 422 + 200 =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4525 + 825 + 543 4266 + 655 + 431  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42554 + 626 + 712 545 + 626 + 214  

https://giasudaykem.com.vn/
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CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG 

Câu 1. Điền dấu > < = vào ô chấm 
 

6m 5cm  …..… 65cm 5dm 6cm…………..56cm 

3m 3cm ………. 303cm 3m 48cm………..349cm 

3m 50cm………….305cm 6m 5cm……………65cm 

5m 3dm………..530cm 3dm 4cm………44cm 

2m 3cm…………230cm 5m 5cm………….55cm 
 

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

7m 9cm = ?    

a, 79cm b, 709cm c, 790cm d, 7009cm 

2m 3dm = ?    

a, 23cm b, 203cm c, 2003cm d, 230cm 

4m 9cm = ?    

a, 49cm b, 409cm c, 940cm d, 4900cm 

8m 3cm = ?    

a, 83cm b, 8003cm c, 830cm d, 803cm 
 

Câu 3. Hoa có 3 tờ giấy bạc loại 5000 đồng. Hoa mua vở hết 9000 đồng. Hỏi Hoa còn lại 

bao nhiêu tiền? 
 

Bài giải  

https://giasudaykem.com.vn/
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Câu 4. Bình có 8000 đồng. Hoa mua 2 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 2000 đồng. 

Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền? 
 

Bài giải  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Câu 5. Tính    

8dm 2cm = …………cm 6m 64cm = ………..cm 
      

6m 60cm = ……..…cm 3m 65cm = …………cm 
   

8m 6dm  = ………….cm 540dm = ………….m 
   

4m = ……….cm 4000cm = …………….m 
    

Câu 6. Tính    

2dm 4cm + 30cm = 3m 21cm – 210cm = 
    

    

5m 92cm – 43cm = 9m 5cm – 65cm = 
   

   

1m 43dm – 24cm = 5dm 9cm – 56cm = 
  

  

122m – 500cm = 320cm – 2cm = 
      

       

https://giasudaykem.com.vn/
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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 

HỌC KỲ 1 

I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

162 + 370 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

728 – 245 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

315 + 315 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

478 - 178 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

642 + 287 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

386 + 604 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

740 – 723 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

558 - 281 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

213 × 3 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

374 × 2 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

8 × 113 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

121 × 6 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

152 × 4 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

6 × 109 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

303 × 3 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

5 × 176 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 

82 : 4 

………………… 

………………… 

75 : 3 

………………… 

………………… 

79 : 6 

………………… 

………………… 

87 : 5 

………………… 

………………… 

98 : 7 

………………… 

………………… 
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………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

82 : 4 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

75 : 3 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

79 : 6 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

87 : 5 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

98 : 7 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

381 : 3 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

250 : 6 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

587 : 4 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

727 : 8 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

634 : 7 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

314 : 6 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

434 : 8 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

239 : 5 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

565 : 8 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

972 : 3 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

III/ Góc vuông, góc không vuông 

Bài 1: Hình bên có ……. góc vuông 
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………………………………………………….              A                                  B 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Có ……… góc không vuông                                    

                                                                                         D                         H                                 C                         

Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên: 

………………………………………………………………             A       N                      M    D 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………...                        B                        C 

……………………………………………………………... 

IV/ Tìm x; Y 

Bài 1: Tìm × 

x × 7 = 42 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

28 : x = 4 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

49 : x = 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

472 – x = 50 : 5 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

x : 4 = 200 : 5 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

x × 5 = 237 - 137 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

Bài 2: Tìm Y 



Gia sư Tài Năng Việt                                                                                              https://giasudaykem.com.vn 

                                                                                                                                         
 
 

Y : 5 = 37 × 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y × 6 = 84 : 4 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

56 : Y = 21 : 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y : 8 = 115 - 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y × 9 = 183 × 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Y : 9 = 7 (dư 4) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

V/ Bảng đơn vị đo độ dài 

Bài 1: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống 

5m 6cm   ……..    560cm 

2m 4cm    ……..    240cm 

5dam 6dm ………  506dm 

3hm 4dam  ……… 34m 

1m 3cm ………..   104cm 

6dm 8mm   ……..    680mm 

9m 7dm    ……..    99dm 

5m 17cm ………  517cm 

420mm  ……… 4dm 2mm 

8dam 5m ………..   85m 

Bài 2: Tính 

8 dam + 5dam =…………… 

56 dm × 8 = …………….. 

403cm – 58cm = ………….. 

136 mm : 2 = ……………. 

12km × 8 = ………………… 

69cm : 3 = ………………… 

24km : 3 + 102km 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

63m – 14m : 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

42km : 7 + 348km 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

14cm × 3 : 2 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

63 l : 7 + 159 l 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

28kg × 2 × 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

5m × 7 – 16m 

………………………………. 

7kg × 4 : 2 

………………………………. 

9hm × 7 : 3 

………………………………. 
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………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

11kg × 6 – 6kg 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

7m × 4 – 20dm 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

600kg : 2 – 63kg 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

VI/ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 

Bài 1: Con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con 

thỏ? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái 

gấp mấy lần số gà trống? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD 

dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB? 
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Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

VII/ So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn 

Bài 1: Trong vườn có 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng 

một phần mấy số cây táo? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 2: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy tuổi 

mẹ? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ ×anh và đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ ×anh, hỏi số kg đỗ 

×anh bằng một phần mấy số kg đỗ đen? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

VIII/ Tìm 1 trong các phần bằng nhau 

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc  quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc 

bao nhiêu trang nữa mới ×ong? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 2: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái  số táo. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong đó có  các bạn là nam. Hỏi đội múa hát của 

trường có bao nhiêu bạn nữ? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 
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……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

 

Bài 4: Một hộp xà phòng nặng 78g. Người ta đã dùng hết  số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn lại 

bao nhiêu gam xà phòng? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 5: Hai năm nữa ông 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bằng  tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu 

tuổi? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

 

IX/ Gấp một số lên nhiều lần 

Bài 1: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng 

đường AC dài bao nhiêu mét? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 
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……………………………………………... 

……………………………………………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

 

Bài 2: Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi tất 

cả bao nhiêu con gà? 

 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 3: Trong đợt Kế hoạch nhỏ, lớp 3A thu được 87kg giấy vụn, lớp 3B thu được số giấy vụn 

gấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

 

X/ Giảm đi một số lần 

Bài 1: Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi đã hái bao nhiêu 

quả bưởi? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 



Gia sư Tài Năng Việt                                                                                              https://giasudaykem.com.vn 

                                                                                                                                         
 
 

……………………………………………... ……………………………………..……………... 

 

Bài 2: Một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau khi bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng 

đã bán bao nhiêu bao gạo? 

Tóm tắt 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Bài giải 

…………………………………………………..... 

………………………………………………..…... 

…………………………………………..………... 

…………………………………….….…………... 

……………………………………..……………... 

Bài 3: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, người đó san đều số gạo còn lại vào 8 túi. 

Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 XI/ Một số dạng toán khác 

Bài 1: Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít. Người ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi 

còn lại bao nhiêu lít dầu?  

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Bài 2: Cửa hàng có 78kg gạo, buổi sáng cửa hàng bán được 15kg gạo. Số gạo còn lại được chia 

đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 3: Một đoàn khách du lịch gồm 39 người muốn đi thăm quan chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần 

ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 người 

khách? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Bài 4: Có 62m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu 

bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Bài 5: Em gấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng  số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị gấp 

được bao nhiêu ngôi sao? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

XII/ Tính giá trị biểu thức 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức  

123 × (42 – 40) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(100 + 11) × 9 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

9 × (6 + 26) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

375 × 2 - 148 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

150 : 5 × 3 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

45 × 4 + 120 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

45 + 135 × 4 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

84 : 4 × 6 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(954 – 554) : 8 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(186 + 38) : 7 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

8 × (234 – 69) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

111 × (6 – 6) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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ĐỀ KIỂM TRA 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC  

 

 MÔN: TOÁN LỚP 3 
(Thời gian: 20 phút) 

Họ và tên học sinh :……………………………………………….. Lớp :……………. 

 

Nhận xét của giáo viên  Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

……………………… 

………………………. 

 

Bài 1: Viết số gồm: 

a. 5 trăm, 7 chục  và 5 đơn vị:………………………………. 

b. 3 đơn vị, 3 trăm  và 4 chục:……………………………….. 

Bài 2: Xếp  các số sau theo thứ tự bé đến lớn:  321, 307, 312, 350, 339. 

………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………............... 

Bài 3: Tính 

a. 5 x 8 -11= ………………..                      b. 3 x 6 : 2=…………………... 

…………………………….                         ……………………………...... 

Bài 4: Lan có 4 túi bi, mỗi túi bi gồm có 6 viên bi. Hỏi bạn Lan có tất cả bao nhiêu 

viên bi? 

 Bài giải 

………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………............... 
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TIỂU HỌC PHƢƠNG TRUNG II 

 
ĐỀ KIỂM TRA 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  

 

 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3 
(Thời gian: 20 phút) 

Họ và tên HS :………………………………………………….Lớp ………… 

 

Nhận xét của giáo viên Ký, ghi rõ họ tên 

 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

..................................... 

………………………. 

 

 

Bài 1: Gạch chân các từ viết sai chính tả trong các từ  sau: 

 Ngỉ học, xinh đẹp, quanh quẩn, nghuệch ngoạc, nghúng nguẩy, ngốc ngếch, nghĩ ngợi. 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đƣợc in đậm: 

a. Bông cúc héo lả đi vì thƣơng xót sơn ca. 

.................................................................................................................................... 

b. Chim hót líu lo trên cành cây. 

…………………………………………………………………………..................... 

Bài 3: Chính tả (nghe- viết). (GV đọc cho học sinh viết 4 câu thơ) 
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Thứ...... ngày ....... tháng........ năm......... Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 

Môn: Toán  - Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Họ và Tên:……………………………………Lớp ……………………….. 

 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Chữ kí gia đình 

 

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

 

Câu 1: (1 điểm) Trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là 

A. 354  B. 253  C. 345     D. 235 

Câu 2: (1 điểm) Dãy tính 4 x 5 – 2 có kết quả là:  

 A. 22    B. 20    C.12             D.1 8   

Câu 3: (1 điểm) Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là 

ngày bao nhiêu tháng 5? 

 A. 9
 

 B. 17
                

C. 3    
                    

Câu 4: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác                  

B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác  

C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác 

Câu 5: (0.5 điểm) Tìm X 

 X : 2 = 10 

 A. X = 5                B. X = 8 C. X = 20   

 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)                              

342 + 254                     789 - 436                   68 + 17                   92 - 46 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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Câu 2: Tính (1 điểm)      

                 3 x 8 - 12 =                                                            36 : 4 + 81 =                                      

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Câu 3: (1 điểm)     

Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?  

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Câu 5: (1 điểm) Điền số còn thiếu vào chỗ chấm. 

a) 211, 212, ........., .............., .............., 216. 

b) 420, 430, ........., .............., .............., 470. 

 

 

 

2cm 

3cm 

4cm 

6cm 

D 

A B 

C 
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Thứ...... ngày ....... tháng........ năm......... Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 

Môn: Toán  - Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Họ và Tên:……………………………………Lớp ……………………….. 

 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Chữ kí gia đình 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

a/ 257 + 312  b/ 629 + 40  c/ 318 – 106  d/ 795 - 581      

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Bài 2: Số (1 điểm) 

Đọc số Viết số 

Một trăm linh chín  

 321 

 906 

Hai trăm hai mươi hai  

Sáu trăm bốn mươi  

 

Bài 3: Tính (2 điểm) 

a/ 3 x 6 + 41 =  ...........................  c/ 4 x 7 – 16 = ............................  

                      =  ..........................                        =  ..........................  

b/ 45 : 5 – 5 =  ............................  d/ 16 : 2 + 37 =  .........................  

                     =  ...........................                         =  .........................  

Bài 4: Giải bài toán (2 điểm) 
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Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều hơn 

nhà bác Hùng 140 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận? 

Bài giải: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Bài 5: Tìm x (1 điểm) 

   a/ X : 4 = 5    3 x X = 24 

    x = ……………...         x = ……………….. 

    x = ……………...         x = ……………….. 

Bài 6: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (2 điểm) 

a/ Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 120 mm, 300 mm và 240 mm. Chu vi của tam 

giác ABC là: 

A. 606 mm  B. 660 mm   C. 660 cm   D. 606 cm 

b/ Lúc 8 giờ đúng: 

A. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 6 

B. Kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 6 

C. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12 

D. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 3 

c/ Các số 456; 623 và 142 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 456; 623; 142    C. 142; 623; 456 

B. 623; 456; 142    D. 142; 456; 623 

d/ x : 2 = 0 ; x là: 

A. x = 1  B. x = 2  C. x = 0  D. x = 4 
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Thứ...... ngày ....... tháng........ năm......... Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 

Môn: Toán  - Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Họ và Tên:……………………………………Lớp ……………………….. 

 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Chữ kí gia đình 

 

I . TRẮC NGHIỆM :… . (3 điểm ) 

Khoanh tròn kết quả đúng nhất . 

1/ Tính : 

32 : 4 = ? 
a. 7  b. 8  c.9  d. 10  

2/ Tìm x  biết: 4  x  X = 36 

a. x = 8  b. x = 7  c. x = 9  d.x = 6 

3/Viết “giờ”  hoặc “phút”  vào chỗ chấm thích hợp: 

           a. Mỗi trận thi đấu bóng đá kéo dài trong 90 ...................... 

 b. Buổi sáng, em thức dậy lúc 6 .................................. 

4/ Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô màu 
3

1
 

            

  

 

            A                           B                                    C 

   

5/ Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

 

 

                      4cm                3cm 

 

                                                                   7cm 

 

 

A 10cm          B. 16cm        C. 17         D. 14 cm 

A 

B 

C D 
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6/ Có 25 kg gạo chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có mấy kg gạo? 

 

     a. 5kg  b. 6 kg  c.4 kg  d. 3 kg 

 

 

II. TỰ LUẬN : … (7điểm ). 

 

1. Tính nhẩm : (1 đ) 

6 x 4  = ….             27 : 3  =  …… 

 6 x 3  = …..             28 : 4  = …… 

2. Tìm X : (1 đ) 

a/ X  x  5 = 35   b/ X : 4 = 8 x 4 

  ..............................   .......................................  

  ..............................   ........................................  

  ..............................   ........................................  

3. Tính (1 đ) 

a) 3   7 + 25 =……………………  b) 3   0  + 16 =…………………….. 

  ………………………    …………………………. 

 

4.Hình vẽ bên có : (1 đ) 

 a/ …….hình tam giác . 

 b/ …….hình tứ giác . 

 

 

 

5.  Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả 

mấy bình? (1 điểm) 

 

Bài giải 

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

6. Cho tứ giác ABCD ( như hình vẽ) (2 đ) 

 

a. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. 

b. Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được 1 

hình tam giác và 2 hình tứ giác. (kẻ 

trực tiếp vào hình) 
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 Bài giải 

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Thứ...... ngày ....... tháng........ năm......... Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 

Môn: Toán  - Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Họ và Tên:……………………………………Lớp ……………………….. 

 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Chữ kí gia đình 

 

Bài 1(1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

a) Số 575  đọc  là : 

 A. Năm trăm bảy mươi lăm                      

B. Năm trăm lăm mươi năm 

C. Lăm trăm bảy mươi lăm 

b) Một phép nhân có tích là 21, thừa số thứ nhất là 3, thừa số thứ hai là: 

A. 24          B. 18                           C. 7      

Bài 2  (1 điểm): Số? 

a) 
4

1
 của 16 kg là ...........kg.                                           b) 5m = …….dm 

Bài 3 (1 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

a) Một tam giác có 3 cạnh bằng nhau,  độ dài mỗi cạnh của tam giác đó là 6cm. Chu vi 

của tam giác đó là: 

A. 9 cm B. 18 cm C. 24 cm 

b) Cách chuyển tổng thành tích nào không đúng? 

8 : 2 3 x 3 

16 : 4 

2 x 3 
4 x 2 
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A. 4 + 4 + 4 = 4 × 4 B. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 4 C. 6 + 6 + 6 = 6 × 3 

Bài 4 (2,5 điểm) 

 

a) Đặt tính rồi tính:  

 

     57 + 25                              93 – 48                            876 - 345  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

b) Tính:  

4 × 9 + 6 =......................................                   35 : 5 ×  3 = .................................. 

                   ......................................                                      ......................................                      

Bài 5 (1 điểm): Tìm  x         

   x  + 45 = 100                                                          x : 4 = 18 : 3                                           

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Bài 6 (3 điểm):  

a) Anh cao 167 cm, em thấp hơn anh 32cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

b) Có 32 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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Bài 7 (0,5 điểm) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5 và lấy số đó chia cho 5 

thì được hai kết quả bằng nhau. 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Thứ...... ngày ....... tháng........ năm......... Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 

Môn: Toán  - Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Họ và Tên:……………………………………Lớp ……………………….. 

 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Chữ kí gia đình 

 

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Tìm một số biết rằng  lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó. 

    A. 0                                B. 35                                    C. 70                             D. 1 

Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là : 

     A. 17 giờ                       B. 21 giờ                        C.  19. giờ                   D. 15 giờ 

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 

A.  100                               B. 101                      C. 102                       D. 111 

Câu 4: 5m 5dm = .....  Số điền vào chỗ chấm là: 

    A. 55m                           B. 505 m                     C. 55 dm                    D.10 dm 

Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là: 

     A. 22                            B . 23                             C. 33                           D. 34 

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là:  

   A. 17                               B. 18                                  C. 19                            D. 20 
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Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là: 

     A. 998                      B. 999                            C. 978                      D. 987 

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là: 

        A. 15 cm                        B. 20 cm                   C. 25 cm                   D. 30 cm 

Câu 9: 81 – x = 28. x có giá trị bằng bao nhiêu? 

    A.  53                             B. 89                          C. 98                  D . 43                        

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ..... Số điền vào chỗ chấm là: 

           A. 32                              B. 22                          C. 30                        D. 12 

II. Phần tự luận: (10 điểm) 

 Câu 1: (1 điểm) 

Trên bảng con có ghi phép tính:   6 + 8 + 6 

Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm lại được kết quả là 

26. Hỏi ai tính đúng? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Câu 2:  (4 điểm) 

Mai có 128 bông hoa, Mai cho Hoà 45 bông hoa. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Câu 3:  (3 điểm)  

Có 36 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ? 

Bài giải: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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Câu 4: (2 điểm) Tìm x. 

  a.   X x  5 =   35                                         b.    X  x 3   =  24 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Thứ...... ngày ....... tháng........ năm......... Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 

Môn: Toán  - Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Họ và Tên:……………………………………Lớp ……………………….. 

 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Chữ kí gia đình 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1. (1 đ) Năm trăm linh bảy 

  A. 570.              B. 507.              C. 705.               D. 750. 

2. (1 đ) Số liền trước của số 690 ? 

    A. 691.            B. 690.                C. 689.              D. 688. 

3. (1 đ) Số bé nhất trong các số 414; 441; 144; 444 ? 

  A. 414.           B. 441.            C. 144.              D. 444. 

4. (1 đ) Kết quả đúng của các phép tính: 2 x 6 = …; 3 x 9 = …; 24 : 4 =…; 45 : 5 = …? 

   A. 12; 26; 8; 9.       B. 12; 27; 6; 9.       C. 12; 28; 4; 8.      D. 12; 29; 6; 8 

5. (1 đ) Tuần này thứ hai là ngày 15 tháng 7. Vậy thứ năm là ngày bao nhiêu ? 

 A. ngày 18.           B. ngày 17.         C. ngày 16.             D. ngày 15. 

6.(1 đ) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình tam giác như hình bên. 

Tính độ dài đoạn dây thép đó. 
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A. 10cm.          B. 11cm.              C. 12cm.               D. 13cm.             

  7. (2 đ) Đặt tính rồi tính: 

   a) 734  +  213            b) 97  –  28                c) 528  –  134                            d) 78  +  12 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

A. (2 điểm) Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ em đi học bao nhiêu ngày? 

Bài giải: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Thứ...... ngày ....... tháng........ năm......... Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 

Môn: Toán  - Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Họ và Tên:……………………………………Lớp ……………………….. 

 

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Chữ kí gia đình 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1. (1 đ) Chín trăm bảy mươi ba viết là: 

  A. 971.              B. 972.              C. 973.               D. 937. 

2. (1 đ) Số liền trước của số 347 ? 

    A. 346.            B. 347.                C. 348.              D. 349. 

3. (1 đ) Số bé nhất trong các số 212; 221; 122; 222 ? 

  A. 212.           B. 221.            C. 122.              D. 222. 

4. (1 đ) Kết quả đúng của các phép tính: 2 x 7 = …; 3 x 8 = …; 28 : 4 =…; 40 : 5 = …? 

   A. 15; 25; 6; 9.       B. 14; 24; 7; 8.       C. 13; 25; 7; 8.      D. 9; 11; 6; 8 

5. (1 đ) Tuần này thứ hai là ngày 9 tháng 5. Vậy thứ năm là ngày bao nhiêu ? 

 A. ngày 10.           B. ngày 11.         C. ngày 12.             D. ngày 13.  

6. (1 đ) Hình bên có: 

B. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác                  

C. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác  



              Trung tâm gia sư Tài Năng Việt             https://giasudaykem.com.vn 

 

D. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác 

 

  7. (2 đ) Đặt tính rồi tính: 

   a) 763  +  217              b) 95  –  38                c) 768  –  145                         d) 58  +  32 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 8.(2 điểm) Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 7 tuần lễ em đi học bao nhiêu ngày? 

Bài giải: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 3 

ĐỀ 1 

 

I. TRẮC NGHIỆM:  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là: 

A. 928  B. 982  C. 899  D. 988 

2.         - 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:  

A. 260  B. 340  C. 430  D. 240 

3. 
1

3
 của 24kg là: 

A. 12kg  B. 8kg  C. 6kg  D. 4kg 

4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là: 

A. 410  B. 400  C. 140  D. 310 

5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là: 

A. 4  B. 6  C. 8  D. 9 

6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là: 

A. 18; 21; 24 B. 16; 17; 18 C. 17; 19; 21 D. 18; 20; 21 

7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là 

A. 68cm          B         D 

B. 86cm                          

C. 46cmD. 76cm   A    C 

8. Hình bên có: A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác 

   B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác 

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác 

D. 8 hình chữ nhật, 5hình tam giác 

B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính 

a) 248 + 136  b) 375 - 128  c) 48 x 6  d) 49 : 7 

Bài 2:  Tính: 

a)  84 x 7 – 99   b) 23 x 9 + 15 

Bài 3:Tìm x: 

 

    
    

 

10cm 17cm 

19cm 
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          a) x x 6 = 42                                 b) 24 : x = 4 

Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ 

nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ? 

ĐỀ 2 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Trắc nghiệm:  

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1. Số có ba chữ số lớn nhất là : 

a. 100   b. 989    c. 900   d. 999 

2. 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là : 

a. 621   b. 619    c. 719   d. 629 

3. 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là : 

a. 474   b. 374    c. 574   d. 484 

4. 6 x 6 30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là : 

a. <    b. >    c. = 

 5.      của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là  

     a. 6m   b. 7m    c. 8m   d. 9m 

 6. 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là : 

     a. 7 giờ   b. 8 giờ   c. 9 giờ  d. 10 giờ 

 7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là : 

     a. 34   b.304    c. 340   d. 7 

 8. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày ? 

     a. 11 ngày  b. 21 ngày      c. 24 ngày  d.28 ngày 

II. Thực hành:  

Câu 1 : Đặt tính rồi tính: 

    452 + 361   541 - 127    54 x 6    24 : 6 

Câu 2 : Tính: 

    5 x 7 + 27               80 : 2 – 13  

Câu 3 : Tìm X 

       x x 4 = 32      X : 6 = 12  
1 

5 

1 

5 
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Câu 4 : Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được      số vải đó. Hỏi cửa 

hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh ?  

Bài giải: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

ĐỀ 3 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng : 

A.1                         B.13                       C.42                   D.48 

Câu 2 : 8m2cm = ……cm .Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là : 

A.82                       B.802                      C.820                 D.8200 

Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là : 

A.95                       B.24                         C.65                   D.55 

Câu  4:Một tuần  lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số  ngày là : 

A.12                       B.25                         C.30                   D.35 

Câu 5:     của 48 m là: 

 

A.8m                         B.42m                         C.54m          D.65 

Câu 6  :Số bảy trăm linh bảy viết là : 

A.770                         B.707                          C.777                   D.700   

Câu 1: Đặt tính rồi tính 

635 + 218          426 - 119                 56 x 4                  45 x 6 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

Câu 2: Tính : 

1 

6 
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       5 x 5 + 18    5 x 7 – 23    7 x 7 x 2 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………                         

       Câu 3: Tìm x 

          84 : X = 2                  X : 4 = 36 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, 

trong đó có 
3

1
là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao 

nhiêu học sinh giỏi toán? 

 

 

 

 

ĐỀ 4 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

Phần I: Trắc nghiệm:  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1. 8 x 7 + 42 = ? 

A. 120  B. 98   C. 14   D. 36 

2.        7 x X = 56 thì X = ? 

A. 392                B. 49    C. 63   D. 8 

3.        
6

1
 của 1 giờ là: 

A. 15 phút  B. 10 phút  C. 12 phút  D. 20 phút 

4. Tìm x biết:  

96 : x = 3 

A. x = 32  B. x = 303  C. x = 302  D. x = 203 

5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

A.56                       B.506                     C.560                    D.5600 

6.Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là: 
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A.28                       B.21                       C.11                         D.35 

 Phần II: Tự luận: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

157 + 109                     548 - 193                      16 x 5                            86 : 2 

Bài 2:Tìm x: 

a) X : 7 = 63                                       b) X x 6 = 54 

Bài 3:Tính: 

a) 28 x 7 – 58                                      b) 96 : 3 + 249 

 

Bài 4: Mẹ có một tấm vải dài 48m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết     số vải đó. Hỏi 

mẹ đã may bao nhiêu mét vải  ? 

Bài giải: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

ĐỀ 5 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm : H·y khoanh vµo ch÷ c¸i A, B, 

C hoÆc D ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.  

 1/  9 lµ kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh nµo sau ®©y? 

A. 8 X 4   B. 36 : 4  ` C. 15 - 

7  D. 3 X 9 

 2/  
1

3
 cña 15 lµ : 

A. 3    B. 4    C.5  

 D. 6 

 3/  4 X7       4 X 6 dÊu ®iÒn vµo « trèng lµ : 

A. <    B. >    C. = 

 4/  KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 18 x 5 lµ: 

A. 87    B. 88    C. 

89   C. 90 

 5/  KÕt qu¶ cña phÐp chia 48 : 6 lµ : 

A. 6    B. 7     C. 8  

 D. 9 

1 

2 
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 6/  7 gÊp lªn 5 lÇn lµ bao nhiªu ? 

A. 25    B. 35    C. 

45   D. 55 

 7/                                           Sè gãc 

vu«ng trong h×nh vÏ bªn lµ : 

                                                 A. 

1gãc  B. 2 gãc      C. 3 gãc        D.4 gãc 

                                                        
 8/  H×nh t« mµu lµ bao nhiªu phÇn cña h×nh ch÷ nhËt 

lín? 

 

                                                  A. 
1

3

   B. 
1

5
  C.

1

4
  

                                                             

   II/ PhÇn tù luËn :  

 1/ §Æt tÝnh råi tÝnh:  

a. 361 + 147    b. 824 - 662      c. 26 x 5

       d. 48 : 4 

2/Tính:  

                   a)27 x 3 – 54                                    b)55 : 5 + 129 

3/ Mét quÇy hµng cã 36 kg cam vµ ®· b¸n 
1

3
 sè cam 

®ã. Hái quÇy hµng ®· b¸n bao nhiªu ki-l«-gam cam?                                     

 

 

 

 

 

ĐỀ 6 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

PHẦN I: Trắc nghiệm  : 

Khoanh tròn chữ (A, B, C và D) trước câu trả lời có kết quả đúng. 

Câu 1:   1dam = ….m 

              Số cần điền vào chỗ chấm là: 

      A.10                          B.1                         C.100                        D.20 

Câu 2:  32 : 4 = …. 

              Kết quả của phép tính  là: 
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      A.6                            B.7                         C.8                            D.9 

Câu 3:  20 : 4 x 5 = …. 

              Kết quả của phép tính  là: 

      A.30                          B.25                       C.20                          D.24 

Câu 4:  14 giờ 30 phút hay còn gọi là: 

     A.4 giờ chiều             B.2 giờ chiều         C.8 2 giờ 30 phút chiều          D. 2 giờ  

 

Câu 5:      của 16 giờ là:……..giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

                     

    A.6                             B.8                           C.3 2                       D. 14  

Câu 6:32 : X = 8 .Thì X = ? 

    A.3                             B.4                           C.5                               D.6 
B. PhÇn tù luËn: 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính :                                                                                   

a) 129 +245                b)463 – 138               c)  36 x 7                      d) 96 : 3                            

 

Bài 2: Tìm X :                      

                   a)   27  : X  =  3                                  b) X : 7 =  18          

Bài 3:Tính:       

            a) 48 x 4 – 29                                                         b) 77 : 7 + 148                 

 Bài 4: Lan sưu  tầm được 18 con tem, Ngọc sưu  tầm  được số tem gấp 3 lần số 

tem  của  Lan .Hỏi Ngọc sưu tầm được bao nhiêu con tem ?                                                                                                                                                                                              

                                               Bài giải : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 7 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM :                                                     

 

1 

2 
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Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước kết quả đúng:  

a. 32 giảm 4 lần 

              A. 32 - 4 = 28 

              B. 32 : 4 = 6 

              C. 32 : 4 = 8 

b. 35 giảm 5 lần 

              A. 35 - 5 = 30 

              B. 35 : 5 = 7 

              C. 35 : 5 = 6 

c. 24 giảm 3 lần 

              A. 24 - 3 = 21 

              B. 24 : 3 = 7 

              C. 24 : 3 = 8 

 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:   

 

a. 
5

1
 của 40 m là .... m; b. 

7

1
 của 35 m là .... m; 

Bài 3: Điền dấu <,>,= thích hợp vào chỗ chấm: 

3m6cm….36cm                                 4dm3cm….43cm 

II.PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

156 + 217             463 – 118                45 x 5                       54 : 6 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tìm x:  

                          a) x : 6 = 5                      b) x  7 = 70 

………………………………………………….................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3:Tính: 

                         a)19 x 4 – 37                             b)30 : 3 + 125 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………... 

Bài 4: Bác  An  nuôi được 48 con thỏ, Bác Tâm nuôi  gấp đôi số thỏ của Bác 

An.Hỏi Bác Tâm nuôi được bao nhiêu con thỏ. 

 

Bài giải: 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ĐỀ 8 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
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Thời gian : 40 phút 

 

I. Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1. Số 36052 đọc  là: 

A. Ba mươi sáu nghìn không trăm năm mươi hai. 

B. Ba mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi. 

C. Sáu mươi ba nghìn năm trăm hai mươi   

D. Sáu mươi ba nghìn không trăm năm mươi hai 

 

Bài 2.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9m 2cm = ...... cm là: 

     A. 92                           B. 902 C . 920                          D. 9002   

 

Bài 3.  Tìm y       Biết  y x 3 = 93  

    A. y =279                    B. y = 301               C. y= 31               D. Không 

tìm được y 

   

Bài 4.  
1

5
 của 15m là ... m     Số cần điền vào chỗ chấm là:   

 A . 5                          B. 3 C. 4                     D. Không có số nào 

 

 

Bài 5.  Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: 

 a) Kết quả của dãy tính  7 x 5+ 27 là 170  

 b) Kêt quả của dãy tính 90 :  3 - 7  là  23             

 

II. Phần tự luận:  

1. Đặt tính rồi tính  
      a)  457 + 209                        b) 784 – 365               c) 17 x 7            d)48 : 4        

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Tính: 
      a)  5 x 7 + 346 =                                                  b) 90 : 3 - 15 =   

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

2. Bài toán: Một thùng dầu có 40 lít. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong 

thùng bằng 
1

4
số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?        
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ĐỀ 9 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

I. Phần I: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Số  365 đọc là: 

 a/ Ba trăm sáu mươi   c/ Ba trăm sáu mươi lăm 

 b/ Ba trăm năm mươi sáu   d/ Ba trăm linh năm 

2. Số “Chín trăm linh chín” viết là: 

 a/ 99   b/ 909   c/ 919   d/ 900 

3. Có 24 bông hoa, 
4

1
số bông hoa là: 

 a/ 6 bông hoa b/ 24 bông hoa c/ 4 bông hoa d/ 8 bông hoa 

4. 12 gấp 2 lần được: 

 a/ 14   b/ 16   c/ 24   d/ 12 

5. Kết quả của dãy tính: 9 x 5 + 8 là 

 a/ 53   b/ 48   c/ 117   d/ 40 

6. 1m 5dm bằng: 

 a/ 15m  b/ 15dm  c/ 10dm  d/ 10m 

 

II. Phần II:  
1. Đặt tính rồi tính:  

 a/ 312 + 118  b/ 443 - 116  c/ 24 x 3  d/ 96 : 3 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Tìm X:   

 a/ X x 4 = 32    b/ 27 : X = 3 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Tính: 

          a/27 x 3 – 19                                         b/16 x 4 + 98 

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Bài toán: 

 Nga hái đuợc 6 bông hoa. Hằng hái được gấp 3 lần số hoa của Nga hái. Hỏi 

Hằng hái được mấy bông hoa ? 

Bài giải: 
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

ĐỀ 10 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước đáp án em cho là đúng: 

Câu 1: Trong phép tính: 63 : 7 = ?  kết quả là: 

A. 7                    B. 8                    C. 9                       D. 6 

Câu 2: Trong phép tính: 34 x 4 = ? Kết quả là: 

A. 124                B. 136                C.  140                  D. 30 

Câu 3 1hm = …..m 

A. 10 m              B.  100m            C.   1000m            D.   500m 

             1 

Câu 4:        của 36 phút là: 

             6 

A.   6 phút          B. 8 phút            C. 9 phút               D. 10 phút 

 

Câu 5: Một lớp học có 35 bạn, xếp đều thành 5 hàng. Vậy mỗi hàng có bao nhiêu 

bạn? 

A. 5  bạn            B.  6 bạn             C.  7 bạn               D. 8 bạn 

Câu 6: 32 : x = 8 thì x = ? 

A.36                    B.24                    C.8                       D.4 

II. PHẦN THỰC HÀNH:  

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

     624 + 284                    593  -   327                  44  x   6                       84   :    4 

…………………..…...…………………………………………………………… 

……………….…...……………...……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Tính: 

                a)28 x 3 – 25                                      b) 84 : 4 + 139   

…………………..…...…………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………….. 
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Câu 3: Một buổi tập múa có 7 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi 

tập múa có bao nhiêu bạn nữ?  

                                                       Giải                         

…………………..…...…………………………………………………………… 

……………….…...……………...……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…

………………..…...…………………………………………………………. 

……………….…...……………...……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

ĐỀ 11 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I:Trắc nghiệm 

Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn chữ đặt 

trước câu trả lời đúng: 

1/ Số 42 là kết quả của phép nhân nào? 

A. 6 x 6                        B. 6 x 7  C. 6 x 9               D. 6 x 5 

2/  7 x 8 =          Số cần điền vào ô trống là: 

 A. 42                 B. 49                                         C. 50                   D. 56 

3/  36 : 6           35 : 7 

   Dấu cần điền vào ô trống là: 

 A. > B. < C. =  

4/  8 hm           80 m 

Dấu cần điền vào ô trống là: 

A. = B. < C. >  

5/  
4

1
 của 80 kg là: 

 A.  20 kg B.  30 kg C.  40 kg                  D. 50 kg 

6/ x – 36 = 149 thì x = ? 

 A.  285       B.  275                           C.175                           D.13 

Phần II:Tự luận 
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1/Đặt tính rồi tính: 

   a.  285 + 108                 b.452 - 136               c.  48 : 4    d.  66 : 6 

2/Tìm x 

a) 439 – x = 145                                 b) x x 7 = 70 

3/ Vẽ một đoạn thẳng có độ dài 5 cm 

4/ Một cửa hàng bán vải ngày đầu bán được 35 m vải, ngày thứ hai bán được số vải 

gấp ba lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 

 

 

ĐỀ 12 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM : Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả 

lời A,B,C,D. Hãy khoanh vào chữ cái in hoa đặt trước câu trả lời đúng :    
1. Số bé nhất có 4 chữ số là: 

 A. 1000  B. 1001  C.1010   D. 1111 

2. Số lớn nhất có 3 chữ số là: 
 A. 990  B.999            C.900    D.100 

3. Cho dãy số: 7; 14; 21; 28; ........; ..........;49; 56; 63; 70. Hai số còn thiếu là: 
A. 30 và 32  B. 36 và 38  C. 35 và 42   D. 38 và 40 

4. Trong rổ có 18 quả cam, lấy ra 
3

1
 số quả cam. Như vậy đã lấy ra: 

 A. 3 quả cam  B. 6 quả cam  C. 15 quả cam  D. 12 quả 

cam   

5. 
6

1
 của 24 giờ là ......... giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A. 4   B. 12   C.18     D.  6 

6.Trong các phép chia có dư với số chia là 5,thì số dư lớn nhất của các phép 

chia đó  là:     

A. 5      B. 4    C. 3    D. 2 

 

7. Hình vẽ bên có ........... góc vuông. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

  A. 12           B.10           C. 8              D. 4 

 

8. Trên hình vẽ bên có mấy tam giác, mấy hình vuông? 
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    A. 5 hình vuông, 4 hình tam giác B. 4 hình vuông, 5 hình tam giác  

    C. 5 hình vuông, 6 hình tam giác  D. 6 hình vuông, 5 hình tam giác 

 

 

PHẦN II : TỰ LUẬN : 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a. 426 + 137    b. 590 – 76       c. 27 X 6    d. 96 : 3 

Bài 2. Tìm X:  
a.  X  x  6  =  54                       b. 49 : X = 7 

Bài 3. Tính : 

a.18 x 6 – 29                            b. 90 : 3 + 108 

Bài 4.  Giải toán : 

 Lớp em có 42 học sinh. Tổ em có số bạn  bằng 
7

1
 số học sinh cả lớp. 

Hỏi tổ em có bao nhiêu bạn ? 

 

 

ĐỀ 13 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM :     

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1)5m 5cm = .........cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 10 B.  55 C.  505 D.  550 

2)     
1

3
   của 30 kg là .........kg. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A.   10 B.   33 C.   27 D  90 

3)  7 x 6 + 14 = ?. Kết quả của phép tính là: 

A.    17 B.   56     C.      63 D.    42 

4)    96 : 3 = ?  Kết quả của phép tính là: 

A.   93 B.   23     C.      32 D.     99 

5)             48 : x = 6 

A.    x = 42 B.    x = 288 C.    x = 54 D.   x = 8 

6) 

              gấp 6 lần             giảm 4 lần 

         6 

         Số cần điền vào hình vuông và hình tam giác là: 

A.    36 và 9 B.      42 và 7 C.      36 và 6      D.    8  và  2 

 

7)        5cm  Độ dài đường gấp khúc 
B 

C 

D 
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                                                                                         ABCD là: 

                3cm 

                                          4cm                                                   

A.9 cm B.10cm C.  11cm D.12 cm 

                              

8)    145 - 28 = ?.  Kết quả của phép tính là: 

A.    127 B.   117 C.   163 D.  173 

            

II: TỰ LUẬN:        

1) Đặt tính rồi tính:   

156 + 127            232 - 41                     12 x 6                     68 : 2                    

2) Tìm x:   

24 :  x  =  6                                                        x x 3  =  27 

3) Tính: 

                   a)26 x 7 – 109                                     b)56 : 7 + 98  

4) Chị hái được 15 quả cam, mẹ hái được gấp đôi số cam của chị. Hỏi mẹ hái được 

bao nhiêu quả cam?        

Bài giải: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ĐỀ 14 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I.Trắc nghiệm: 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  
 

7 x 5+15 = 50 ; 6 x 6 + 21 = 47        ;  1hm = 10m            ; 1dm  = 100mm  

 

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

a) Số đã cho là 6, nhiều hơn số đã cho 3 đơn vị là số: 

       A. 3 B. 9    C. 18   D.2 

b) Số đã cho là 3. Gấp 6 lần số đã cho là số: 

       A. 9 B. 2    C. 3   D. 18 

 

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

       2 km =.........  ..m;    7 m = ...........dm;   3dam =............m;    5dm =...........mm 

II.Tự luận: 

1. Tính nhẩm:  
      24 : 4 =.......                 4 x 5 =......... 0 : 7 = ........  30 : 6 =............ 

A 
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2. Đặt tính rồi tính  
        248 + 127                   518 – 109              34 x 7                 93 : 3                   

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3.Tìm y  
       y - 35 = 46      y x 3 = 24                  32 : y = 4 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Bài giải:  
     Cô giáo chia 36 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi chia 

được bao nhiêu nhóm ? 

Bài giải: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 15 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

 Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1)  Số  981 đọc là :  

                     A.  Chín trăm tám mươi mốt                      C.  Chín trăm tám mưoi 

                          B.  Chín tám một                                         D.  Chín mươi tám 

Bài 2)   8 lít gấp lên 7 lần thì được: 

                          A.  8 lít  +  7 =  15 lít    C.  8 lít – 7 = 1 lít 

                          B.  8 lít x 7 =  56 lít    D.  8 lít x 2 = 16 lít 
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Bài 3)    
3

1
 của  69cm là: 

          A.  18 cm                                C.  23 cm 

          B.  42 cm                                 D.  22 cm 

PHẦN II : TỰ LUẬN   

Bài 1: Tính nhẩm : 

       5 x 7 =  ….            6  x  6 =  ….                  3 x 7 = ….              7 x 8 = …. 

    49 : 7  =  ….           54  : 6  = ….                  35 : 5 = ….             42 : 6 = …. 

Bài 2:  Đặt tính rồi tính : 

                       244 +328                351- 105                   56 x 7                     42 :  6   

                      Bài 3:Tính  

a)15 x 7 – 59                         b)93 : 3 + 109 

 Bài 4: Một lớp học có 32 học sinh. Số học sinh giỏi của lớp      chiếm  tổng số 

học sinh  của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi? 

Bài giải: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

ĐỀ 16 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I: Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1-     Tìm x, biết:                   x  : 7  =  21 dư 3 

A.    x = 150 

B.    x = 147 

C.    x = 144 

2-      3m 4cm = ...    Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

                A.  340cm              B.  34cm                 C.  304cm 

1 

4 
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3-      Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh là 7cm. Chu vi hình tam 

giác đó là: 

                A.  15cm                                     B.  21cm           C.  28cm 

 4-     Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Vậy mẹ hái 

được số quả cam là: 

                 A.  35 quả                                   B.  12 quả          C.  2 quả 

 5-       Đã tô màu vào 
4

1
  số hình tam giác của hình nào? 

         A.     B.           C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?  

         

 

            A.    3 hình tam giác 

            B.    4 hình tam giác 

            C.    5 hình tam giác 

  Phần 2: Tự luận  
1-     Đặt tính rồi tính:  

37 + 415                         300 – 48              53 x 6                             84 : 4 

2- Tính:  a) 6 x 9 – 8                              b) 42 : 7 + 15 

3-      Một cửa hàng có 40m vải xanh và đã bán được 
5

1
 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó 

đã bán bao nhiêu mét vải xanh?  

 

 

ĐỀ 17 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

                    I/ Phần trắc nghiệm 
 

                  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
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   Câu 1:  6 x 9 + 6 = .... 

          Số cần điền vào chỗ chấm là: 

               A. 54                   B. 56                     C. 60                      D. 63 

   Câu 2: 7 x 9 = .... 

          Số cần điền vào chỗ chấm là: 

               A. 63                   B. 36                     C. 64                      D. 70 

   Câu 3:  X x 6 = 48 

        Số X cần tìm là: 

               A. 7                     B. 8                       C. 42                      D. 54 

   Câu 4:  6m3cm = .... cm 

        Số cần điền vào chỗ chấm là: 

              A. 63 cm            B. 603 cm                C. 630 cm              D. 600 cm 

   Câu 5:  Hồng hái được 6 quả cam, Lan hái được gấp 7 lần số cam của Hồng. 

        Số cam Lan hái được là:  

              A. 13 quả             B. 35 quả               C. 43 quả               D. 42 quả 

   

 Câu 6:    của 56 là: 

          

              A.63                    B.49                        C.7                        D.8 

II/ Phần thực hành:  

   Câu 1: Tính  

      32                      26               84   4                69   3 

      3                4 

    

 

Câu 2: Tìm x:    

              56 : x = 7  x x 6 = 42 

          …...…………………………………………………………… 

          …...………………………………………………………….. 

Câu 3: Tính: 

             a) 7 x 9 – 18                                 b) 6 x 8 + 134 

          …...…………………………………………………………… 

          …...………………………………………………………….. 

Câu 4: Lớp 3A thu nhặt được 36 kg giấy vụn, lớp 3B thu nhặt được gấp 2 lần số 

giấy lớp 3A. Hỏi lớp 3B thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?  

  

 

ĐỀ 18 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

1 
7 
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I/ PHẦN TRẮC MGHIỆM:  

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: 

1/ Số chín trăm tám mươi ba được viết là: 

    A. 903              B. 938                         C. 983                               D. 389 

2/ Bình có 4 hộp kẹo mỗi hộp có 8 cái kẹo. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu cái kẹo? 

   A. 30 cái kẹo             B. 32 cái kẹo                  C. 42 cái kẹo                D. 28 cái 

kẹo 

3/ 84 x 3 = ? 

   A. 522                       B. 225                            C. 252                            D 242 

4/ 48 : 2 = ? 

   A. 96                         B. 24                              C. 84                              D. 42 

5/ 7 x 3 + 29 = ? 

   A. 50                         B. 51                              C. 49                              D. 52 

6/3m 4cm = ….cm.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

   A.3400                      B.340                             C.304                             D.34            

II. PHẦN THỰC HÀNH:  

 

1/ Đặt tính rồi tính:  

    132 + 248                 317 – 109                      26 x 4                             86 : 2                        

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2/ Tìm x: ( 1 điểm ) 

                      49 : x = 7                                                    28 : x = 4  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3/ Tính:  

                    a)7 x 9 – 18                                                  b)6 x 8 + 134 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4/ Chị nuôi được 48 con gà, mẹ nuôi được gấp 3 lần số gà của chị. Hỏi mẹ 

nuôi được bao nhiêu con gà ?  

Bài giải 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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ĐỀ 19 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần Trắc nghiệm :  

1.
3

1
 của 24 kg là : 

          a. 9                     b. 8kg                 c. 18kg                                d. 9kg 

2. 2 ngày có : 

          a. 72 giờ             b.72 phút           c. 77 phút                            d. 48 giờ 

3. Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia có dư : 

          a. 42 : 2               b. 15 : 3             c. 27 : 5                              d. 60 : 6 

4. Kết quả của phép  tính  23  :  3 là : 

          a. 9 ( dư1 )          b. 9 ( dư 2 )                c. 8                            d. 7 ( dư 2 ) 

5. Lấy số 42 giảm đi 6 lần rồi giảm đi 4 đơn vị thì có số : 

          a.6                       b. 3                    c. 2                                    d. 4 

6. Kết quả của dãy tính 45 : 5 x 3 là: 

         a. 32                     b. 36                  c. 27                                  d.21 

7. Chu vi của hình tam giác ABC có cạnh :  

         AB = 24 cm, BC = 45cm, CA = 53 cm là : 

         a.121                    b. 122  cm         c. 121 cm                           d. 112cm 

8 . Hình tứ giác ABCD có mấy góc vuông : 

                    A                  B                                   

                                                                           

                                                                  

 

 

 

 

                     D                            C 

II. Phần tự luận :  

1. Đặt tính rồi tính  

a. 256 + 537                 b. 635 – 327 c.37 x 5                         d.69 : 3 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Tìm x :  

                         a) x : 3 = 5                                       b) 30 : x = 6 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 
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3.Bài toán : Mẹ có 30 quả cam .Mẹ đã bán     số cam đó. Hỏi mẹ đã bán bao nhiêu 

quả cam ?  

 

 

 

ĐỀ 20 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

      I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM  : 

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời có kết quả đúng . 

           Câu 1:  Số  cần điền vào chỗ chấm của phép tính :    998  +    …… =  1000       

 A .1                      B.2                    C.3                       D.4       

 Câu 2:  Kết quả của phép tính :  1 giờ - 30 phút = ? 

A.13 giờ               B.31 phút          C.30 phút             D.30 giờ 

Câu 3:  1 của 28  là  : 

                       7 

          A .3                       B.4                    C.5                       D.6   

          Câu 4: 2m4dm   = …………. dm  .Số cần điền vào chỗ chấm là  : 

A.24                      B.204               C.240                    D.2004  

Câu 5: Trong các phép chia : 

                           12 : 2          ;      12: 3           ;    12 : 6          ;    12: 4   

         Phép chia có thương lớn  nhất là : 

  A .12 : 2              B.12 : 3             C .12 : 4                 D.12: 6        

         Câu 6:  x x 7 = 49 thì x = ? 

          A. 9                     B.8                    C.7                          D . 6 

      II/ PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 1 : Đặt tính rồi  tính : 

         312  +  128                346 – 129             48 x 7                      69 : 3 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Bài 2: Tính : 

a) 47 x 7 -   158                                     b) 80: 4  +  137 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………… 

1 
3 

1 

7 
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 Bài 3:  Một trại có 70 con lợn,trại đã bán    số lợn đó. Hỏi trại đã 

bán bao nhiêu  con lợn ? 

 Bài giải : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

ĐỀ 21 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

           I /PHẦN TRẮC NGHIỆM : 

            Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.  

a) Kết quả của phép tính  5 x 7 + 59   là:   

 A. 93   B. 94   C. 49  D. 330 

b) Chiều dài bước chân em khoảng: 

A. 4m            B. 4dm  C. 4cm  D. 4mm 

c) Trong các phép chia dưới đây, phép chia có thương lớn nhất là: 

 A. 45 : 5  B. 40 : 5  C. 42: 7  D. 42 : 6  

d) Đã tô màu vào 
4

1
 hình nào ? 

 

         A        B           C          D 

Bài 2:. Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

a) 6km = 6000m    b) 7m = 7000cm 

c) 5m2dm = 52dm    c) 4km5dam = 405dam 

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

a) Hiện nay em 8 tuổi, tuổi bố gấp 5 lần tuổi em. Hiện nay tuổi của bố là......... tuổi. 

b) 
5

1
 của 1m là ......... cm. 
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         II/PHẦN TỰ LUẬN : 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

    a)206 +139       b ) 453 -236              c) 35 x 7   d) 84 : 4 

Bài 2: Tính: 

                             a)26 x 7 – 96                                    b)84 : 4 + 125 

Bài 3: Mỗi thùng có 45 quyển sách. Hỏi 6 thùng như thế có tất cả bao nhiêu quyển 

sách? 

 

 

 

 

 

ĐỀ 22 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

TRẮC NGHIỆM : 

                  Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:  

 

1. Kết quả của phép tính 53 x 4 là: 

 

A. 512                   B. 212 

C. 202                   D. 221 

2. Kết quả của phép tính 42 : 7 + 5 là: 

 

A. 6                       B. 10 

C. 12                      D. 11 

3. Kết quả của x trong phép tính  63 : x = 7 là: A. 441                     B. 9 

C. 442                     D. 70 

4. 
5

1
 của 45m là: A. 8m                    B. 7m 

C. 6m                    D. 9m 

5. Trong phép chia có dư với số chia là 4 số dư 

lớn nhất của phép chia đó là: 

A. 1                        B. 2 

C. 3                       D. 4 

6. Đồng hồ chỉ: 

 

  

A. 1giờ 50 phút      B. 5 giờ 10 phút 

  

C. 1 giờ 25 phút      D. 2 giờ 5 phút 

7. Em có 26 quyển vở, sau khi dùng thì số vở 

của em giảm đi 2 lần. Hỏi em đã dùng  mấy 

A.24                    B. 20 

C. 12                   D. 13 
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quyển vở ? 

8 . 6m4cm = .....cm .Số thích hợp để điền vào 

chỗ chấm là : 

A : 64                  B .604 

C .640                 C . 6400 

 

TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính : 

137 + 125                316 - 108  27 x 5                   96 : 3 

Bài 2: Tìm x : 

         X  x  6 = 54    49  :  X  = 7 

Bài 3:Tính 

a) 15 x 4 – 28                            b) 36 : 3 + 129 

Bài 4:  

  Một cửa hàng ngày đầu bán được 28 kg đường. Ngày thứ hai bán gấp đôi ngày 

đầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ? 

    

 

 

 

ĐỀ 23 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu  trả lời đúng : 

1.Số sáu trăm linh bảy viết là : 

A.670            B.607              C.67              D.76 

2.x : 7 = 6 thì x = ? 

A .1               B.6                  C.131            D.42 

3.     của 42 là : 
 
A.294            B.49                C.35              D.6 

4. Kết quả của phép tính 137 +246 là : 

A.373            B.383              C.113            D.131 

5. 2m3cm =……cm .Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là : 

A.2300          B.230              C.203            D.23 

6. 7 gấp lên 3 lần thì bằng : 

A.10              B.4                  C. 14             D.21 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN: 

1. Đặt tính rồi tính: 

1 
7 
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             127 + 315             423 – 106            59 x 6             93 : 3 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

2. Tính: 

                      a/ 7 x 5 + 15                                     b/ 36 : 4 + 32  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. Tính: 

                      a/ 42 : x = 7                                          b/ X x 6 = 30 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4. Bài toán: 

Mẹ có 54 quả cam, sau khi đem bán thì số cam còn lại giảm đi 6 lần. Hỏi mẹ còn 

lại bao nhiêu quả cam ?                                                                              

                                                 Bài giải                                                               

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ĐỀ 24 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất của các 

phép chia là: 

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 

b) Phép nhân nào có kết quả bằng 30: 

A. B.  

 

C.  D.  

          c)3dm 4mm =……cm . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là : 

5 x 4 7 x 4 6 x 5 7 x 7 
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A. 34                       B.304                        C.340                      D. 3400   

          d)x : 7= 8 thì x = ? 

A. 13                       B. 35                         C. 45                        D. 56 

          e)Năm nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con .Vậy tuổi mẹ là : 

A.12                        B.30                          C.36                         D.38 

         g)     của 35 là : 

A. 40                       B.30                          C.7                           D. 5 

II.PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 137 + 125                  b)340 -128           c)18 x 7                                                69 : 3 

Bài 2: Tìm x:                                                                                                         

                            a)x : 4 = 36                                   x x 4 = 84    

Bài 3:  

a) Vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm 

        b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng    độ dài đoạn thẳng AB 

Bài 4:Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được số cam gấp 5 lần số cam của 

con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam? 

 

ĐỀ 25 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

1/ Số liền trước số lớn nhất có ba chữ số là: 

 A. 999 B. 900 C. 998 D. 1000 

2/ Trong một phép trừ có số trừ là 476 và hiệu là 183 thì số bị trừ là: 

 A. 476 B. 293 C. 183 D. 659 

3/ Biết x   3 = 27, giá trị của x  bằng: 

 A. x  = 3 B. x  = 81 C. x  = 9 D. x  = 27 

4/ Kết quả của phép nhân 15  7 là: 

1 

3 

1 

5 
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 A. 75 B. 105 C. 95 D. 115 

5/ 9dm 4cm = ...... cm? 

 A. 904cm B. 94cm C. 13cm D. 49cm 

6/ 
1

3
 của 24kg là: 

 A. 12kg B. 8kg C. 6kg D. 72kg 

7/ Kết quả của phép chia 88 : 2 là: 

 A. 44 B. 33 C. 42 D. 32 

8/ Hình bên có: 

 A. 4 hình vuông, 4 hình tam giác 

 B.  5 hình vuông, 4 hình tam giác 

 C. 5 hình vuông, 6 hình tam giác 

 D. 5 hình vuông, 5 hình tam giác   

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

 a) 34  2 + 125   b) 84 x 3 - 95 

Bài 2: Điền dấu (>, <, =)  

 a) 5hm 17m      517m b) 1m 15cm      105cm 

Bài 3: Đặt tính rồi tính:  

              258 +136                 188 – 49                   64  4                   96 : 3  

Bài 4: Năm nay tùng 7 tuổi. Số tuổi của bố gấp 6 lần số tuổi của Tùng. Hỏi năm 

nay bố Tùng bao nhiêu tuổi? 

 

 

 

ĐỀ 26 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1:  Kết quả phép tính 5   x   7   =    ? 

      A. 12                           B. 35                         C. 53                                 D.  21   

Câu 2:  Kết  quả phép tính  48   :    6   =    ? 
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      A. 6                             B. 7                            C. 8                                   D.  9      

Câu 3:  
6

1
 của 42 m là: 

      A. 5 m                         B. 6 m                       C. 7 m                               D.  8 m  

                                                                                                               

Câu 4:  2 m 14 cm   =   ?    

     A. 16 cm                      B. 34 cm                    C. 2014 cm                       D. 214 cm 

Câu 5: 9 gấp lên 6 lần là: 

           A. 45                            B.  54                          C. 3                                  D.15  

Câu 6:  Độ dài đoạn thẳng AB là: 

  A                                                       B                   A. 4 cm                             B.  5 cm 

   |   | 

                                                                      C.  6  cm                           D.  8 cm 

 II/ PHẦN TỰ LUẬN:  

  1.Đặt tính rồi tính 

                   a)  46 x 7                b) 432 -108              c) 15 x 4                  d) 82 : 2 

  2.Tìm x: 

                                      a) x : 7 = 14                        b) 48 : x = 6    

  3.Tính  

                                       a) 6 x 9 – 15                     b) 7 x 6 + 19 

 4.Tổ Một trồng được 18 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai 

trồng được bao nhiêu cây?  

 

 

 

 

 

ĐỀ 27 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
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Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng 1dam =….m 

          A. 5m,                B. 6m,            C. 9m,                D. 10m 

Câu 2: Tích của 7 và 6 là: 

          A. 56                  B. 54              C. 42                  D. 36 

Câu 3:      của 36 là: 

 

          A. 42                  B. 30              C. 20                  D. 6   

Câu 4: Kết quả của phép cộng 145 + 239 là: 

          A. 374                B. 384            C. 474                D. 574 

Câu 5: Số ba trăm linh năm viết là: 

          A. 530                B. 503            C. 350                D. 305 

Câu 6: 127 – x = 18 thì x = ? 

          A. 145                B. 135            C. 109                D. 119 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 1: Tính  

             a) 28 x 4 – 57                          b)96 : 3 + 127 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

Câu 2: Đặt tính rồi tính: 

          a)53 x 4              b)345 + 120              c)627 – 127             c) 84 : 4  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………........ 

Câu 3: Tìm x  

                           a) x + 12= 36                          b) 42 : x = 6 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Trong thùng có 36 lít dầu. Sau khi sử dụng, số lít dầu trong thùng bằng 
1

3
  

số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ĐỀ 28 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 

1 
6 
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Thời gian : 40 phút 

 

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

  Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 536; 499; 563; 601. 

                    A. 536                    B. 499                         C. 563                         D. 601 

  Câu 2:  
5

1
 của 40 m là: 

          A. 7m B. 8m                         C. 6m                          D. 9m 

  Câu 3: Kết quả của biểu thức:     8 : 4 x 3 = …..   là: 

                     A. 6                       B. 12                           C. 2                            D. 24 

  Câu 4: Có 48kg gạo chia đều vào 4 túi. Số kg gạo mỗi túi có là: 

                     A. 14 kg      B. 21 kg                   C. 12 kg                  D. 24 kg 

  Câu 5: Có 30 viên bi, 
6

1
 số bi đó là: 

                A. 6 viên bi             B. 5 viên bi                 C. 3 viên bi          D. 10 viên bi 

  Câu 6: Chữ số thích hợp để điền vào ô trống bên là: 

                                                                                                    gấp lên 6 lần 

 

         

       A. 11                     B. 25                   C. 30                         D. 35 

  

     II. PHẦN TỰ LUẬN: 

      Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

       265 + 127                       704 – 62                      45 x 4                        84 : 4  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………        

      Bài 2: Tìm x.  . 

                   56 : x = 7                                               x : 6 = 5 

      Bài 3.Tính: 

          a) 26 x 7 – 35                                     86 : 2 +138 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………                  

     Bài 4: Một cửa hàng có 42 m vải , sau một ngày bán hàng thì số mét vải còn lại 

giảm đi 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?  

 

 

 

 

5  



Gia sư Tài Năng Việt                                                https://giasudaykem.com.vn 
 

 

 

 - 32 - 

ĐỀ 29 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 

Câu 1 :    của 56m là: 

 

A.63m                  B.49m                          C.39m                               D.8m 

Câu 2  : X - 18 = 35 thì X = ? 

A.17                     B.27                              C. 43                                 D.53 

Câu 3: 4m2cm =…..cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là : 

A.42                      B.402                           C. 420                                D.4200 

Câu 4 :422 – 108 = ……Số thích  hợp điền vào chỗ chấm là : 

A.224                    B.324                           C.314                                 D.530 

Câu 5: 48 giảm đi 6 lần thì bằng : 

A.288                    B.54                             C.42                                    D.8 

Câu 6:Số bốn trăm bốn mươi viết là : 

A.404                    B.440                            C.4040                                D.4400 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM :  

Bài 1: Đặt tính rồi tính : 

328 +  134                     430 – 127                87 x 6                     96 : 3 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tính : 

a)15 x 7  -29                                   b)48 x 6 + 95 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tìm x  : 

a) X x  5 = 25                                 b) 49 :  x = 7 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Bài 4: Lan có  7 cái  tem ,số tem của Huệ gấp 6 lần số tem của Lan .Hỏi Huệ có 

bao nhiêu cái tem ? 

                                       Bài giải: 

1 

7 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

ĐỀ 30 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I/ Phần trắc nghiệm : 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng . 

Câu 1: Kết quả phép tính  7 x 8 là: 

A.    40  B.   56   C    65 

Câu 2:  49 : 7 =............ 

Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A.   6    B.   5    C.   7 

Câu 3: Kết quả phép tính : 27 x 6 là: 

A.   162   B.   216  C. 126  

Câu 4: 
1

6
của 54 phút là .......phút  

Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A.  6    B. 9    C.  7  

Câu 5 :   4m 7cm = ........cm  

A. 470   B. 740   C . 407  

Câu 6 : x : 3 = 18 thì x = ? 

          A. 15 B. 21  C . 34 

II/ Phần tự luận   

Câu 1: Tính : 

  234    652   57  64 2 

        +                           -                              X 

           432   126    6 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 2: Tìm X  

a) x x 6 = 30     b) 40 : x = 10  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

Câu 3: Tính: 

a) 16 x 7 – 38                                       b)96 : 3 + 139 

Câu 4 : Trong thùng có 69 lít dầu .Sau khi sử dụng số dầu còn lại trong thùng bằng 

1/3 số dầu đã có . Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu ?  

                                                     Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ĐỀ 31 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 

Phần I: Trắc nghiệm  

        Em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Tích của 7 và 8 là: 

 A. 15 B. 49 C. 56                          D. 63 

2. 6km 7dam = ……dam 

 A. 76 B. 67 C. 607                        D. 670 

3. 54 : x = 6. x có kết quả là: 

 A. 9 B. 324 C. 19                          D. 48 

4. Hình bên có bao nhiêu góc vuông? 

  

 

 

 

 A.1 góc vuông B. 2 góc vuông C. 3 góc vuông           D. 4 góc vuông 

5. Điền  <, >, = ? 

 a.   27 + 15 – 15        27 

 b. 49 : 7 + 7       7 

6. Con 7 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Vậy mẹ mấy tuổi? 

 A.11 tuổi B. 28 tuổi C. 32 tuổi                   D. 36 tuổi 

Phần II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

a) 428 + 190  b) 809 – 67 c) 27 x 3                   d) 84 : 4 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Bài 2: Tìm x   
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             a) x  – 115 = 68                                             b) 30 : x  = 5 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………….... 

Bài 3:  Tính 

            a) 7 x 8 – 26                                                     b) 6 x 6 + 125 

……………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………

……………….. 

Bài 4: Trong thùng có 69l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng 
3

1
 số 

dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ĐỀ 32 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm:  

       Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 375, 735, 537, 753 là: 

 A. 375             B. 753             C. 735             D. 537 

Câu 2: Kết quả của phép tính 24 : 3 là: 

 A. 24   B. 3   C. 8   D. 4 

Câu 3: 
6

1
 của 48m là: 

 A. 6m   B. 8m   C. 4m   D. 5m 

Câu 4: 6m3cm = ........cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A. 63   B. 630             C. 603             D. 36 

Câu 5: 7 gấp 8 lần là: 

           A. 13   B. 49                        C. 56             D. 36 

Câu 6: Trong hình bên có ....... hình vuông  

 

 

 

 

     II. Phần tự luận:  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

415 + 514  433 – 25   38 x 3   93 : 3 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

................................................................................ 

Bài 2: Tìm x: 

 x + 45 = 76   45 : x = 5 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Bài 3: Tính: 

          a) 6 x 7 +214                                                                  b) 7 x 8 – 29 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

Bài 4:  Nhà em nuôi 48 con gà. Sau khi đem bán thì số gà giảm đi 4 lần. Hỏi nhà em còn 

lại bao nhiêu con gà? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ĐỀ 33 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1. 1 m = ….. dm  

A. 10                            B. 100                        C. 101                       D. 111  

2. 
4

1
 của 36 m là: 

     A. 6 m                            B. 7 m                        C. 8 m                      D. 9 m  

3. 42 : 6 = ?  

    A. 5                                 B. 6                            C. 7                          D. 8  

4. 4 gấp lên 7 lần là: 

    A. 11                               B. 28                         C. 47                         D. 74 

5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 12, 16 , 20, ……, 28  

     A. 14                              B. 18                         C. 22                         D. 24                                                   

6. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Vậy 2 tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

    A. 12 ngày                      B. 13 ngày                C. 14 ngày                 D. 15 ngày                                                   

 

 II. PHẦN TỰ LUẬN:  

1. Đặt tính rồi tính 

    a) 37 x 2                  b) 15 x 6                      c) 84 : 4                      d) 66 : 3   
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2. Tính:  

    a) 7cm + 6 cm = …………….                            b) 63 m - 45 m  = …………… 

    c) 6 x 5 + 24    = …………….                            d) 36 : 4 + 10    = …………… 

                            = …………….                                                      = ……………                           

3. Tìm y 

    a) y : 6 = 5                                                 b) 4 x y = 28 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

4. Một cửa hàng có 36 lít nước mắm và đã bán được 
4

1
 số nước mắm đó. Hỏi cửa hàng 

đã bán bao nhiêu lít nước mắm?                        

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ĐỀ 34 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:   

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  
a) Số đã cho là 6, nhiều hơn số đã cho 3 đơn vị là số: 

       A. 3 B. 9    C. 18   D.2 

b) Số đã cho là 3. Gấp 6 lần số đã cho là số: 

       A. 9 B. 2    C. 3   D. 18 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  
 

7x5+15=50 ; 6 x 6+21= 47       ;  1hm = 10m            ; 1dm  = 100mm  

 

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  
       3 km =.........  ..m;    7 m = ...........dm;   3dam =............m;    4dm =...........mm 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

1. Tính nhẩm:  
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      24 : 4 =.......                 3 x 5 =.........  0 : 7 = ........  24 : 6 

=............ 

2. Tính:  
       36  14   66    6   60    2  

    x   3       x   6          

      .......        ..........                   

 

 

3. Tìm y:  
y - 18 = 15 y - 35 = 46   y x 3 = 24  32 : y =.4 

..................... ..........................  ....................... ........................ 

..................... ..........................  ....................... ........................ 

 

4. Bài giải:  
     Cô giáo chia 36 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi chia 

được bao nhiêu nhóm ? 

Bài giải: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

ĐỀ 35 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I: Trắc nghiệm  
    Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

1. 6 x 7 = ... Số cần điền vào dấu ba chấm là: 

 A. 13 B. 42 C. 32  D. 41 

2.   
1

4
 của 36 cm là: 

 A. 8 cm B. 7 cm C. 6 cm D. 9 cm 

3. 4 gấp 8 lần là: 

 A. 32 B. 34 C. 36  D. 38 

4. Trong phép chia có dư, với số chia là 4 thì số dư lớn nhất trong phép chia đó là: 

 A. 2 B. 1 C. 3 D. 5 

5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác:  
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                                          A. 1 hình tam giác             B. 2 hình tam giác 

                                                C. 3  hình tam giác            D. 4  hình tam giác 

 

6. Con 5 tuổi, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Vậy mẹ mấy tuổi? 

 A.11 tuổi                 B. 28 tuổi                     C. 30 tuổi                D. 35 tuổi 

Phần II: Tự luận  
1. Đặt tính rồi tính: 

 a) 352 + 95 b) 417 - 98 c) 26 x 4    d) 86 : 2   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Tìm x:  

            a)  x : 4 = 17                               b) 56 : x  = 7  

 …………………….    ……………………. 

 …………………….    ……………………. 

 ……………………    ……………………. 

3. Tính: 

            a) 4 x 8 + 26                                                     b) 6 x 6 – 25 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Trong vườn có 35 cây ăn quả,  
1

5
  số cây đó là cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu 

cây cam? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ĐỀ 36 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm: 
     §¸nh X vµo « ®óng  

 1. 1 hm = .......... m ? 

 a. 1  b. 10   c. 100                    

 d. 1000  

 2. T×m Y biÕt : 36 : Y = 4 
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  a. 4  b. 9  c. 36  d. 

40 

 3. 48 gi¶m ®i 6 lÇn : 

  a. 6  b. 8  c. 12  d. 

48 

 4. 52 : 6 ®­îc th­¬ng lµ 8 vµ sè d­ lµ : 

  a. 4 . 3  c. 2  d. 

1 

 5. 
6

1
cña 54 phót lµ .... phót ? 

 a. 6 phót  b. 9 phót  c. 12 phót         

 d. 54 phót 

 6. N¨m nay con 7 tuæi. Tuæi bè gÊp 6 lÇn tuæi con. 

VËy tuæi bè lµ : 

  a. 7 tuæi  b. 13 tuæi  c. 24 tuæi          

 d. 42 tuæi 

II. Phần tự luận: 

1. §Æt tÝnh råi tÝnh: 
 263 + 582                         851 - 307 36 x 6                          

69 : 3                              

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 2. Tính  

       a) 6 x 7 + 64 =………………………..       b) 49 : 7 + 13 =…………………… 

                               =……………………….                          =……………………. 

3. Tìm x  

      a) 3 x x  = 39                                                            b) x  : 4 = 23 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Mét cöa hµng buæi s¸ng b¸n ®­îc 69 lÝt. Sè lÝt dÇu 
b¸n ®­îc trong buæi chiÒu gi¶m ®i 3 lÇn so víi buæi 
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s¸ng. Hái buæi chiÒu cöa hµng b¸n ®­îc bao nhiªu lÝt 

dÇu ? 

 

ĐỀ 37 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 I. Phần trắc nghiệm   

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  
        1. Kết quả của phép cộng    645 + 302   là: 

               A. 847                        B. 957                         C. 947                          D. 907 

         2. Kết quả của phép trừ   671 - 424   là: 

               A. 147                         B. 246                        C. 247                          D. 347 

         3. Kết quả của phép nhân   6 × 7   là: 

                A. 45                            B. 35                         C. 32                            D. 42 

         4. Kết quả của phép nhân   7 × 8   là: 

                 A. 49                            B. 72                         C. 65                            D. 56 

         5. Kết quả của phép chia   54 : 6   là: 

                  A. 6                             B. 7                           C. 9                             D. 8 

         6. Hình tam giác có độ dài các cạnh là: 15cm, 12cm, 18cm, thì chu vi hình 

tam giác đó là:  

             A.  48cm                  B. 55cm                     C. 45cm                     D. 54cm 

II. Phần tự luận: 

1. Thực hiện các phép tính:  

            30                        83                                   88   4                               69   3 

          ×  7                     ×  6 

          ................           ............... 

          ................           ...............                                                                                                    

2. Tính  

       a) 5 x 7 + 14 =………………………..                  b) 48 : 6 + 13 =…………… 

                           =……………………….                                           =…………… 

3. Tìm x  

      a) 3 x x  = 93                                                            b) x  : 5 = 25 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mẹ nuôi được 24 con gà, số vịt mẹ nuôi nhiều gấp 4 lần số gà. Hỏi mẹ đã nuôi 

được bao nhiêu con vịt?   



Gia sư Tài Năng Việt                                                https://giasudaykem.com.vn 
 

 

 

 - 42 - 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ĐỀ 38 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm:  
    Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1. Trong các số 375, 421, 753, 735 số lớn nhất là :  

             A.375                      B. 421                         C.753                            D.735 

2.  
4

1
 của 24 lít là ……….. lít 

            A. 5                       B. 7                             C. 6                                D. 8 
3.  42 : 7 = ?  
            A. 5                         B. 6                             C. 7                                D. 8  
4. 6 gấp lên 7 lần là: 
            A. 36                       B. 42                           C. 48                              D. 54 

5.  Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:  

              6dm 7cm ...... 67cm                                    8m 6dm ....... 860dm 

6. Trong hình bên: 

                                                                 A. Có 2 hình tứ giác            B. Có 1 hình tứ giác 

                                                                 C. Có 3 hình tứ giác            D. Có 4 hình tứ giác 

 

II. Phần Tự luận 

1. Đặt tính rồi tính: 

       256 + 125                        347 – 28                  35 x 4                            99 : 3 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

........................ 

2. Tìm x : 

                   a) 80 – x  = 30                                  b) 42 : x  = 7 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Tính: 

            a) 6 x 8 - 26                                                    b) 66 : 6 + 25 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................................ 

4. Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn 

bao nhiêu quả cam ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................................ 

 

 

 

ĐỀ 39 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1.  8m3cm = ........cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A. 83   B. 830              C. 803   D. 38 

2. 
4

1
 của 32 m là: 

     A. 6 m                            B. 7 m                        C. 8 m                      D. 9 m  

3. 42 : 7 = ?  

    A. 5                                 B. 6                            C. 7                          D. 8  

4. 7 gấp lên 4 lần là: 

    A. 11                               B. 28                         C. 47                         D. 74 

5. 57 : 6 = 9 số dư là: 

    A. 4      B. 3    C.  8    D. 7 

6. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Vậy 3 tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

    A. 20 ngày                      B. 21 ngày                 C. 22 ngày                D. 23 ngày   

                                                 

II. PHẦN TỰ LUẬN:  
   1. Đặt tính rồi tính: 

         a) 684 + 275                    b)  492 – 29                      c) 96 : 3                    d)  68 x 6 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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  2. Tìm x: 

 x + 32 = 68   42 : x = 6 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

  3. Tính  

       a) 7 x 8 + 64 =………………………..                  b) 49 : 7 + 13 =…………………… 

                               =……………………….                                       =…………………… 

4. Năm nay mẹ 42 tuổi, tuổi con bằng 
6

1
 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiều tuổi? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

ĐỀ 40 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1. 
7

1
 của 49 kg là .... kg    

 A. 7                 B. 6            C. 5                         D.8 

2. 
6

1
của 54 phút là ..... phút 

 A. 8             B. 7            C. 9                         D. 6 

3. 8hm = .... m 

 A. 8                          B. 80                        C. 800                     D. 8000 

4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 14; 18; 22; ……; 30  

           A. 16                        B. 20                        C. 24                        D. 28                                                   

5. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Vậy 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

     A. 24 ngày                B. 28 ngày               C. 30 ngày                D. 32 ngày      

6. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm: 

 7dm 8cm ...... 78cm                   6m 7dm ....... 670dm 

II. PHẦN TỰ LUẬN:  
1. Đặt tính rồi tính:  

 29 x 7   16 x 6   93 : 3   88 : 4 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

2. Tìm x  

       x  : 7 = 6                x  x 7 = 49 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Lớp 3A trồng được 27 cây, lớp 3B trồng được gấp 3 lần số cây lớp 3A. Hỏi lớp 3B 

trồng được bao nhiêu cây ? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm : 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................    

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 
5

1
 độ dài đoạn thẳng AB 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 

ĐỀ 41 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  
1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:  

a) 
5

1
 của 15 lít =…….lít.      c) 

6

1
của 54 phút  =…..  phút                         

b) 4m 4dm = .......dm.               d) 8cm = .....mm. 

  

2.  a) Trong  hình vẽ bên có ….... góc vuông.  

         Trong  hình vẽ bên có ….... góc  không vuông.  

 

     b) Hãy vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào hình bên để   

trong hình có 4 góc vuông.  

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN:  
Bài 1: Đặt tính rồi tính : 

a) 487 + 302   b) 100 - 75       c) 518               d)84 :  4 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm x :      

         a) 63 : x  =  7          b) 80 - x  = 7 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính 

                   a) 6 x 7 – 36                                                       b) 42 : 6 + 54 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………

Bài 4: Buổi sáng, cửa hàng bán được 36 bao gạo. Số gạo bán trong buổi chiều giảm đi 3 

lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều, cửa hàng đó bán được  bao nhiêu bao gạo?  

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………… 

ĐỀ 42 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

         Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. 7 lít gấp lên 6 lần thì được: 

                A. 13 lít          B.  14 lít                    C. 42 lít             D. 48 lít 

2. 
3

1
 của  69cm là: 

          A.  18 cm           B.  23 cm                  C.  42 cm             D.  22 cm 

3. 54 : x = 6. x  có kết quả là: 

     A. 9   B. 324                       C. 19                          D. 48 

4. Con 4 tuổi, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Vậy mẹ mấy tuổi? 

 A.11 tuổi   B. 28 tuổi                  C. 32 tuổi                   D. 36 tuổi 

5.  Điền dấu >, < , =   

              6dm 8cm ...... 68cm                                    7m 6dm ....... 760dm 

6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
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           A                                                                   B 

                           

            M                    N 

  

     Độ dài đọan thẳng MN bằng ……..đoạn thẳng AB                                                             

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Bài 1: Tính nhẩm : 

       5 x 7 =  ….            6  x  6 =  ….                  3 x 7 = ….              7 x 8 = …. 

      49 : 7  =  ….           54  : 6  = ….                  35 : 5 = ….             42 : 6 = …. 

Bài 2:  Đặt tính rồi tính : 

                24 x 6                    35 x 7                      69  :  3                       84 :  4 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................           

Bài 3:  

     Một lớp học có 32 học sinh. Số học sinh giỏi của lớp chiếm 
4

1
tổng số học sinh của 

lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

ĐỀ 43 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.                                                          

527          555             14                  54      6           

       +                  -                x                          54     9              

145                 44               5                    0        

                                                                        

    662               115             70 

2. Điền dấu >, <, = : 
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          5m 3cm ……..7m 2cm    ;            4m 7dm……470dm     

 6m 5cm ……..603m ; 2m 5cm ……..205cm 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính.  

  67 + 120  422 - 114   24 x 2   48 : 4 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tính: 

          a) 7 x 9 + 18                                                          b) 15 x 6 – 19  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh, hỏi chia được 

bao nhiêu nhóm ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: a)  Vẽ độ dài đoạn thẳng AB dài 9 cm. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b)  Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 3 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ 

đoạn thẳng MN đó ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ĐỀ 44 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm: 

   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây: 

1. Tính :             7  x  8 = ? 

            A. 56                             B. 65                          C. 49                          D. 63 

2. Mẹ 30 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?                  
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           A.  5 lần                         B. 3 lần                      C. 6 lần                     D. 2 lần 

3. Gấp 3 lít lên 5 lần thì được:                    

 A. 8 lít       B. 2 lít                         C. 20 lít                      D. 15 lít 

4.    
7

1
 của 63 kg là :                   

  A. 441 kg       B. 9 kg                         C. 15 kg            D. 11 kg 

5. Trong các phép chia có dư với số chia là 6, số dư lớn nhất của các phép chia đó là :                      

 A. 3                  B. 4          C. 6             D. 5 

6. Điền dấu  >,  <,  =  thích hợp vào chỗ chấm:        

          2m 20cm .............2m 25cm  4cm 3mm ..... 403mm 

II. Phần tự luận: 

1. Đặt tính rồi tính: 

                24 x 5                    35 x 6                      63  :  3                       48 :  4 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Tính: 

       7 x 9 – 18 = ................................          36 : 6 + 14 = ...............................                

 .................................................... .................................................... 

3. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 9 cm.  

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................    

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 
1

3
 độ dài đoạn thẳng AB . 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4. Một cửa hiệu buổi sáng bán được 25 quyển vở. Buổi chiều bán nhiều gấp 3 lần buổi 

sáng. Hỏi cửa hiệu đó, buổi chiều bán bao nhiêu quyển vở ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

ĐỀ 45 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. phÇn tr¾c nghiÖm :   
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      Em h·y khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt  

     1. Sè s¸u tr¨m linh n¨m viÕt lµ: 

      A.  506                           B.  600                        

C.  605                     D. 650 

     2. Cho c¸c sè : 538 , 209 , 789 , 120 , thø tù c¸c 

sè tõ nhá ®Õn lín lµ : 

     A. 120 , 538 , 209 , 789                                        

B. 120 , 209 , 538 , 789 

     C. 209 , 120 , 538 , 789                                        

D. 789 , 538 , 209 , 120 

     3.  X x 7 = 35 , X =…… 

      A. 5                                B. 7                              

C.  8                         D.  4 

     4. 
6

1
 cña 42 kg lµ…… kg 

     A.  6                                B.  4                             

C.   5                        D.  7 

     5.  Cho d·y sè  : 12 , 15 , 18 ,…    Sè thÝch hîp 

®iÒn vµo chç chÊm lµ : 

     A. 17                                B.  21                          

C. 24                        D. 32 

      6.  Sè cÇn ®iÒn vµo « trèng trong d·y sau lµ : 

                      GÊp  6  lÇn                         

gi¶m  3  lÇn 

            

 

        A. 30                            B. 36                              

C. 42                        D. 60 

      II. phÇn tù luËn : 

      1. Đặt tính rồi tính: 
     a) 26 x 6                              b) 38 x 7                   

c) 63 : 3                  d) 84 : 4 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
2. TÝnh :  

  6 x 3 + 135 = ……………………..                      20 x 3 : 6 =…………………… 

………………………………………………………………………………………      

3. Mét cöa hµng buæi s¸ng b¸n ®­îc 52 lÝt dÇu, sè lÝt 

dÇu b¸n ®­îc trong buæi chiÒu gÊp 3 lÇn so víi buæi 

5  10 
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s¸ng. Hái buæi chiÒu cöa hµng ®ã b¸n ®­îc bao nhiªu lÝt 

dÇu?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
4. §iÒn sè vµo « trèng: 

                2 5                                                                           

2  

             x                                                                               

x   

                                                                                                       

3 

              

                      0                                                                        

8      8         

ĐỀ 46 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm: 

   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây: 

1. Gấp 3 lít lên 5 lần thì được:                    

 A. 8 lít       B. 2 lít                         C. 20 lít                      D. 15 lít 

2.    
7

1
 của 49 kg là :                   

  A. 343 kg       B. 7 kg                         C. 42 kg            D. 11 kg 

3. Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?                  

           A.  5 lần                        B. 3 lần                        C. 6 lần                      D. 2 lần 

4. Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất của các phép chia đó là :                      

 A. 3             B. 4    C. 6                    D. 2 

5. Điền dấu >,  < , =  thích hợp vào chỗ chấm:           

          2m 30cm .............2m 35cm  4cm 6mm ..... 406mm 

6. Điền số thích hợp vào ô trống: 

    

                   6         Gấp 7 lần                         Giảm 2 lần             

 

II. Phần tự luận: 
Bài 1:Tính 

      7 x 5 =                                 1 x 7 =                                    36 : 6 = 

      6 x 7 =                                 6 x 6 =                                    42 : 7 = 

      6 x 4 =                                 6 x 0 =                                      0 : 7 = 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 
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                37 x 5                       21 x 7                          84 : 4                        69 : 3 
                                        
                    
                                        
                    
                                                            
                    
                    
                                                            
                    
                    
Bài 3: Tìm x 

                        a )  x : 7 = 5                                    b )  42 : x  = 6 
                    
                    
                    
                                        
                                        
                     

Bài 4:  Một cửa hàng có 24 kg táo và đã bán được 
3

1
 số táo đó.Hỏi cửa hàng đã bán bao 

nhiêu         ki-lô-gam táo ? 
                    
                                        
                                        
                    
                    
                                        
                    
                    
                    

ĐỀ 47 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm : 

      Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 

1. Số ba trăm bảy mươi lăm viết là : 

       A. 375                        B. 573                     C. 375                      D. 30075 

2. Số bé nhất trong các số 395,389,383,401 là : 

      A. 395                         B. 389                     C. 383                      D. 401         

3.    
4

1
  của 16 m là …m 

      A. 4                            B. 2                        C. 14                        D. 12 

4. Kết quả dãy tính: 12 x 7 – 5 là : 

      A. 24                          B. 89                      C. 79                        D. 189 

5. Có 63 quả bóng bàn chia đều vào 7 hộp . Mỗi hộp có ……bóng bàn. 

      A. 10                          B. 9                        C.19                         D. 8  

      6. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm: 

 7dm 9cm ...... 79cm                   6m 9dm ....... 690dm 

II Phần tự luận : 

1. Đặt tính rồi tính: 

34 x4                      82 x 3                           96 :3                  42 : 7 
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................. 

2. Tìm x : 

a) x  x 6 = 48                                                  b)  63 : x   = 7 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………… 

3. Tính: 

            a) 47 x 2 – 18                                                 b) 69 : 3 + 239 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................. 

4. Chị nuôi được 12 con gà , mẹ nuôi được nhiều gấp 3 lần số gà của chị . Hỏi mẹ nuôi 

được bao nhiêu con gà ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ĐỀ 48 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I: Trắc nghiệm . 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1-     Tìm x, biết:                   x  : 7  =  21 dư 3 

A.    x = 150 

B.    x = 147 

C.    x = 144 

2-      3m 4cm = ...    Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

                A.  340cm                                   B.  34cm                 C.  304cm 

3-      Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh là 7cm. Chu vi hình tam 

giác đó là: 

                A.  15cm                                     B.  21cm           C.  28cm 

 4-     Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Vậy mẹ hái 

được số quả cam là: 
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                 A.  35 quả                                   B.  12 quả          C.  2 quả 

 5-       Đã tô màu vào 
4

1
  số hình tam giác của hình nào? 

         A.     B.           C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?  

         

 

            A.    3 hình tam giác 

            B.    4 hình tam giác 

            C.    5 hình tam giác 

 

Phần 2: Tự luận 
 

1-     Đặt tính rồi tính:  

 37 + 415                         300 – 48              53 x 6                             84 : 4 

2- Tính: 

            a) 6 x 9 – 8 =   b) 42 : 7 + 15 =  

3-      Một cửa hàng có 40m vải xanh và đã bán được 
5

1
 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó 

đã bán bao nhiêu mét vải xanh?  

ĐỀ 49 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I: Trắc nghiệm  

         Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

1. 5 x 6 = ... Số cần điền vào dấu ba chấm là: 

 A. 35 B. 30 C. 38  D. 32 

2. 7 x 8 = ... Số cần điền vào dấu ba chấm là: 

 A. 50  B. 52 C. 56 D. 65 

3. 
6

1
 của 48 cm là: 
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 A. 7 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 5 cm 

4. 5 gấp 7 lần là: 

 A. 36 B. 37 C. 35  D. 38 

5.  58 : 6 = 9 số dư là: 

 A. 4 B. 3 C. 8 d) 7 

6. Đoạn thẳng AB dài 60 cm. Vậy  
6

1
 đoạn thẳng AB dài: 

 A. 10 cm B. 1 cm C. 36 cm D. 12 cm 

Phần II: Tự luận  

1. Đặt tính rồi tính:  

 a) 17 x 6 b) 64 x 7 c) 69 : 3    d) 84 : 4   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Tìm x : 

                   a) 87 – x  = 30                                  b) 42 : x  = 6 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

........................ 

3. Tính: 

            a) 7 x 8 – 26 = ………………………           b) 48 : 4 + 25 =…………………… 

…………………………………………………………………………………...................

4. Trong vườn có 63 cây ăn quả, 
7

1
 số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu 

cây bưởi?  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ĐỀ 50 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I:  Trắc nghiệm 

       Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1.   Số bé nhất có 3 chữ số là: 

 A. 990  B. 900   C. 999  D. 100 
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2.   Số lớn nhất có 4 chữ số là: 

 A. 1111  B. 1001     C. 9999   D. 1000 

3.   Cho dãy số: 8; 12; 16; 20; ........; ........; 32; 36; 40. Hai số còn thiếu là: 

 A. 24 và 26  B. 26 và 30  C. 24 và 28   D. 28 và 32 

4.   Thùng thứ nhất chứa 12 lít dầu, thùng thứ hai chứa gấp 5 lần thùng thứ nhất. 

Như vậy thùng thứ hai chứa : 

 A. 17 lít dầu     B. 20 lít dầu  C. 50 lít dầu   D. 60 lít dầu  
 

5.   
3

1
 của 24 giờ là ......... giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A.12    B. 8    C. 6     D.  4 

6.   Trên hình vẽ bên có mấy tam giác?  

 A.   8 hình tam giác              B. 10 hình tam giác  

 C.  12 hình tam giác              D. 15 hình tam giác 

 

Phần 2: Tự luận 

1. Đặt tính rồi tính:  

a) 426 + 137   b) 590 – 76      c) 22 x  6   d) 96 : 3 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Tìm x :  

    a)  x   x  5  =  55                  b) 49 : x = 7 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Tính: 

            a) 7 x 8 – 26 = ……………            b) 48 : 4 + 25 =………………… 

………………………………………………………………………………….........

3. Năm nay mẹ em 36  tuổi,  tuổi em bằng 
4

1
  tuổi mẹ  em . Hỏi em năm nay bao 

nhiêu tuổi ? 
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KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 
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I. Phần trắc nghiệm: 

           Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1 . Số ba trăm năm mươi viết là: 

A. 305   B. 503   C.350   D. 530   

2. Chu vi hình tam giác ABC là:                                               

 A. 200 cm 

 B. 310 cm                                                                          

 C. 300 cm 

 D. 400 cm                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Gấp 6 lên 5 lần thì được:                                                                 

A. 11   B.  25   C.  28   D.  30 

4. Kết quả của dãy tính 4: 2 + 16 là:  

 A.  6   B. 10   C. 18   D.  12 

5.  
6

1
 của 30 lít là: 

 A. 3 lít  B.  4 lít            C. 5 lít             D. 6 lít 

6. Số lớn nhất có 2 chữ số là: 

 A. 99   B.90   C.10   D.89 

II. Phần tự luận: 

Câu 1:. Đặt tính rồi tính:  

      a) 124 + 367                 b) 563 – 56                  c) 48 x 6                      d) 96 : 3  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 2:.Tính:  

a. 40 x 2 - 50 =     b. 30 + 50 - 20 = 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 Câu 3:.Tìm x:   

a. x x 6 = 48      b. x : 6 = 5 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 4:Bài toán:  
Có 35 lít dầu chia đều vào các can, mỗi can chứa 5 lít dầu. Hỏi cần bao nhiêu các 

can như vậy để chứa hết số dầu? 

Bài giải:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ĐỀ 52 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm: 

         Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Số liền  trước của 150 là:   

A.   151        B.  140             C.   149     D.  160 

2. Số liền sau của 99 là: 

 A.   98                             B.   99                        C.   101     D.  100 

3. Gấp 4 lên 6 lần thì được:                                                                 

A. 20          B. 24                     C.   28     D.  30 

4.  Giảm 42 đi 7 lần thì được: 

A.  8          B. 7           C.   6     D.   5 

5. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Vậy 2 tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

           A. 12 ngày                      B. 13 ngày                   C. 14 ngày                   D. 15 ngày  

6. Điền dấu  >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:                          

     a) 6dm 5cm ........65cm                         b) 5 km............5000 m  

II. Phần tự luận: 

Bài 1: Tính nhẩm: 

       6 x 6 =  6 x 9 =   7 x 6 =   7 x 7 = 

 36 : 6 =   54 : 6 =  42 : 7 =  49 : 7 =  

Bài 2: Đặt tính rồi tính:     

        35 x 6        ;                   75 x 3      ;                        55  :  5       ;                    84 : 4 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
Bài 3: Tìm x  

                     a) 3 x x  = 93                                                            b) x  : 5 = 25 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một cửa hàng có 30 kg kẹo, buổi sáng cửa hàng đã bán được 
6

1
 số kẹo đó. Hỏi 

buổi sáng cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?                                    

Bài giải: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ĐỀ 53 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần 1:  Trắc nghiệm  

     Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. 
6

1
của 18 phút là:         

           A.   6 phút                B.   3 phút     C.   4 phút            D.   2 phút 

2. Trong các phép chia sau, phép chia có thương bé nhất là: 

A.  12 : 2             B.   12 : 6            C.   12 : 4        D.   12 : 3 

3.  Hiện nay em 7 tuổi, tuổi của cha  gấp 8 lần tuổi của em. Tuổi của cha hiện nay 

là:  

 A. 42 tuổi                B. 49 tuổi     C. 56 tuổi  D. 63 tuổi 

4.  2m 2dm =........ .dm  Số thích hợp viết vào chỗ chấm là;  

A. 220       B. 22      C. 202  D. 2020 

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

  20  x 2 : 5 = 40                                  42 : 7  +  34 =  40             

6. Viết dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 

       
3

1
giờ ........ 20phút    ;                 

2

1
giờ ....... 25phút      ;              

Phần 2:  Tự luận 

1. Tính nhẩm:  

6 x 9 = .........  7 x 8 = .......... 42 : 7 = .......... 45 : 5 ......... 

 

2. Đặt tính rồi tính:       

 177 + 432     792 - 344     52 x 7      48 : 4 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Trong thùng có tất cả 36 lít dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng 

bằng 
3

1
  số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ?  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4.      

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài  10 cm 

.....................................................................................................................................           

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 
2

1
 độ dài đoạn thẳng AB. 

..................................................................................................................................... 

ĐỀ 54 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 
  Phần I: Trắc nghiệm 

         Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Số liền  trước của 150 là:   

A.   151        B.  140             C.   149     D.  160 

2. Số liền sau của 99 là: 

 A.   98                             B.   99                        C.   101     D.  100 

3. Gấp 4 lên 6 lần thì được:                                                                 

A. 20          B. 24                     C.   28     D.  30 

4.  Giảm 42 đi 7 lần thì được: 

A.  8          B. 7           C.   6     D.   5 

5.  
6

1
 của 30 lít là: 

 A. 3 lít         B.  4 lít                      C. 5 lít               D. 6 lít 

6. Điền dấu  >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:                          

     a) 6dm 5cm ........65cm                         b) 5 km............5000 m 

  

   Phần II: Tự luận  
1. Tính nhẩm: 

       7 x 8 =                    7 x 6 =                               6 x 5 =                    7 x 5 =  

       42 : 6 =                   49 : 7 =                              54 : 6 =                   63 : 7 = 

2. Đặt tính rồi tính: 

      47 x 5                          28 x 3                                      69 : 3                      84 : 4                

………. ……….. ………. ………. 

………. ………. ……….. ………. 

………. ………. ………. ………. 

……….                     ………..                                  ……….                   ……….. 

3. Tính: 

       63 : 7 + 30 = ………… 7 x 8 – 37 = ……………. 

        ………………………. ………………………….   
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4. Cửa hàng có 93  hộp bánh. Cửa hàng đã bán hết 
3

1
 số hộp bánh đó. Hỏi cửa hàng đã 

bán được bao nhiêu hộp bánh?  

                                                               Bài giải 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

      …………………………………………………… 

      …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ĐỀ 55 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1:     Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

1. Số bảy trăm ba mươi hai viết là: 

 A. 272.   B. 723    C. 372. 

  D. 732. 

2. Gấp 7 lên 5 lần thì được: 

 A. 12.    B. 35.    C. 40.   

 D. 45. 

3. Kết quả dãy tính 6 : 2 + 14 là: 

 A. 10.    B. 20.    C. 30.   

 D. 17. 

4. 
5

1
của 45m là: 

 A. 7m.    B. 8m.    C. 9m.

    D. 6m. 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sau: 

1. 
4

1
của 24l là 6l.  

 

2. Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 77cm.  

 

Phần 2: Tự luận 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

C 

D 

B 

A 
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a) 421 + 29  b) 516 – 324   c) 43 x 6  d) 68 : 2 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tính: 

   a) 45 : 5 + 231    b) 26 x 5 - 34 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm x: 

   a) 36 : x = 4    b) x : 7 = 4 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một lớp học có 36 học sinh, trong đó có 
3

1
số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi 

lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ? 

 

ĐỀ 56 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

A. Phần Trắc nghiệm:         

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất :  

1. Số lớn nhất trong các số 346;  436;  464;  435 là: 

           A. 346              B. 436  C.464   D.435 

2. Số bé nhất trong các số 468, 369, 396, 486 là: 

 A. 468              B. 369  C.396   D. 486 

3. Kết quả của phép tính 500 + 50 + 4 là: 

 A. 554              B. 545  C. 504             D. 550 

4. Số ba trăm bảy mươi  lăm viết là: 

 A. 573              B. 375  C. 357             D. 300705 

5. Kết quả của phép chia 49 : 7 là: 

 A. 5       B. 6   C. 7   D. 8 

6. 
3

1
 của 15m là: 

 A. 4   B. 5   C. 6   D. 7 

B. Phần tự luận:           
1. Đặt tính rồi tính:        

  234  + 432             356  -   156                   16 x 6                   84 : 4 
 ....................        .................                

................            ................... 
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 ....................        .................                

................            ................... 

          ....................                  .................                ................             

................... 

2. Tìm x : 
                   a) 87 – x  = 30                                  b) 42 : x  = 6 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................... 

3. Tính: 

           a) 7 x 8 – 26 = ………………………           b) 48 : 4 + 25 =…………………… 

…………………………………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………...................

4. Mai làm được 30 bông hoa bằng giấy, Mai tặng bạn 
6

1
 số bông hoa đó. Hỏi Mai tặng 

bạn bao nhiêu bông hoa? 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

......................................... 

 

 

 

 

 

ĐỀ 57 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần 1:  Trắc nghiệm 

Bài 1:  

              Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất : 

1.  Hiện nay em 7 tuổi, tuổi của mẹ  gấp 6 lần tuổi của em. Tuổi của mẹ hiện nay 

là:  

 A. 32   B. 40    C. 42    D. 45  

2. Trong các phép chia có dư với số chia là 6 thì số dư lớn nhất của các phép chia 

đó là: 
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A. 6   B. 5    C. 4    D. 0 

3.  
4

1
 của 28  phút là:  

          A. 8 phút                   B. 6 phút                       C. 7 phút             D. 5 phút 

4.  2m 1dm =........ .dm  Số thích hợp viết vào chỗ chấm là;  

A. 210   B. 21     C. 201                

D. 2010 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  

 a. 20  x 2 : 5 = 40                                  b. 42 : 7  +  34 =  40  

Phần 2:  Tự luận 

Bài 1. Tính nhẩm:  

     a) 6 x 8 = ……    b) 7 x 7 = ………..    c) 42 : 6 = …………   d) 63 : 7 =…..... 

Bài 2. Đặt tính rồi tính:      

           15 x 6                     43 x 3                      77 : 7                      84 : 4 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 3. Tìm x :     

a)  x   : 3  =  10                  b)  28  : x  = 10 – 3 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Một tấm vải dài 45m, người ta đã bán đi 
5

1
 tấm vải đó. Hỏi người ta đã bán 

đi bao nhiêu mét vải?  

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

ĐỀ 58 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm:  

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Số đã cho là 6, nhiều hơn số đã cho 3 đơn vị là số: 
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       A. 3 B. 9    C. 18   D.2 

b) Số đã cho là 3. Gấp 6 lần số đã cho là số: 

       A. 9 B. 2    C. 3   D. 18 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 

7x5+15=50 ; 6 x 6+21= 47       ;  1hm = 10m            ; 1dm  = 100mm  

 

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

       2 km =.........  ..m;    7 m = ...........dm;   3dam =............m;    5dm =...........mm 

II. Phần tự luận: 

1. Tính nhẩm:  

      24 : 4 =.......                 4 x 5 =.........  0 : 7 = ........  30 : 6 =............ 

 

2. Đặt tính rồi tính: 

      a) 36 x 6                     b)14 x 6                         c) 36 : 3                       d) 66 : 6   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Tìm x           

     x  - 18 = 15 x  - 35 = 46   x  x 3 = 24  32 : x  =.4 

     ................. ..................   ...................  .................... 

     ................. ..................   ...................  .................... 

 

4. Bài giải:  

     Cô giáo chia 36 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh .Hỏi chia được bao 

nhiêu nhóm ? 

Bài giải: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

ĐỀ 59 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
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Thời gian : 40 phút 

I . Trắc nghiệm:  

   Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:                                       

1. 4 dam 7 m  = …..m.  Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 

            A. 407                      B.  47                     C.   470                       D.  7  

2. 
3

1
 giờ = ....... phút. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 

            A.  12                       B.  15                     C.    20                         D.  30 

3. Đoạn thắng AB dài  12 cm, đoạn thẳng CD gấp 3 lần đoạn AB . Độ dài đoạn thẳng CD 

là:         

           A.  3                         B.  4                        C.  24                           D.  36 

4.  Trong phép chia có số chia là 6, số dư lớn nhất của phép chia đó là: 

           A.  5                        B.  6                         C.  7                             D. 8 

5. Hình bên có mấy góc vuông?  

           A.   1 góc vuông                     B.   2 góc vuông                                      

           C.   3 góc  vuông                    D.   4 góc vuông                     

6. Điền dấu <,  = , >  vào ô trống: 

    7 m 4 cm   74 m                         6m 8 dm     68 dm 

II. Tự luận:  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính:    

             67 + 723                   38  x  7                          859 – 474                  93 : 3 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Bài 2:  Tìm x.  

            57 – x = 19                                        48 :  x = 6 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tính: 

   a) 45 : 5 + 762    b) 26 x 5 – 34 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Bài 4:  Bao gạo thứ nhất cân nặng 66 kg. Bao gạo thứ hai nặng gấp 3 lần bao gạo thứ 

nhất. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu kilôgam? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ĐỀ 60 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

 I.Trắc nghiệm : 

       Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Số gồm 3 đơn vị  5 trăm 7 chục viết là : 

   A . 357            B. 573                  C. 375                         D. 537                      

2. Chữ số 5 trong số 9853 chỉ :  

            A. 5 đơn vị            B. 5 chục        C. 5 trăm                     D. 5 nghìn 

3. Liền trước số 298 là số : 

  A. 299                       B. 300                   C.  289                         D. 297            

4.  4 hm   = …………m  

 A. 40               B. 4                  C.400                           D. 4000                        

5.  So sánh    6 m 3cm  ….  603 cm  

         A. 6 m 3cm  > 603 cm                         B. 6 m3cm = 603cm      

           C. 6 m3cm < 603cm                            D. Không so sánh được 

6.Trong phép chia có dư với số chia là 6, số dư lớn nhất của phép chia đó là? 

          A. 6                           B. 4                          C. 1                              D. 7 

II. Tự luận: 

1. Tính nhẩm:  

 a) 42 : 6 =       6 x 8 =                         28 : 7 =     6 x 4 = 

 b)  63 : 7 =                7 x 5 =                         54 : 6 =     7 x 8 = 

2. Đặt tính rồi tính:  

 a) 27 x 6              b) 45 x 7                      c) 63 : 3                         d) 84 : 4 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 24 ki - lô - gam đường. Buổi chiều bán được gấp 4 

lần buổi sáng. Hỏi cửa hàng buổi chiều bán được bao nhiêu ki - lô - gam đường? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Đoạn thẳng AB dài 42cm, đoạn thẳng CD có độ dài bằng  
7

1
 độ dài đoạn thẳng AB. 

Hãy vẽ đoạn thẳng CD. 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ĐỀ 61 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

Phần I: Trắc nghiệm 
        Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

  1.Số góc vuông của hình tứ giác bên là: 

     A. 1           B. 2            C.  3             D. 4 

 

 

  

  2.  2hm +  4dam = ? 

           A.  24m                     B.   204m                    C. 240m                 D. 402m 

  3. Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:          

          A. 7                            B.  8                            C.  5                       D.  6 

4.   
5

1
  của 35m là:                 

       A. 8m                          B. 7m                          C.  6m                    D. 8m 

  5. Kết quả của    64 x 3  là:    

        A. 192                          B. 182                         C. 172                    D. 162  

  6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

            48     6  30      6 

            48     8                     24      4   

             0                               6 

 

Phần 2: Tự luận 
Bài 1: Tính: 

6 x 3 =  6 x 4 =  36 : 6 =  63 : 7 = 

4 x 7 =  7 x 7 =  54 : 6 =  56 : 7 = 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

365 + 418          628 - 275  47 x 7   48 : 4 

           .............. ............. ................ ................ 

           ..............                             ............. ................ ................ 

           .............. .............. ................ ................ 

           .............. .............. ................ ................. 

Bài 3: Tìm x : 

     a) 36 : x  = 4    b) x  : 7 = 4 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



Gia sư Tài Năng Việt                                                https://giasudaykem.com.vn 
 

 

 

 - 69 - 

Bài 4:  

Con hái được 17  bông hoa, mẹ hái được gấp 3 lần số bông hoa của con. Hỏi mẹ 

hái được bao nhiêu bông hoa? 

                                            Bài giải: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ĐỀ 62 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

PHẦN I:  Trắc nghiệm 

      Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

1. Số liền trước của 900 là: 

A. 999                        B.   899                          C.   800                   D. 898 

2. 
7

1
 của 42kg là bao nhiêu ? 

          A.  6                             B.  6kg                           C.  7kg                    D. 8kg 

3. Số cần điền vào ô trống trong phép tính  : 6 = 12 là số nào ? 

          A. 72                             B. 32                              C. 12                       D. 42 

4. Đoạn thẳng AB dài 4cm, đoạn thẳng CD dài gấp 6 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng 

CD dài bao nhiêu ? 

          A. 24mm                       B. 24                              C. 24dm                  D. 24cm 

5. Mỗi tuần lễ có 7 ngày , hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày ? 

         A. 11 ngày                     B. 24 ngày                  C. 28 ngày                  D. 32 ngày         

6. Số góc vuông  có trong hình vẽ bên là:                                                                                

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

  
PHẦN II: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính :  

a) 541 - 127 b)  168 + 503  c)  35 x 6                    d) 46 : 5 

........................  .......................  ........................   .............................  

........................  .......................  .......................  ............................. 

........................  .......................   ......................  ............................. 

    .................................. 

Bài 2: Tìm x : 

a) 42  :  x  =  7  b)  x  x   6   =  30  

..................................................  ................................ .............  
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.................................................. ................................ ............. 

Bài 3: Tính: 

   a) 45 : 5 + 347    b) 26 x 5 - 34 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
Bài 4:  
    Một công việc làm bằng tay hết 40 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi 

làm công việc đó bằng máy thì hết bao nhiêu giờ ? 

Bài giải: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ĐỀ 63 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

A. Phần I : Trắc nghiệm  
                                Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

 

1. Cho các số : 399; 421; 573; 241; 735; 142.Số lớn nhất trong các số trên là : 

     A. 573                       B. 735                       C. 142                       D. 399   

2. 5 x 7 .....5 x 6 , Dấu cần điền vào chỗ trống là : 

          A. <                           B. >                           C. =    ;                      D. không có dấu 

nào 

3. Có 10 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa? 

         A. 20 đĩa                    B. 4 đĩa                      C. 5 đĩa                     D. 10 đĩa 

4. 5 gấp 8 lần là : 

         A. 40                         B. 42                          C. 45                         D. 35    

5. 4 x 6 + 7 = ? 

         A. 17                         B. 27                          C. 31                         D. 33  

6. 
6

1
 của 24 m là : 

   A. 7 m                       B. 6 m                        C. 5 m                       D. 4 m  

B. Phần II: Tự luận  
1. Đặt tính rồi tính :  

    a) 234 + 432                   b) 765 – 146              c) 28 x 6              d) 48 : 4 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2 . T ìm x :  
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  x  :  6  =  9                                                                  x   x  5  = 35  

                                                    

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

3. Tính: 

            a) 7 x 8 – 26 = …………………     b) 48 : 4 + 25 =……………………………. 

…………………………………………………………………………………...................

4. Một cửa hàng có 40 m vải xanh. Cửa hàng đã bán được
5

1
 số vải đó. Hỏi cửa hàng đã 

bán mấy mét vải xanh?    

       Bài giải : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ĐỀ 64 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 

Môn: Toán – Lớp 3 
Thời gian : 40 phút 

I. Phần trắc nghiện: 

       Khoanh tròn vào trước chữ cái đặt trước kết quả đúng. 

Câu 1: Trong các số sau : 375, 421, 241, 735. Số bé nhất là :  

        A. 375                        B. 735                                 C. 421                               D.241 

Câu 2 : 20: 2 x 3 = ..........    Số cần điền vào chỗ chấm là :  

        A.10                           B. 30                                   C.20                                  D. 40 

Câu 3 : Số dư của phép chia 37 : 5 là:  

        A.1                             B. 2                                     C. 3                                   D. 4 

Câu 4: 21: x  = 7. Số điền vào chữ x là: 

        A. 28                          B. 147                                 C. 14                                 D. 3 

Câu 5:  

 

 

 

 

      Số hình tam giác trong hình vẽ trên là; 

        A.2 hình                    B. 3 hình                             C. 4 hình                            D. 5 hình 

Câu 6: Có 10 quyển vở , 
2

1
số quyển vở là:  

       A. 2  quyển vở           B.3 quyển vở                      C. 4  quyển vở                   D. 5 

quyển vở 

II. Phần tự luận:  
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1.  Đặt tính rối tính: 

            a) 63 x 4                 b) 27 x 6                     c) 86: 2                       d) 63 : 3 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Tính giá trị của biểu thức: 

      a)7 + 6 + 18 =  ……………………….                     b).42 : 7 + 5 =…………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Tìm x : 

      a) 20 : x  = 5                                               b) x  x 6 = 42  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Trong vườn có 63 cây ăn quả , 
7

1
  số cây đó là cây bưởi . Hỏi trong vườn có bao nhiêu 

cây bưởi ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 3 

ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: (1đ) 

 Phép nhân 46 x 2 có tích là là:                

A. 23                    B. 32                    C. 92 

Câu 2: Tính. (2đ) 

a/. 364 dam – 34 dam = ……dam. 

A. 30 dam                   B. 330 dam                C. 398 dam 

b/. 5m 4dm  =   …….. dm                                   

A. 54 dm                  B.504 dm                 C. 540 dm 

Câu 3: Giá trị của biểu thức 25 x 2  + 30 là: (1 điểm) 

A. 50          B. 80           C. 85 

Bài 4.  Hình ABCD  có số góc vuông là: (1 điểm) 

          A.    2                               A                           B                                                 

          B.    3                                                                                                              

          C.    4                               D                     C 

Bài 5.  Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45  là: (1 điểm) 

          A.  54                 B.  55                      C.  56                         

PHẦN II: Tự luận 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1điểm) 

a/ 493 +  325                 b/ 928  -  356                 c/ 186  x  5                d/ 639  :  3  

câu 2: Tìm (1 đ) 

81 – x = 27                                       4 x X = 32 

Câu 3:  Bài toán: 
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- Lan có quyển truyện dày 144 trang? Lan đã đọc được 1/3 số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu 

trang nữa để hết quyển truyện?  (2 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ I KHỐI 3 

Phần I: Phần trắc nhiệm (6 điểm) 

Câu 1: (1 điểm)  Phép nhân 46 x 2 có tích là là:                
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                  C. 92 

Câu 2: Tính (2 Điểm) Mỗi phép tính đúng được 1 điểm 

a. 364 dam – 34 dam = ……dam  (1 điểm) 

                B. 330                   

b. 5m 4dm  =   …….. dm     (1 điểm)                              

               A. 54                     

Câu 3: (1 Điểm) Giá trị của biểu thức 25 x 2  + 30 là 

            B. 80    

Bài 4.  Hình ABCD  có số góc vuông là: (1 Điểm) 

A. 2     

Bài 5.  Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là: (1 điểm) 

          A.  54                  

PHẦN II: Tự luận (4 điểm) 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1điểm) 

Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm 

a. 818            b. 572            c.  930           d. 213  

Câu 2: Tìm x (1 điểm) 

Mỗi phép tính đúng được 1 điểm 

81 – x = 27                                       4 x X = 32 

                                          X = 81 – 27                                    X = 32 : 4 

                                          X = 54                                            X = 8 

Câu 3:  (2 điểm) 

 

 

 

 

Bài giải 

Số trang Lan đã đọc được là: 
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144 : 3 = 48 (trang) 

         Số trang còn lại Lan phải đọc là là: 

   144 – 48 = 96 (trang) 

                          Đáp số : 96 trang 

- Đúng mỗi câu lời giải được 0,25 đ 

- Đúng mỗi phép tính được 0,5 đ 

- Đúng đáp số được 0,5 đ                                                                           

 

 

ĐỀ SỐ 2 

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là: 

        A.  985                          B. 955                        C. 945                      D. 935 

 

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:  

 

        A. 65                          B. 56                         C. 53                        D. 51           

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

6m 4cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

        A. 10                            B. 24                         C. 604                       D. 640 

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:     

        A. 20cm                       B. 15cm              C. 10cm                    D. 25cm 

 

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 
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Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số bị chia là: 

         A. 7                      B. 9           C. 12                   D. 18 

 

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:   

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là: 

        A. 420                         B. 210           C. 440                   D. 200 

 

Câu 7. Tìm  x                                                          

       a)      X   :   5    =   115                                                     b)     8    x    X    =   648 

 

 

 

 

 

Câu 8. Tóm tắt:      

 

Con lợn to: 

Con lợn bé:        

Bài giải: 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? kg 

125 kg 

30 kg 
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.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã lấy ra  
5

1
 số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn 

lại bao nhiêu lít nước mắm ? 

 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

… 

Câu 10. Hình bên có: 

          - ………….hình tam giác. 

          - ………….hình tứ giác. 
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ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT 

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu  = 10 điểm 

 

Câu 1. C. 945                        

Câu 2.  B. 56           

Câu 3.  C. 604                        

Câu 4.  A. 20cm                       

Câu 5.  B. 9            

Câu 6.  D. 200   

Câu 7.  Tìm  x: Mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)                                                          

       a)      X   :   5    =   115                                                     b)     8    x    X    =   648 

 

 

 

Câu 8. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ. 

Bài giải: 

Con lợn bé cân nặng là:  125 : 30  = 95 (kg) 

Cả hai con lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg) 

                              Đáp số: 220 kg 

 

Câu 9. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ. 

Bài giải: 

                   X    = 115 x 5  

                   X    = 575 

 

                  X    =  648 : 8 

                   X   =  81 
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Số lít nước mắm đã lấy ra là:  25 : 5  = 5 (l) 

Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = 20 (l) 

                              Đáp số: 20l nước mắm 

 

Câu 10. Hình bên có: 

          - 5 hình tam giác. 

          -  3 hình tứ giác. 
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ĐỀ SỐ 3 

 

Câu 1. Tính (1 điểm):  

 

 

 

 

Câu 2. Viết vào chỗ trống (1 điểm): 

 

Viết số Đọc số 

42 045  

 Tám mươi chín nghìn một trăm linh năm 

33 205  

 Năm mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi mốt 

 

5 x 6  =                   7 x 4 =                  6 x 7 =                          8 x 9 = 

63 : 9 =                  45 : 5 =                  32 : 8 =                        35 : 7 = 
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Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1 điểm): 

 

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:  

 

 

 

 

 

Câu 4. Đặt tính rồi tính (1 điểm): 

 

 

 

 

 

  

 

 

Câu 5. Khoanh và chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

7m 32cm = …cm 

A. 12 cm                            B. 39cm                          C. 732cm                 D. 7032 cm 

Câu 6. Tìm Y ( 1điểm): 

      a) Y + 2045 = 3608                                        b) Y  x   6  = 2118                    

 

 

 

 

A. 12 cm                     B. 24cm 

 

C. 30cm                      D. 32 cm 

 

A B 

C D 

8 cm 

4cm 

15 x 8                           135 x 6                        720 : 9                                475 : 5      

…………………………. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………. 

………………………….. 

………………………….. 
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Câu 7. (1đ) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 45 650; 48 015; 9 225; 8 585; 51 112 

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Câu 8. Bài toán (1 điểm): 

 7 can chứa 35l nước mắn. Hỏi 10 can như thế chứa bao nhiêu lít nước mắn? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Câu 9. Viết tiếp vào chỗ chấm số thích hợp (1 điểm): 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Vậy diện tích của 

mảnh vườn đó là…………………..m2 

Câu 10. Bài toán (1 điểm): 
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Lớp 3A , 3B và 3C có tất cả 99 học sinh. Lớp 3A và 3B có 67 học sinh. Lớp 3B và 3C có 65 học sinh. 

Tính số học sinh của lớp 3A và 3C? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT 

 

Câu 1. Tính: 1 điểm, đúng 3 câu được 0,5 điểm 

 

 

 

 

 

Câu 2. Viết vào chỗ trống: 1 điểm, điển đúng mỗi ý được 0,25 điểm 

 

Viết số Đọc số 

5 x 6  =  30            7 x 4 = 28              6 x 7 =  42                   8 x 9 = 72 

63 : 9 =  7             45 : 5 =  5              32 : 8 =  4                     35 : 7 = 5 

https://giasudaykem.com.vn/


Gia sư Tài Năng Việt                                         https://giasudaykem.com.vn 

 

42 045 Bốn mươi hai nghìn không trăm bốn mươi lăm 

89 105 Tám mươi chín nghìn một trăm linh năm 

33 205 Ba mươi ba nghìn hai trăm linh năm 

56 931 Năm mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi mốt 

 

 

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 1 điểm 

 

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:  

 

 

 

 

 

 

Câu 4. Đặt tính rồi tính: 1 điểm , mỗi ý đúng được 0,25 điểm  

 

 

 

  15 x 8 = 120                 135 x 6 = 810             720 : 9 = 80                       475 : 5 = 95 

 

 

Câu 5. Khoanh và chữ cái đặt trước kết quả đúng: 1 điểm 

7m 32cm = …cm 

A. 12 cm                            B. 39cm                          C. 732cm                 D. 7032 cm 

A. 12 cm                     B. 24cm 

 

C. 30cm                      D. 32 cm 

 

A B 

C D 

8 cm 

4cm 

15 x 8                           135 x 6                        720 : 9                                475 : 5      
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Câu 6. Tìm Y: 1 điểm 

      a) Y + 2045 = 3608                                        b) Y  x   6  = 2118                    

 

 

 

 

 

 

Câu 7. Thứ tự từ lớn đến bé: 45 650; 48 015; 9 225; 8 585; 51 112 (1 điểm) 

51 112; 48 015; 45 650; 9 225; 8 585. 

 

Câu 8. Bài toán: 1 điểm, mỗi câu trả lời kèm phép tính đúng được 0,5 điểm. Bài toán làm đúng 

nhưng thiếu đáp số trừ toàn bài 0,25 điểm 

 7 can chứa 35l nước mắn. Hỏi 10 can như thế chứa bao nhiêu lít nước mắn? 

Bài giải: 

                                                Mỗi can chứa số lít nước mắm là: 

                                               35: 7 = 5 (l) 

                                  Mười can như thế chứa số lít nước mắm là: 

                                                5 x 10 = 50 (l) 

                                                                     Đáp số: 50l nước mắn  

 

 

     Y  X  6  = 2118 

               Y = 2118 : 6 

                Y = 353 

 

 Y + 2045 = 3608 

             Y = 3608 - 2045 

              Y = 1563 
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Câu 9. Viết tiếp vào chỗ chấm số thích hợp: 1 điểm 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Vậy diện tích của 

mảnh vườn đó là 300 m2 

Câu 10. Bài toán: 1 điểm, mỗi câu trả lời kèm phép tính đúng được 0, 5 điểm. Bài toán làm đúng 

nhưng thiếu đáp số trừ toàn bài 0, 25 điểm. 

Lớp 3A , 3B và 3C có tất cả 99 học sinh. Lớp 3A và 3B có 67 học sinh. Lớp 3B và 3C có 65 học sinh. 

Tính số học sinh của lớp 3A và 3C? 

Bài giải: 

                                              Số học sinh lớp 3A có là:  

                                              99 – 65 = 34 (học sinh) 

                                 Số học sinh lớp 3C có là:  

                                               99 – 67 = 32 (học sinh) 

                                                         Đáp số: 3A: 34 học sinh 

                                                                      3C: 32 học sinh 
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ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 3 

ĐỀ SỐ 1 
 

Bài 1:  Tìm x : 
 

a) x + 175 = 1482 – 1225 
 

b) x – 850 = 1000 – 850 
 

c) 999 – x = 999 - 921 
 

Bài 2: Bạn An đem số bi của mình chia cho một số em thì mỗi em được 3 hòn bi. 

Bạn Bình đem chia số bi của mình có chia cho cùng một số em đó thì mỗi em được 

6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình gấp mấy lần số bi của An? 
 

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì 

bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó. 
 

Bài 4: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng 
1

7 

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng 
1
2 số cây vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây? 

Bài 5 : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 
1
4 số kẹo , cho Huệ 

1
3 số kẹo còn lại sau 

khi cho Hồng . Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo ? 
 

Bài 6 : Có 2 thùngdầu , thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào 

thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ hai bằng 
1

2 số dầu của thùng thứ 

nhất . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 10 
 

Bài 1:  Tìm x : 
 

a) x + 175 = 1482 – 1225 

x + 175 = 257 
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x = 257 – 175 
 

x = 82 
 

b) x – 850 = 1000 – 850 

x – 850 = 150 

x = 150 + 850 
 

x = 1000 
 

c) 999 – x = 999 – 921 

999 – x = 78 

x = 999 – 78 

x = 921 
 

Bài 2: Bạn An đem số bi của mình chia cho một số em thì mỗi em được 3 hòn bi. 

Bạn Bình đem chia số bi của mình có chia cho cùng một số em đó thì mỗi em được 

6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình gấp mấy lần số bi của An? 
 

Bài giải 
 

Số bi Bình chia cho mỗi em gấp số bi An chia cho mỗi em là: 6 : 3 = 2 (lần) 
 

Mà số các em được bạn An và bạn Bình chia bi là bằng nhau nên số bi của Bình sẽ 

gấp 2 lần số bi của An 
 

Đáp số: 2 lần 
 

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì 

bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó. 
 

Bài giải 
 

2 lần chiều dài (hoặc 3 lần chiều rộng) là: 
 

12 x 2 = 24 (m) 
 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 
 

24 : 3 = 8 (m) 
 

Chu vi hình chữ nhật là: 
 

(12 + 8) x 2 = 40 (m) 
 

Đáp số: 40m 
 

Bài 4: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng 
1
7 số 

cây trong vườn. Số cây nhãn bằng 
1

2 số cây vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây? 
 

Bài giải 
 

Số cây hồng xiêm là: 
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35 : 7 = 5 (cây)     

Tổng số cây nhãn và cây vải là:    

35 – 5 = 30 (cây)     

Ta có sơ đồ:     

Cây nhãn: 30 cây    

Cây vải:     

30 cây ứng với số phần là:     

1 + 2 = 3 (phần)     

Số cây nhãn là: 30 : 3 = 10 (cây)    

Số cây vải là: 10 x 2 = 20 (cây)    

  Đáp số: hồng xiêm: 5 cây 

  nhãn: 10 cây 

  vải: 20 cây  

Bài 5  : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1  số kẹo , cho Huệ 
4 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
3  số kẹo còn lại 

 

sau khi cho Hồng . Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo ? 
 

Bài giải 
 

Mẹ cho Hồng số kẹo là: 
 

32 : 4 = 8 (cái) 
 

Số kẹo còn lại là: 
 

32 – 8 = 24 (cái) 
 

Mẹ cho Huệ số kẹo là: 
 

24 : 3 = 8 (cái) 
 

Cuối cùng mẹ còn lại số kẹo là: 
 

24 – 8 = 16 (cái) 
 

Đáp số: 16 cái 
 

Bài 6  : Có 2 thùngdầu  , thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào 
 

thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ hai bằng 
1 

số dầu của thùng 
2   

 

thứ nhất . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ? 
 

Bài giải 
 

Thùng thứ nhất sau khi thêm 14 lít dầu là: 
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24 + 14 = 38 (lít) 
 

Thùng thứ hai có số lít dầu là: 
 

38 : 2 = 19 (lít) Đáp số: 19 lít 

 
 

 

ĐỀ SỐ 2 
 

Bài 1:  Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100  
b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5 
c) 52 + 37 + 48 + 63  

Bài 2: Hai số có hiệu là 95. Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta được 

số bé. Tìm tổng hai số đó. 

Bài 3: Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành một vòng tròn. Các bạn xếp 

xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi lại đến 1 bạn nam, 1 bạn nữ, cuối cùng là 

1 bạn nữ. Tất cả có 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn? 

 

a) Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được 
 
mấy? 
 

b) Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 thì 

tổng (a+c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu? 
 
Bài 5: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4cm thì được hình chữ nhật có diện tích 

kém diện tích hình vuông 60cm2. Tính chu vi hình vuông đó. 
 
Bài 6: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được 
 

một số cam và quýt, còn lại 
1

5 số cam và 
1

5 số quýt để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ 

đã bán được bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt? 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 11 
 

Bài 1:  Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100 

= 37 x 2 x 9 – 9 x 14 + 100 
 

= 74 x 9 – 9 x 14 + 100 
 

= 9 x (74 – 14) + 100 
 

= 9 x 60+ 100 
 

= 540 + 100 
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= 640 
 

b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5 

= 15 x (2 + 3 – 5) 
 

= 15 x 0 
 

= 0 
 

c) 52 + 37 + 48 + 63 

= (52 + 48) + (37 + 63) 
 

= 100 + 100 
 

= 200 
 

Bài 2: Hai số có hiệu là 95. Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta 

được số bé. Tìm tổng hai số đó. 

Bài giải 
 

Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta được số bé tức là số lớn gấp 10 

lần số bé và 5 5 đơn vị. 

Ta có sơ đồ sau: 5 đv 
 

Số lớn:  
 

Số bé:                             95 
 

Nếu số lớn bớt đi 5 đơn vị thì số lớn hơn số bé là: 95 – 5 = 90 (đơn vị) 
 

90 đơn vị ứng với số phần là: 10 – 1 = 9 (phần) 
 

Số bé là: 90 : 9 = 10 
 

Số lớn là: 10 x 10 + 5 = 105 (hoặc số lớn là: 10 + 95 = 105) 
 

Đáp số: 105 và 10 
 

Bài 3: Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành một vòng tròn. Các bạn 

xếp xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi lại đến 1 bạn nam, 1 bạn nữ, cuối 

cùng là 1 bạn nữ. Tất cả có 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn? 
 

Bài giải 
 

Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi lại đến 1 bạn nam, 1 bạn 

nữ, cuối cùng là 1 bạn nữ tức là số bạn nữ bằng với số bạn nam. 
 

Mà số bạn nam là 20 bạn nên số bạn nữ cũng là 20 bạn 

Vậy số bạn lớp 3A là: 20 + 20 = 40 (bạn) 

Đáp số: 40 bạn 
 

Bài 4: 
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a) Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được 
 
mấy? 
 

b) Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 
 

thì tổng (a+c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu? 
 

Bài giải 
 

a. Ta có:  
16 : x = 4 

 
x = 16 : 4 

 
x = 4 

 
Vậy 64 : 4 = 16 

80 : 4 = 20 

b. Ta có: 

a : 5 = 15 
 

a = 15 x 5 
 

a = 75 
 

c : 15 = 5 
 

c = 5 x 15 
 

c = 75 
 

Vậy (a + c) : 2 = (75 + 75) : 2 = 75 
 

Đáp số: 75 
 

Bài 5: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4cm thì được hình chữ nhật có diện tích 

kém diện tích hình vuông 60cm2. Tính chu vi hình vuông đó. 

Bài giải 
 

Ta có hình vẽ sau: 
 

4cm  
 
 
 
 

 

60cm
2 

 
 
 
 

 

Cạnh của hình vuông là: 60 : 4 = 15 (cm) 
 

Chu vi hình vuông đó là: 15 x 4 = 60 (cm) 
 

Đáp số: 60 cm 
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Bài 6: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán 

được một số cam và quýt, còn lại 
1

5 số cam và 
1

5 số quýt để đến chiều bán nốt. Hỏi 

mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt? 
 

Bài giải 
 

Số cam còn lại là: 25 : 5 = 5 (quả) 
 

Số quýt còn lại là: 75 : 5 =15 (quả) 
 

Số cam mẹ đã bán là: 25 – 5 = 20 (quả) 
 

Số quýt mẹ đã bán là: 75 – 15 = 60 (quả) 
 

Đáp số:20 quả cam 
 

60 quả quýt 

 

ĐỀ SỐ 3 
 

Bài 1:  Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 - 0 
 

b) 815 – 23 – 77 + 185 
 
 

Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta 

được số mới gấp 9 lần số đã cho. 
 

Bài 3: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi 

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên 

và nhiều hơn bi đó là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

Bài 4: Một hình vuông có chu vi là 24cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 

cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ 

nhật. Tính diện tích mỗi hình đó. 

Bài 5: Bạn Tâm được 
1

3  gói kẹo nhỏ, bạn Thắng được 
1

5  gói kẹo to, như vậy hai 
 

bạn được số kẹo bằng nhau. Biết số kẹo ở gói to nhiều hơn số kẹo ở gói nhỏ là 20 

cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 12 
 

Bài 1:  Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 – 0 
 

= (9 – 8) + (7 – 6) + (5 – 4) + (3 – 2) + (1 – 0) 
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= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
 

= 5 
 

b) 815 – 23 – 77 + 185 
 

= (815 + 185) – (23 + 77) 
 

= 1000 – 100 
 

= 900 
 

Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó 

ta được số mới gấp 9 lần số đã cho. 
 

Bài giải 
 

Khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số có hai chữ số thì số đó tăng lên 200 đơn 
 

vị. 
 

Ta có sơ đồ sau: 
 

Số cũ: 

 

 

200 đơn vị 

 

Số lớn: 
 

200 đơn vị ứng với số phần là: 9 – 1 = 8 (phần) 
 

Số cũ là: 200 : 8 = 25 
 

Đáp số: 25 
 

Bài 3: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi 

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên 

và nhiều hơn bi đó là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

Bài giải 
 

Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 

15 viên. 
 

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên) 
 

Số viên bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên) 
 

Trong túi có tất cả số viên bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên) 
 

Đáp số: 44 viên 
 

Bài 4: Một hình vuông có chu vi là 24cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 

cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ 

nhật. Tính diện tích mỗi hình đó. 
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Bài giải 
 

1 cạnh của hình vuông (hoặc chiều rộng của hình chữ nhật) là: 
 

24 : 4 = 6 (cm) 
 

3 lần cạnh hình vuông (hoặc 2 lần chiều dài hình chữ nhật) là: 
 

6 x 3 = 18 (cm) 
 

Chiều dài hình chữ nhật là: 
 

18 : 2 = 9 (cm) 
 

Diện tích hình vuông là: 
 

6 x 6 = 36 (cm2) 
 

Diện tích hình chữ nhật là: 
 

9 x 6 = 54 (cm2) 
 

Đáp số: hình vuông: 36 cm2 
 

Hình chữ nhật: 54 cm2 
 

Bài 5: Bạn Tâm được 
1

3 gói kẹo nhỏ, bạn Thắng được 
1

5 gói kẹo to, như vậy 

hai bạn được số kẹo bằng nhau. Biết số kẹo ở gói to nhiều hơn số kẹo ở gói nhỏ là 

20 cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái? 

Bài giải 
 

Ta có sơ đồ sau: 
 

Gói nhỏ:  

 

 

20 cái 

 

Gói to: 
 

20 cái kẹo ứng với số phần là: 
 

5 – 3 = 2 (phần) 
 

1 phần có số cái kẹo là: 
 

20 : 2 = 10 (cái) 
 

Gói nhỏ có số cái kẹo là: 
 

10 x 3 = 30 (cái) 
 

Gói to có số cái kẹo là: 
 

10 x 5 = 50 (cái) 
 

Đáp số: Gói nhỏ: 30 cái; Gói to: 50 cái 
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ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 3 

ĐỀ SỐ 1 
 

Bài 1: Tìm x : 
 

a) x + 175 = 1482 – 1225 
 

b) x – 850 = 1000 – 850 
 

c) 999 – x = 999 - 921 
 

Bài 2: Bạn An đem số bi của mình chia cho một số em thì mỗi em được 3 hòn bi. 

Bạn Bình đem chia số bi của mình có chia cho cùng một số em đó thì mỗi em được 

6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình gấp mấy lần số bi của An? 
 

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì 

bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó. 
 

Bài 4: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng 
1
7   

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng 
1 

 
2 

 

cây? 

 

số cây vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu 

 

Bài 5  : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1 số kẹo , cho Huệ 1 số kẹo còn lại 
4 3    

 

sau khi cho Hồng . Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo ? 

 

Bài 6  : Có 2 thùngdầu  , thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào 
 

thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ hai bằng 1 số dầu của thùng 
2     

thứ nhất . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ?   

  ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 10   

Bài 1: Tìm x :   
     

a)  x + 175 = 1482 – 1225   

 x + 175 = 257   
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x = 257 – 175 
 

x = 82 
 

b) x – 850 = 1000 – 850 
x – 850 = 150 

 

x = 150 + 850 
 

x = 1000 
 

c) 999 – x = 999 – 921  
999 – x = 78 

x = 999 – 78 
 

x = 921 
 

Bài 2: Bạn An đem số bi của mình chia cho một số em thì mỗi em được 3 hòn bi. 
 

Bạn Bình đem chia số bi của mình có chia cho cùng một số em đó thì mỗi em được 
 

6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình gấp mấy lần số bi của An? 
 

Bài giải 
 

Số bi Bình chia cho mỗi em gấp số bi An chia cho mỗi em là: 6 : 3 = 2 (lần) 
 

Mà số các em được bạn An và bạn Bình chia bi là bằng nhau nên số bi của Bình sẽ 
 

gấp 2 lần số bi của An 
 

Đáp số: 2 lần 
 

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì 
 

bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó. 
 

Bài giải 
 

2 lần chiều dài (hoặc 3 lần chiều rộng) là: 
 
12 x 2 = 24 (m) 
 
Chiều rộng hình chữ nhật là: 
 
24 : 3 = 8 (m) 
 
Chu vi hình chữ nhật là: 

(12 + 8) x 2 = 40 (m) 
 

Đáp số: 40m 
 

Bài 4: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng 
1
7  

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng 
1

 số cây vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu 
 

2 
 

cây? 
 

Bài giải 
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Số cây hồng xiêm là: 
 

35 : 7 = 5 (cây) 
 

Tổng số cây nhãn và cây vải là: 
 

35 – 5 = 30 (cây)   

Ta có sơ đồ:   

Cây nhãn: 
 

 30 cây  

 

Cây vải: 
   
   

    
 

30 cây ứng với số phần là: 
 
1 + 2 = 3 (phần) 
 
Số cây nhãn là: 30 : 3 = 10 (cây) 
 
Số cây vải là: 10 x 2 = 20 (cây) 
 

  Đáp số: hồng xiêm: 5 cây 

  nhãn: 10 cây 

  vải: 20 cây  

Bài 5  : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1  số kẹo , cho Huệ 
 

 

 

4 
 

 

  
 

sau khi cho Hồng . Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo ? 
 

Bài giải 
 

Mẹ cho Hồng số kẹo là: 
 

32 : 4 = 8 (cái) 
 

Số kẹo còn lại là: 
 

32 – 8 = 24 (cái) 
 

Mẹ cho Huệ số kẹo là: 
 

24 : 3 = 8 (cái) 
 

Cuối cùng mẹ còn lại số kẹo là: 
 

24 – 8 = 16 (cái) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
3  số kẹo còn lại 

 

 

Đáp số: 16 cái 
 

Bài 6  : Có 2 thùngdầu  , thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào 

thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ hai bằng 
1

 số dầu của thùng 
 

2 
 

thứ nhất . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ? 
 

Bài giải 
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Thùng thứ nhất sau khi thêm 14 lít dầu là: 
 

24 + 14 = 38 (lít) 
 

Thùng thứ hai có số lít dầu là: 
 

38 : 2 = 19 (lít) Đáp số:  19 
 

lít 
 
 

Đề Số 2 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100  
b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5 

c) 52 + 37 + 48 + 63  

Bài 2: Hai số có hiệu là 95. Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta được 

số bé. Tìm tổng hai số đó. 
 

Bài 3: Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành một vòng tròn. Các bạn xếp 

xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi lại đến 1 bạn nam, 1 bạn nữ, cuối cùng là 

1 bạn nữ. Tất cả có 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn? 
 

Bài 4: 
 

a) Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được 
 
mấy? 
 

b) Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 thì 

tổng (a+c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu? 
 
Bài 5: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4cm thì được hình chữ nhật có diện tích 

kém diện tích hình vuông 60cm
2
. Tính chu vi hình vuông đó. 

 

Bài 6: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được 

một số cam và quýt, còn lại 
1

5 số cam và 
1

5 số quýt để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ 

đã bán được bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 11 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100  
= 37 x 2 x 9 – 9 x 14 + 100 

 
= 74 x 9 – 9 x 14 + 100 

 
= 9 x (74 – 14) + 100 

 
= 9 x 60+ 100 
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= 540 + 100 
 

= 640 
 

b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5 

= 15 x (2 + 3 – 5) 
 

= 15 x 0 
 

= 0 
 

c) 52 + 37 + 48 + 63 

= (52 + 48) + (37 + 63) 
 

= 100 + 100 
 

= 200 
 

Bài 2: Hai số có hiệu là 95. Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta 

được số bé. Tìm tổng hai số đó. 
 

Bài giải 
 

Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta được số bé tức là số lớn gấp 10 

lần số bé và 5 5 đơn vị. 
 

Ta có sơ đồ sau:        5 đv 

Số lớn: 
            
            

            

Số bé: 
  

95 
      

 

 

      

       
         

 

Nếu số lớn bớt đi 5 đơn vị thì số lớn hơn số bé là: 95 – 5 = 90 (đơn vị) 
 

90 đơn vị ứng với số phần là: 10 – 1 = 9 (phần) 

Số bé là: 90 : 9 = 10 
 

Số lớn là: 10 x 10 + 5 = 105 (hoặc số lớn là: 10 + 95 = 105) 
 

Đáp số: 105 và 10 
 

Bài 3:  Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành một vòng tròn. Các bạn 
 

xếp xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi lại đến 1 bạn nam, 1 bạn nữ, cuối 
 

cùng là 1 bạn nữ. Tất cả có 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn? 
 

Bài giải 
 

Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi lại đến 1 bạn nam, 1 bạn 

nữ, cuối cùng là 1 bạn nữ tức là số bạn nữ bằng với số bạn nam. 
 

Mà số bạn nam là 20 bạn nên số bạn nữ cũng là 20 bạn 

Vậy số bạn lớp 3A là: 20 + 20 = 40 (bạn) 
 

Đáp số: 40 bạn 
 

Bài 4: 
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a) Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được 
 
mấy? 
 

b) Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 thì 

tổng (a+c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu? 
 

Bài giải 
 

a. Ta có: 

16 : x = 4 
 

x = 16 : 4 
 

x = 4 
 

Vậy 64 : 4 = 16 

80 : 4 = 20 
 

b. Ta có: 

a : 5 = 15 
 

a = 15 x 5 
 

a = 75 
 

c : 15 = 5 
 

c = 5 x 15 
 

c = 75 
 

Vậy (a + c) : 2 = (75 + 75) : 2 = 75 
 

Đáp số: 75 
 

Bài 5: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4cm thì được hình chữ nhật có diện tích 

kém diện tích hình vuông 60cm
2
. Tính chu vi hình vuông đó. 

Bài giải 
 

Ta có hình vẽ sau: 
 

4cm  
 
 
 
 
 

 

60cm
2 

 

 

Cạnh của hình vuông là: 60 : 4 = 15 (cm) 
 

Chu vi hình vuông đó là: 15 x 4 = 60 (cm) 
 

Đáp số: 60 cm 
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Bài 6: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán 

được một số cam và quýt, còn lại 
1

5 số cam và 
1

5 số quýt để đến chiều bán nốt. Hỏi 

mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt? 
 

Bài giải 
 

Số cam còn lại là: 25 : 5 = 5 (quả) 
 

Số quýt còn lại là: 75 : 5 =15 (quả) 
 

Số cam mẹ đã bán là: 25 – 5 = 20 (quả) 
 

Số quýt mẹ đã bán là: 75 – 15 = 60 (quả) 
 

Đáp số:20 quả cam 
 

60 quả quýt 

 

Đề Số 3 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 - 0 
 

b) 815 – 23 – 77 + 185 
 

 

Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta 

được số mới gấp 9 lần số đã cho. 
 

Bài 3: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi 

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên 

và nhiều hơn bi đó là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

Bài 4: Một hình vuông có chu vi là 24cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 

cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ 

nhật. Tính diện tích mỗi hình đó. 
 

Bài 5: Bạn Tâm được 
1

3  gói kẹo nhỏ, bạn Thắng được 
1
5  gói kẹo to, như vậy hai 

 
 

bạn được số kẹo bằng nhau. Biết số kẹo ở gói to nhiều hơn số kẹo ở gói nhỏ là 20 

cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái? 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 12 
 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 

a) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 – 0 
 

= (9 – 8) + (7 – 6) + (5 – 4) + (3 – 2) + (1 – 0) 
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= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
 

= 5 
 

b) 815 – 23 – 77 + 185 
 

= (815 + 185) – (23 + 77) 
 

= 1000 – 100 
 

= 900 
 

Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó 

ta được số mới gấp 9 lần số đã cho. 
 

Bài giải 
 

Khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số có hai chữ số thì số đó tăng lên 200 đơn 
 

vị. 
 

Ta có sơ đồ sau:        

Số cũ: 
    

200 đơn vị 
 

 

  

   

    

Số lớn: 
         
         

          
 

200 đơn vị ứng với số phần là: 9 – 1 = 8 (phần) 

Số cũ là: 200 : 8 = 25 
 

Đáp số: 25 
 

Bài 3: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả 

túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 

viên và nhiều hơn bi đó là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi? 
 

Bài giải 
 

Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 

15 viên. 
 

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên) 
 

Số viên bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên) 
 

Trong túi có tất cả số viên bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên) 
 

Đáp số: 44 viên 
 

Bài 4: Một hình vuông có chu vi là 24cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 

cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ 

nhật. Tính diện tích mỗi hình đó. 
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Bài giải 
 

1 cạnh của hình vuông (hoặc chiều rộng của hình chữ nhật) là: 
 

24 : 4 = 6 (cm) 
 

3 lần cạnh hình vuông (hoặc 2 lần chiều dài hình chữ nhật) là: 
 

6 x 3 = 18 (cm) 
 

Chiều dài hình chữ nhật là: 
 

18 : 2 = 9 (cm) 
 

Diện tích hình vuông là: 
 

6 x 6 = 36 (cm
2
) 

 

Diện tích hình chữ nhật là: 
 

9 x 6 = 54 (cm
2
) 

 

Đáp số: hình vuông: 36 cm
2 

 

Hình chữ nhật: 54 cm
2 

 

 

Bài 5: Bạn Tâm được 
1

3  gói kẹo nhỏ, bạn Thắng được 
1

5  gói kẹo to, như vậy 
 
 

hai bạn được số kẹo bằng nhau. Biết số kẹo ở gói to nhiều hơn số kẹo ở gói nhỏ là 

20 cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái? 
 

Bài giải 
 

Ta có sơ đồ sau: 
 

Gói nhỏ:   20 cái  
 

Gói to: 
 

20 cái kẹo ứng với số phần là: 
 

5 – 3 = 2 (phần) 
 

1 phần có số cái kẹo là: 
 

20 : 2 = 10 (cái) 
 

Gói nhỏ có số cái kẹo là: 
 

10 x 3 = 30 (cái) 
 

Gói to có số cái kẹo là: 
 

10 x 5 = 50 (cái) Đáp số: Gói nhỏ: 30 cái; Gói to: 50 cái 
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NHỮNG  BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ LỚP 3 

 Bài 1:  Không tính kết quả cụ thể, hãy so sánh: 

A = abc + mn + 352 

B = 3bc + 5n + am2 

a) A = a x (b+1) 

             B = b x (a + 1)      (với a > b) 

b) A = 28 x 5 x 30 

             B = 29 x 5 x 29 

Bài 2: Không tính giá trị của biểu thức hãy điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ 

trống: 

a) (156 + 78) x 6 ………….156 x 6 + 79 x 6 

b) (1923 - 172) x 8………….1923 x 8 - 173 x 8 

c) (236 - 54) x 7…………….237 x 7 - 54 x 7 

Bài 3: Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây : 

   a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679 

   b) (126 + 32) x (18 - 16 - 2) 

   c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30 

Bài 4: Tìm X: 

   a) X x 6 = 3048 : 2    

   b) 56 : X = 1326 – 1318 

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập các sao cho tổng các số đó bằng 1000. 

Bài 6: Tìm 1 số có 4 chữ số,biết rằng rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chuĩư số 

hàng chục và gấp đôi chữ số hang nghìn đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5. 

Bài 7: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ 

có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77. 

Bài 8: Từ 3 chữ số 2,3,8 ta lập được 1 số có 3 chữ số là A.Từ 2 chữ số 2,8 ta lập 

được 1 số có 2 chữ số khau nhau là B.Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B bằng 

750. 
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Bài 9: Từ 3 chữ số 3,4,5 viết tất cả các số có ba chữ số (mỗi chữ số không được 

lặp lại) 

Bài 10: Viết số gồm: 

    a) 5 chục và 5 đơn vị 

       6 chục và 0 đơn vị 

       3 nghìn và 3 đơn vị 

    b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị 

       6 trăm 1 chục và 3 đơn vị 

       60 nghìn 6 trăm và 6 đơn vị 

       a trăm b chục c đơn vị             (a; b; c là chữ số, a khác 0) 

Bài 11: Số 540 thay đổi như thế nào nếu : 

       a) Xoá bỏ chữ số 0 

       b) Xoá bỏ chữ số 5 

       c) Thay chữ số 4 bởi chữ số 8 

       d)  Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho nhau 

Bài 12 :  

a) Trường hợp nào tổng của hai số bằng 1 trong hai số hạng của nó? 

b) Hai số nào có tổng bằng số bé nhất khác 0? 

c) Hai số khác 0 nào có tổng bé nhất? 

Bài 13: Hãy viết thêm vào các dãy số sau đây sao cho mỗi dãy có đủ 10 số hạng. 

    a) 1, 3, 5, 7,... 

    b) 1, 3, 9, 27,... 

    c) 1, 4, 5, 9, 14,... 

Bài 14: Cho dãy số 1, 4, 7, 10,…Có tất cả 25 số hạng. Em hãy tính xem số hạng 

cuối cùng là số nào ? 

Bài 15: Dãy số sau đây có bao số hạng: 

 1, 6, 11, 16, 21,……………………101. 
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Bài 16: Có 5 hộp bi trong giống nhau nhưng có 1 hộp bi thứ phẩm Và 1 viên bi 

thứ phẩm nhẹ hơn 1 viên bi chính phẩm là 4g. Hỏi làm thế nào chỉ qua 1 lần cân là  

 

có thể biết được hộp bi thứ phẩm. (cho biết trước khối lượng của 1 viên bi chính 

phẩm) 

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển, người ta chuyển 

6 quyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai. Hỏi kệ thứ nhất còn nhiều hơn kệ thứ hai 

bao nhiêu quyển sách? 

Bài 18: Tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi ông. Ông hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi 

Hoa bao nhiêu tuổi? 

Bài 19: Tuổi của bố Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai 

có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi.Hỏi tuổi của mỗi người la bao nhiêu? 

Bài 20: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo,ngày thứ nhất nếu bán 

được 5 kg gạo nữa thì sẽ gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất bán được bao 

nhiêu kg gạo? 

Bài 21: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tịch bằng 

48cm
2
. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. 

---------- 
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ĐỀ THI HSG TOÁN 3 

ĐỀ 1 

Bài 1: Tìm x 

a/ x -  452 = 77 + 48 

b/ x + 58 = 64 + 58 

c/ x- 1 – 2 – 3 – 4 = 0 

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? 

Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho 

mỗi lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít 

bạn hơn mỗi lớp còn lại. 

Bài 4: Một quãng đường AB dài 102 km. ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc 

thứ nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km … đến B có cột 

mốc ghi số 102 km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc 

chính giữa quãng đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào? 

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều 

rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra 

vào, mỗi cửa rộng 3 m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m? 
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Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn 

vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở  thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi 

lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở? 

 

 

 

Đề 2 

Bài 1: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số  rồi tính giá trị của biểu thức đó: 

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5 

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3) 

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26 

Bài 2: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 

số 0  rồi lại đến số 1, …) Hỏi: 

a) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0? 

b) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 

không? 

Bài 3: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ 

nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao 

nhiêu? 

Bài 4: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít 

nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị? 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, 

tính chiều dài hình chữ nhật đó. 

Bài 6: Anh đi từ nhà đến trường hết 1/6 giờ. Em đi từ nhà đến trường  hết 1/3 giờ. 

Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em 

không ? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó? 

 

     

Đề 3 
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Bài 1: Tính giá trị của biểu thức : 

2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39 

Bài 2: Hiện tại en học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn 

em mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp? 

Bài 3: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 

nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà tổng thu nhập 

không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một 

tháng? 

Bài 4: Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần 

chiều dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m. 

Tính chu vi hình chữ nhật đó. 

Bài 5: Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô tô để chở vừa đủ 120 học sinh khối lớp 3 đi 

tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả 

bao nhiêu ô tô  cùng loại để chở học sinh khối lớp 3 và khối lớp 4 đi tham quan. 

Bài 6: Biết 1/3 tấm vải đỏ  dài bằng 1/4 tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi 

mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?  

 

 

Đề 4 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

a) 2004 – 5 + 5 + 5 + … + 5 

                  Có 100 số 5 

b) 1850 + 4 - (4 + 4 + 4 + … + 4)_ 

               Có 50 số 4 

Bài 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ  thì 

hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó. 

Bài 3:  Hãy nêu “qui luật” viết các số  trong dãy số sau rồi viết tiếp 3 số nữa: 

a) 1, 4, 7, 10, …      b) 45, 40, 35, 30, …      c) 1, 2, 4, 8, 16, … 
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Bài 4: Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho các cháu ở lớp 

mẫu giáo, mỗi cháu được 5 cái kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu? 

Bài 5: Tìm thương của hai số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa 

số lớn. 

Bài 6: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ 

nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm
2
. 

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.  
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Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

 To¸n  

¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ  

(D¹y 3 tiÕt) 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho häc sinh vÒ phÐp céng, phÐp trõ. 

                       HS hiÓu vµ lµm ®­îc bµi tËp. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 

II.Bµi míi: 

a. KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh? 

Nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt? (Sè h¹ng, sè bÞ trõ, sè trõ) 

 (-  Muèn t×m sè h¹ng ch­a biÕt ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia. 

 - Muèn t×m sè bÞ trõ ta lÊy hiÖu céng víi sè trõ. 

        -   Muèn t×m sè trõ ta lÊy sè bÞ trõ trõ ®i hiÖu.) 

b. HS lµm bµi tËp 

Bµi 1: TÝnh nhanh: 

a, 26+ 17 + 23 + 14     

b, 46+ 82 + 18 + 54     

c, 37 -  5 + 37 - 7 

- GV kh¸i qu¸t 

Bµi 2: T×m x 

a, x + 36 = 72                    b, x - 45 = 37 

c, x + 32 = 18 + 45            d, 76 - x = 28 

- GV yªu cÇu HS nªu thµnh phÇn ch­a biÕt trong 

phÐp tÝnh lµ g×? nªu c¸ch t×m? 

Bµi 3: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm 

a,25 + 36 …. 17 + 48 

b,74 - 36 …. 83 - 37 

c,56 - 19 …. 18 + 19 

Bµi 4: (Dµnh cho HSKG) 

T×m mét sè biÕt sè ®ã céng víi 45 th× b»ng 62 

                       TiÕt 2 

Bµi 5: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm 

a, x + 32 …. 41 + x 

b,56 - y …. 45 - y 

c,x - 26 …. x - 21 

Bµi 6: (Dµnh cho HSKG) 

 

- HS nªu c¸ch lµm. 

- 2 HS tr¶ lêi miÖng. 

- Líp nhËn xÐt. 

 

- HS nªu thµnh phÇn ch­a biÕt trong 

phÐp tÝnh. 

 

- HS lµm ra nh¸p. 

 

 

 

- HS lµm vµo vë. 

 

 

 

 

 

 

- GV h­íng dÉn HS ®­a vÒ d¹ng t×m 

thµnh phÇn ch­a biÕt. 
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 T×m mét sè biÕt sè ®ã trõ ®i 26 th× b»ng 38 

Bµi 7: §óng ghi § sai ghi S 

25 + 48 = 73   

 

76 - 29 = 57  

 

57 –  28 = 29  

- HS lªn b¶ng. 

 

 

 

 

 

- GV h­íng dÉn HS ®­a vÒ d¹ng t×m 

thµnh phÇn ch­a biÕt. 

 

                                     TiÕt 3 

Bµi 8:§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: 

a/  + 35 = 89               40 +    =      =  89              86 =  + 0 

 

b/ 45 -   = 28           100 -                =39                    -  27 = 72             

 - Yªu cÇu HS lµm bµi ra nh¸p råi lªn b¶ng: 

Bµi 9 : T×m x 

a/ x –  21 = 33 –  21   b/ 78- x = 42 + 24 

 

c/ x + 25 = 100 - 25              d/ 89 –  x = 28 

- Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm råi ®¹i diÖn lªn b¶ng: 

Bµi 10:  

- Yªu cÇu HS lµm vµo vë. 

ViÕt thªm 2 sè vµo d·y sè sau: 

a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; …. 

b/ 4; 8 ; 16; ….; …. 

c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; …. 

d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; …. 

 

 

HS lµm vµo vë. 

 

…, 21, 24. 

…, 32, 64. 

…,500,600. 

…, 150,160. 

 

 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t néi dung bµi 

IV- DÆn dß: VÒ nhµ lµm BT 11  (PhÇn C, D dµnh cho HSKG) 

       T×m x : 

A, x + 12 = 46                                C, x + 26 = 12 + 17 

B, 42 + x = 87                                 D, 34 + x    =  86 –  21 

________________________________________________________________ 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

TiÕng ViÖt 

TiÕt 1: LuyÖn chÝnh t¶ 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho HS c¸ch viÕt mét bµi th¬ 

                      HS ®iÒn BT ®óng BT chÝnh t¶. 
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                      RÌn ch÷ viÕt cho HS 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê 

II.Bµi míi: 

a.KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

Nªu c¸ch viÕt mét bµi th¬? (C©u ®Çu dßng viÕt hoa) 

GV h­íng dÉn HS viÕt. 

b.HS lµm bµi tËp 

Bµi 1: Häc sinh viÕt bµi: Ngµy h«m qua ®©u råi. 

-GV ®äc cho HS theo dâi 

+ Em cÇn lµm g× ®Ó kh«ng phÝ thêi gian? 

- GV ®äc cho HS viÕt bµi. Chó ý nh¾c HS viÕt ®óng ch÷ hoa, ®óng CT 

Bµi 2: (HS lµm bµi vµo vë) 

Em h·y chän ch÷ trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç trèng : 

- (s«ng, x«ng)             - ….Hång                                   - …….x¸o 

- (sa, xa)                     - …... sót                                         - ®­êng ….. 

- (s­¬ng, x­¬ng)         - c©y…… rång                             - ……. Sím 

III.Cñng cè: NhËn xÐt giê. 

IV.DÆn dß: VÒ nhµ luyÖn viÕt. 

 

TiÕng ViÖt 

TiÕt 2: ¤n tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i 

A. Môc tiªu:- Cñng cè cho HS vÒ tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. 

                     - HS t×m ®­îc tõ chØ ho¹t ®éng vµ ®Æt c©u víi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. 

                     - RÌn ch÷ viÕt cho HS. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 

II.Bµi míi: 

a.KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

+ H·y kÓ nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng? 

+ KÓ nh÷ng tõ chØ tr¹ng th¸i? 

Bµi 1 -Yªu cÇu HS ®äc bµi, nªu yªu cÇu. 

         - Gäi tõng HS lªn b¶ng t×m tõ. 

          G¹ch d­íi tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: 

  Con ong xanh biÕc to b»ng qu¶ ít nhì l­ít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn 

®Êt. Nã dõng l¹i ng­íc ®Çu lªn m×nh nhón nh¶y rung rinh gi¬ hai ch©n tr­íc vuèt r©u råi l¹i 

bay lªn ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh v­ên. Nã ®i däc ®i ngang sôc s¹o t×m kiÕm. 

Bµi 2  §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®­îc in ®Ëm. 

a. Chó mÌo m­íp ®ang vên chuét ngoµi s©n. 

b. Chóng em c¾p s¸ch tíi tr­êng. 
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c. §¸m häc trß ho¶ng sî bá ch¹y. 

- Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu. 

- HS tr¶ lêi miÖng. 

Bµi 3 G¹ch mét g¹ch d­íi bé phËn c©u TLCH Ai?( con g×?) hai g¹ch d­íi bé phËn TLCH lµm g×? 

a. Trªn cµnh c©y, mÊy chó chim ®ang trß chuyÖn rÝu rÝt. 

b. MÊy chó c¸ r« cø léi quanh quÈn d­íi giµn m­íp. 

c. Hai d× ch¸u t«i ®i h¸i rau khóc. 

- Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t- nhËn xÐt giê. 

IV- DÆn dß: VÒ nhµ ®Æt 3 c©u cã tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. 

 

 

TiÕng ViÖt 

TiÕt 3: TËp lµm v¨n: KÓ vÒ ng­êi th©n 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho häc sinh vÒ c¸ch kÓ vÒ ng­êi th©n. 

 HS hiÓu vµ lµm ®­îc bµi tËp. 

B. Bµi míi: 

I. KiÓm tra: H·y kÓ tªn nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh em. 

II. Bµi míi: 

1. Giíi thiÖu –  ghi bµi 

2. D¹y bµi míi 

§Ò bµi: Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 4 –  5 c©u) kÓ vÒ «ng, bµ ( hoÆc  th©n) cña 

em trong gia ®i×nh. 

- 2 hs ®äc ®Ò bµi 

Hái: - Bµi yªu cÇu g×? 

- Gia ®×nh em cã mÊy ng­êi, ? em yªu quý ai nhÊt? 

- ¤ng, bµ (hoÆc ng­êi th©n)  em hiÖn ®ang lµm g×, ë ®©u? 

- Ng­êi th©n trong gia ®×nh thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng, g¾n bã víi em ra sao? 

- T×nh c¶m cña em víi ng­êi ®ã nh­ thÕ nµo? Em lµm g× ®Ó lµm vui lßng ng­êi th©n yªu 

cña em. 

Gäi hs nªu miÖng –  GV nhËn xÐt söa ch÷a, bæ sung kiÕn thøc cho c¸c em. 

- HS viÕt bµi vµo vë. 

III. Cñng cè: Khi viÕt ®o¹n v¨n cÇn chó ý g×? 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ hoµn chØnh ®o¹n v¨n. 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ  
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 (D¹y 3 tiÕt) 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho häc sinh vÒ phÐp céng, phÐp trõ. 

 HS hiÓu vµ lµm ®­îc bµi tËp. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 

II.Bµi míi: 

a. KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

Nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp céng vµ phÐp trõ?  

 (-  Muèn t×m sè h¹ng ch­a biÕt ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia. 

- Muèn t×m sè bÞ trõ ta lÊy hiÖu céng víi sè trõ. 

      -   Muèn t×m sè trõ ta lÊy sè bÞ trõ trõ ®i hiÖu. 

       b. HS lµm bµi tËp 

- Yªu cÇu HS lµm vµo vë. 

TiÕt 1 

Bµi 1: Gäi HS lªn b¶ng 

§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: 

 

a/           +  15 < 15 + 1 

 

b/ 18<           + 16 < 20 

 

c/ 10 <         <           < 13 

 

Bµi 2: PhÇn b dµnh cho HSG 

TÝnh nhanh: 

a.11+28+24+16+12+9      

 

 

b.75-13-17+25                   

 

Bµi 3: Mét bÕn xe cã 25 «t« rêi bÕn,nh­ vËy cßn 

l¹i 12 «t« ch­a rêi bÕn.Hái lóc ®Çu cã bao nhiªu 

«t« trªn bÕn xe ®ã. 

- Yªu cÇu HS ®äc bµi. Ph©n tÝch. 

HS lµm vµo vë. 

 

 

HS lªn b¶ng 

 

 

 

 

 

 

 

-HS gi¶i thÝch v× sao ®iÒn nh­ vËy. 

 

 

a.11+28+24+16+12+9      

=(11+9)+(28+12)+(24+16) 

=    20   +   40      +    40=    100 

b.75-13-17+25  = (75 +25)- (13 +17) 

                          =   100      - 30  = 70                  

 

- HS lµm bµi vµo vë. 

Lóc ®Çu cã sè «t« trªn bÕn xe ®ã lµ: 

25 + 12 = 37 (xe) 

§¸p sè: 37 xe 

TiÕt 2: 

Bµi 4: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: 

a/  + 72 = 97               70 +    =      =  96             230 =  + 0 
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b/ 85 -   = 46           213 -              = 42                  -  89 = 72             

Bµi 5 : T×m x 

a/ x –  45 = 56             b/ 123- x = 22 + 89 

c/ x + 25 = 100 - 37              d/ 67 –  x = 24 

e/ 18 : x = 9                                  g/ 3   x = 27 

Bµi 6: Thïng thø nhÊt ®ùng 436 lÝt dÇu, thïng 

thø hai ®ùng nhiÒu h¬n thïng thø nhÊt 47 lÝt 

dÇu. Hái thïng thø hai ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu? 

 

TiÕt 3 

Bµi 7: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 

392; 394; 396;… ;… ;… ; 404 

155; 150; 145;… ; 135; …;… 

520; 540; 560;… ;… ;…; 640. 

Bµi 8:§Æt tÝnh råi tÝnh: 

a/ 68 + 62             57 + 39       

    73 –  26             64 –  48 

b/ 543 + 376         5 + 865        

    678 –  622           497 –  34 

Bµi 9:Gãi kÑo chanh vµ gãi kÑo dõa cã tÊt c¶ 

235 c¸i kÑo. Riªng gãi kÑo chanh cã 120 c¸i. 

Hái: 

a.Gãi kÑo dõa cã bao nhiªu c¸i kÑo? 

b.Ph¶i bít ®i ë gãi kÑo chanh bao nhiªu c¸i kÑo 

®Ó sè kÑo ë hai gãi b»ng nhau? 

- HS ®äc bµi –  ph©n tÝch 

- HS lµm bµi vµo vë 

Thïng thø hai ®ùng sè lÝt dÇu lµ: 

436 + 47 = 483 (l) 

                          §¸p sè: 483 (l) 

 

- HS nªu quy luËt cña d·y sè. 

- §iÒn sè cÇn t×m. 

 

 

- HS lµm vµo b¶ng con. 

- NhËn xÐt bµi b¹n. 

 

 

 

 

 

- HS ®äc bµi, ph©n tÝch. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t néi dung bµi 

IV- DÆn dß:  

- VÒ nhµ lµm BT 10 : >;<; = 

2 x 5 … 5 x 2                        40 x 2 … 80 : 2 

20 x 4 … 79                         30 x 2 … 20 x 4 

60 : 3 … 3 x 7                      4 x 10 …. 5 x 9 

- VÒ nhµ lµm BT 8:ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 

Sè h¹ng 362 509  34 

Sè h¹ng 425  400 634 

Tæng  999 1000  

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

 

TiÕng viÖt 
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TiÕt 1: KiÓm tra 

      ( §Ò vµ ®¸p ¸n cña tr­êng) 

 

                                                             TiÕng ViÖt 

TiÕt 2: ¤n tõ chØ §Æc ®iÓm 

A. Môc tiªu 

- HS x¸c ®Þnh ®­îc tõ chØ ®Æc ®Óm trong c©u v¨n, ®o¹n v¨n. 

- Ph©n biÖt tõ chØ ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng víi tÝnh nÕt, phÈm chÊt. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê 

II.Bµi míi: 

a.KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

+ H·y kÓ nh÷ng tõ chØ ®Æc ®Óm? 

     b. Bµi tËp vËn dông 

Bµi 1 -Yªu cÇu HS ®äc bµi, nªu yªu cÇu. 

         - Gäi tõng HS lªn b¶ng t×m tõ. 

G¹ch d­íi tõ chØ ®Æc ®iÓm trong c¸c c©u sau: 

a) Cuéc sèng cña B¸c Hå rÊt gi¶n dÞ. 

b) B÷a c¬m cña B¸c ®¹m b¹c nh­ b÷a c¬m cña mäi ng­êi d©n. 

c)  Loµi hoa huÖ cã mµu tr¾ng tinh khiÕt. 

Bµi 2: T×m trong c¸c tõ sau: hång hµo, b¹c ph¬, s¸ng ngêi, s¸ng suèt, Êm ¸p, tµi ba, xÕp c¸c tõ ®ã 

vµo dßng thÝch hîp : 

- Tõ chØ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng:……………………….. 

- Tõ chØ ®Æc ®iÓm tÝnh nÕt, phÈm chÊt:……………… 

+ Yªu cÇu HS ®äc bµi, nªu yªu cÇu 

+ Cho HS lµm bµi vµo vë. HS lªn b¶ng ch÷a bµi 

Bµi 3: §iÒn tõ chØ t×nh c¶m thÝch hîp vµo chç trèng trong mçi c©u sau: 

a) C¸c ch¸u thiÕu nhi rÊt ………… B¸c Hå. 

b) B¸c Hå rÊt ………….c¸c ch¸u thiÕu nhi. 

c) Mçi dÞp TÕt Trung thu, c¸c ch¸u thiÕu niªn vµ nhi ®ång n­íc ta th­êng ®äc th¬ B¸c göi 

cho c¸c ch¸u ®Ó …………. B¸c.  

+  Yªu cÇu HS ®äc bµi, nªu yªu cÇu 

+ HS lªn b¶ng ch÷a bµi. 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t- nhËn xÐt giê. 

IV- DÆn dß: VÒ nhµ ®Æt 3 c©u cã tõ chØ ®Æc ®iÓm. 

 

TiÕng ViÖt 

TiÕt 3: TËp lµm v¨n: KÓ vÒ c« gi¸o 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho häc sinh c¸ch kÓ vÒ c« gi¸o. 
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 HS hiÓu vµ lµm ®­îc bµi tËp. 

B. Bµi míi: 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 

II. Bµi míi: 

1.Giíi thiÖu –  ghi bµi 

2.D¹y bµi míi 

§Ò bµi: Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 4 –  5 c©u) kÓ vÒ c« gi¸o cña 

 em 

- 2 hs ®äc ®Ò bµi 

Hái: - Bµi yªu cÇu g×? 

- C« gi¸o em tªn lµ g×? d¹y em líp mÊy? 

- C« gi¸o em lµ ng­êi nh­ thÕ nµo? 

- C« thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng, g¾n bã víi em ra sao? Gióp ®ì em vµ c¸c b¹ trong hcj 

tËp nh­ thÕ nµo? 

- T×nh c¶m cña em víi c« gi¸o nh­ thÕ nµo? Em lµm g× ®Ó lµm vui lßng c« gi¸o cña em. 

Gäi hs nªu miÖng –  GV nhËn xÐt söa ch÷a, bæ sung kiÕn thøc cho c¸c em. 

        - HS viÕt bµi vµo vë. 

III. Cñng cè: Khi viÕt ®o¹n v¨n cÇn chó ý g×? 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ hoµn chØnh ®o¹n v¨n. 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

¤n tËp vÒ phÐp nh©n vµ phÐp chia  

(D¹y 2 tiÕt) 

A. Môc tiªu:  - Cñng cè cho häc sinh vÒ phÐp nh©n, phÐp chia. 

                      - HS biÕt c¸ch chuyÓn tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n vµ ng­îc l¹i. 

HS hiÓu vµ lµm ®­îc bµi tËp. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 

II.Bµi míi: 

b. KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

+ Nªu c¸ch chuyÓn tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n?  

+ Nªu c¸ch chuyÓn phÐp nh©n thµnh tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau?  

       b. Bµi tËp vËn dông 

TiÕt 1 

Bµi 1: ViÕt c¸c tæng sau thµnh tÝch råi tÝnh: 

a, 2 + 2 +2 + 2 + 2 

b, 4+ 4+4 + 4  

c, 5 + 5 +5 + 5 + 5 

Bµi 2: ViÕt c¸c tÝch d­íi d¹ng tæng c¸c sè h¹ng 

 

- HS nªu c¸ch tÝnh. 

- 3 HS nªu miÖng –  GV ghi b¶ng 

 

 

- HS nªu c¸ch tÝnh  
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b»ng nhau råi tÝnh kÕt qu¶. 

a, 2 x 6 

b, 8 x 3 

c, 7 x 4 

Bµi 3: Thay c¸c biÓu thøc d­íi ®©y thµnh tæng 

cña c¸c sè h¹ng b»ng nhau råi tÝnh kÕt qu¶. 

a, 4 x 3 + 4 

b, 3 x 4 + 3 

c, 5 x 2 + 5 

Bµi 4: ViÕt mçi biÓu thøc sau ®©y thµnh tÝch cña 

hai thõa sè. 

a, 4 x 3 + 4 x2 

b, 3 x 5+ 3 x3 

TiÕt 2 

Bµi 5: Kh«ng tÝnh kÕt qu¶ cña mçi biÓu thøc 

h·y ®iÒn  (> < = ) thÝch hîp vµo chç chÊm. 

a, 4 x 3 … 4+ 4+ 4 + 4 

b, 2 x 4 … 2 + 2 +2 + 2 

c, 5 x 4 … 5 + 5 +5 

Bµi 6: TÝnh 

a, 3 x 4 + 16 

b, 5 x 6 + 42 

c, 4 x 8 –  17 

Bµi 7: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng 

30 < 4 x  < 35 

 

Bµi 8:  ViÕt thªm 3 sè vµo mçi d·y sè sau. 

a, 3, 6, 9, 12, ……………………………. 

b, 5, 9, 13, 17, ……………………………. 

a, 5, 10, 15, 20, ……………… 

 

- 3 HS nªu miÖng –  GV ghi b¶ng 

 

 

 

 

- HS nªu c¸ch tÝnh. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

 

 

 

- (Dµnh cho HSKG). 

 

 

  

 

 

 

 

- HS lªn b¶ng ®iÒn. 

- Gi¶i thÝch v× sao. 

 

 

- HS lµm bµi vµo vë. 

- HS ch÷a bµi. 

 

 

 

 

 

- HS nªu quy luËt cña d·y sè. 

- 3 HS lªn b¶ng ®iÒn tiÕp. Líp nhËn 

xÐt. 

 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t néi dung bµi 

IV- DÆn dß: VÒ nhµ lµm BT 9:  §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç  chÊm 

a, 4 x 5 + 6  … 4 x 6 

b, 5 x 4 –  6  …  5 x 4 

c, 3 x 6 + 3  …  3 x 7 

 

To¸n  
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TiÕt 3: KiÓm tra 

( §Ò vµ ®¸p ¸n cña tr­êng) 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

TiÕng ViÖt 

TiÕt 1: LuyÖn chÝnh t¶ 

A. Môc tiªu:- Cñng cè cho HS c¸ch viÕt mét bµi v¨n xu«i. 

                      - HS ®iÒn BT ®óng BT chÝnh t¶. 

                      - RÌn ch÷ viÕt cho HS. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 

II.Bµi míi: 

a.KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

Nªu c¸ch viÕt mét bµi v¨n xu«i? (TiÕng ®Çu dßng lïi vµo mét «, viÕt hoa. Sau mçi dÊu chÊm 

ph¶i viÕt hoa…) 

GV h­íng dÉn HS viÕt. 

II. Bµi míi: 

Bµi 1: Häc sinh viÕt bµi: Ng«i tr­êng míi. 

-GV ®äc cho HS theo dâi 

+ D­íi m¸i tr­êng b¹n HS c¶m thÊy cã nh÷ng g× míi? 

+Trong bµi ta ph¶i viÕt hoa nh÷ng ch÷ nµo? v× sao? 

- GV ®äc cho HS viÕt bµi. Chó ý nh¾c HS viÕt ®óng ch÷ hoa, ®óng CT 

Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr 

     C©y …óc            …óc mõng              …ë l¹i      che ...ë 

Bµi 3 : §iÒn s hoÆc x vµo chç trèng 

…©u bä        …©u kim      cñ …¾n            …¾n tay ¸o 

…inh sèng      …inh ®Ñp        …̧ t g¹o      …̧ t bªn c¹nh 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t, nhËn xÐt bµi viÕt 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ viÕt bµi: Qu¶ m¨ng côt 

 

TiÕng viÖt 

TiÕt 2: LT&C: ¤n tËp mÉu c©u: Ai lµm g×? Ai lµ g×? 

A. Môc tiªu: 

-Cñng cè cho HS vÒ kiÓu c©u kÓ Ai –  lµm g×? vµ  Ai –  lµ g×? 

- HS ph©n biÖt, ®Æt c©u vµ hoµn thµnh mét sè BT. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 

I. KiÓm tra 

II. Bµi míi : 

 1. Giíi thiÖu- ghi bµi 
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 2. D¹y bµi míi 

Bµi 1) Nèi tõ ng÷ thÝch hîp ë cét A víi cét B ®Ó t¹o thµnh c©u Ai –  lµm g×? 

 

A  B 

 

a. C¸c b¹n  häc sinh tiÓu häc 

 Lµm cho t«i chiÕc chæi cä ®Ó quÐt 

nhµ, quÐt s©n. 

b. §ªm Êy, quanh ®èng löa bËp 

bïng, c¸c cô giµ 

 ®ang tung t¨ng tíi tr­êng. 

c. Bè  

 

 Võa uèng r­îu võa trß chuyÖn vui 

vÎ. 

Bµi 2) §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®­îc in ®Ëm : 

a. C« Giã ®­a nh÷ng h¹t kª ®Õn mét ®¸m cá non xanh. 

b. C« bÐ ngåi thÉn thê nh×n qua cöa sæ. 

Bµi 3) G¹ch mét g¹ch d­íi bé phËn c©u TLCH Ai?( con g×?) hai g¹ch d­íi bé phËn TLCH lµm 

g×? 

d. Trªn cµnh c©y, mÊy chó chim ®ang trß chuyÖn rÝu rÝt. 

e. MÊy chó c¸ r« cø léi quanh quÈn d­íi giµn m­íp. 

f. Hai d× ch¸u t«i ®i h¸i rau khóc. 

Bµi 4):  ViÕt tiÕp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau: 

      a...........lµ ng­êi mÑ thø hai cña em. 

       b............lµ thñ ®« cña n­íc Ph¸p. 

Bµi 5):  §Æt  c©u theo tõng mÉu c©u sau:Con g× - lµ g× ?( 3 c©u) 

Bµi 6): §Æt c©u theo mÉu Ai –  lµ g× ? ®Ó cho mäi ng­êi biÕt : 

        a.Tªn c« gi¸o em 

        b.QuyÓn s¸ch em yªu thÝch  

        c.NghÒ nghiÖp cña mÑ em  

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung- NhËn xÐt giê 

IV. DÆn dß: VÒ lµm bµi 5 

 

TiÕng ViÖt 

TiÕt 3: TËp lµm v¨n: t¶ ng¾n vÒ con vËt 

A. Môc tiªu:  

- Cñng cè cho häc sinh c¸ch t¶ ng¾n vÒ con vËt. 

- HS nªu miÖng tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ viÕt ®­îc ®o¹n v¨n vµo vë. 

B. Bµi míi: 

I. KiÓm tra: H·y kÓ tªn nh÷ng con vËt nu«i trong gia ®×nh em? 

II. Bµi míi: 

1.G iíi thiÖu –  ghi bµi. 

2. D¹y bµi míi 

§Ò bµi §Ò bµi: Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n 5-6 c©u t¶ mét con vËt mµ em yªu thÝch 
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- 2 hs ®äc ®Ò bµi. 

Hái:  - Bµi yªu cÇu g×? 

- §ã lµ con vËt nµo? Nhµ ai nu«i? 

- Con vËt ®ã cã ®Æc ®iÓm g× vÒ l«ng, m¾t, h×nh d¸ng…? 

- Con vËt ®ã cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt ? 

- T×nh c¶m cña em víi con vËt ®ã nh­ thÕ nµo? Em lµm g× ®Ó ch¨m sãc con vËt mµ em 

yªu thÝch? 

Gäi hs nªu miÖng –  GV nhËn xÐt söa ch÷a, bæ sung kiÕn thøc cho c¸c em. 

- HS viÕt bµi vµo vë. 

III. Cñng cè: Khi viÕt ®o¹n v¨n cÇn chó ý g×? 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ hoµn chØnh ®o¹n v¨n. 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

 To¸n 

                        ¤n tËp vÒ phÐp nh©n vµ phÐp chia  

(D¹y 3 tiÕt) 

A. Môc tiªu:  - Cñng cè cho häc sinh vÒ phÐp nh©n, phÐp chia. 

                      - HS biÕt c¸ch chuyÓn tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n vµ ng­îc l¹i. 

HS hiÓu vµ vËn dông phÐp nh©n ®Ó lµm ®­îc mét sè bµi tËp. 

B C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra 

II. Bµi míi : 1. Giíi thiÖu- ghi bµi. 

                    2. D¹y bµi míi. 

TiÕt 1 

Bµi 1: HS tr¶ lêi miÖng 

TÝnh nhÈm 

a/2 x 5 x 3=…              b/ 6 x 2 : 4 = …                      c/ 10 : 5 + 19 = …. 

8 : 2 x 3 =….                    0 x 5 : 3 = …                          35 : 5 + 25 = …. 

27 : 1 x 3 =….                   1 x 4 x 3 =….                         24 : 4 x 0 = … 

 

Bµi 2: §iÒn sè 

a)         : 5 = 1                 8 x           =  0                 5  x           = 15 

 

b)         x 4 = 4               30 :          = 6                        :  4 = 8 

- Gäi 3 HS lªn b¶ng 

- GV kh¸I qu¸t c¸c tÝnh chÊt( SBC, SC b»ng nhau; nh©n víi 1; nh©n víi 0) 

Bµi 3: TÝnh theo mÉu 

- GV viÕt phÐp tÝnh 

- Gäi HS KG nªu c¸ch tÝnh. 

 

 

-HS KG nªu c¸ch tÝnh 
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- GV ghi b¶ng –  h­íng dÉn HS 

a.3 x 5 + 14 = 15 + 14                

               = 29 

   5 x 7 + 27 =                            5 x 9 + 25 = 

   5 x 9–  18 =                             5 x 6 + 37 = 

   6 : 3 x 5 =                               24 : 3 x 5 = 

TiÕt 2 

Bµi 4: Cã 30 lÝt dÇu chia ®Òu vµo 6 can. Hái mçi 

can cã bao nhiªu lÝt dÇu? 

 

Bµi 5: T×m x biÕt : 

a/ x5 = 25                    5   x =  40                           

   x : 5 = 6                       x : 3 = 8 

 

Bµi 6: B×nh lÊy mét b¨ng giÊy c¾t lµm 6 m¶nh. 

Tõ mçi m¶nh nµy B×nh l¹i c¾t thµnh 2 m¶nh nhá 

n÷a. Hái sè m¶nh nhá c¾t ra lµ bao nhiªu? 

- HS theo dâi 

- HS lµm bµi vµo vë 

 

 

 

 

 

- HS ®äc bµi –  ph©n tÝch 

- HS lµm bµi vµo vë 

  

- HS nªu thµnh phÇn ch­a biÕt trong 

phÐp tÝnh, c¸ch tÝnh 

- HS lµm bµi ra nh¸p theo nhãm 

 

-  HS ®äc bµi –  ph©n tÝch 

- HS bµn luËn t×m lêi gi¶i. 

 

 

 

TiÕt 3 

1.H­íng dÉn «n tËp kiÕn thøc: 

VD                    6 : 2 = 3 

                Sè bÞ chia                    Sè chia               Th­¬ng 

HS «n c¸c b¶ng chia tõ b¶ng 2  ®Õn b¶ng 5. 

Tæ chøc cho HS kiÓm tra chÐo viÖc häc thuéc lßng c¸c b¶ng chia ®· häc. 

 2. LuyÖn tËp 

Bµi 1. TÝnh nhÈm 

 35 : 5               28 : 4                      24 : 3                         32 : 4 

 18 : 3               30 : 5                     45 :   5                        36 : 4 

- GV gäi HS nªu kÕt qu¶ - GV ®iÒn b¶ng líp 

 Bµi 2)T×m y: 

a. y : 4 = 7                        c. y x 3  = 24    

b. y : 5 = 9                         d. y x 5 = 45 

Bµi 3)Líp 3B cã 36 häc sinh. NÕu xÕp 4 ng­êi vµo mçi 

bµn th× xÕp ®­îc bao nhiªu bµn? 

 

- 4 HS lªn b¶ng, líp lµm ra nh¸p 

- HS nªu c¸ch tÝnh. 

- HS ®äc bµi –  ph©n tÝch. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung- NhËn xÐt giê 

IV. DÆn dß: VÒ lµm BT 7 

           a.14+85 –  4  x 3=…………             b. 5 x5  +12:4 + 124 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 



                     Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 

                                          https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-toan-lop-2.html 

 

 14 

TiÕng ViÖt 

TiÕt 1: LuyÖn chÝnh t¶ 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho HS c¸ch viÕt mét bµi th¬. 

                      HS ®iÒn ®óng BT chÝnh t¶. 

                      RÌn ch÷ viÕt cho HS. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 

II.Bµi míi: 

a.KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

Nªu c¸ch viÕt mét bµi th¬? (TiÕng ®Çu dßng viÕt hoa. Sau mçi dÊu chÊm ph¶i viÕt hoa…) 

GV h­íng dÉn HS viÕt. 

b. Bµi tËp 

Bµi 1: Häc sinh viÕt bµi: DËy sím 

- GV ®äc cho HS theo dâi: 

+ Buæi sím ë quª b¹n cã g× ®Ñp? 

+Trong bµi ta ph¶i viÕt hoa nh÷ng ch÷ nµo? v× sao? 

- GV ®äc cho HS viÕt bµi. Chó ý nh¾c HS viÕt ®óng ch÷ hoa, ®óng CT 

Bµi 2: §iÒn x hoÆc s vµo chç trèng: 

…a …«i           …an …Î         …a …ót            …«i …ôc 

Phï …a            ®i …a             xãt ..a                ®ång …©u 

Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng r, d , gi: 

T«i lín lªn ®· thÊy dõa tr­íc ngâ 

…õa …u t«i…Êc ngñ tuæi th¬ 

Cø mçi chiÒu nghe …õa …eo tr­íc …ã 

T«i hái néi t«i …õa cã tù bao …ê 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung- NhËn xÐt bµi 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ luyÖn viÕt 

 TiÕng viÖt 

TiÕt 2: LT&C: «n tËp mÉu c©u: Ai - thÕ nµo? 

A. Môc tiªu: 

- Cñng cè cho HS vÒ kiÓu c©u kÓ Ai –  thÕ nµo 

- HS ph©n biÖt, ®Æt c©u vµ hoµn thµnh mét sè BT. 

B. §å dïng d¹y hoc 

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê 

II. Bµi míi –  1. Giíi thiÖu- ghi bµi 

                       2. D¹y bµi míi 

Bµi 1: §Æt c©u hái cã côm tõ nh­ thÕ nµo cho nh÷ng c©u 

sau: 
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a/ GÊu ®i lÆc lÌ. 

b/ S­ tö giao viÖc cho bÒ t«i rÊt hîp lÝ. 

c/ VÑt b¾t ch­íc tiÕng ng­êi rÊt giái. 

- GV ghi b¶ng 

- Yªu cÇu HS tr¶ lêi miÖng 

Bµi 2: G¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái ThÕ nµo? 

- Mïa thu, hoa cóc në vµng rùc c¶ khu v­ên. 

- Ve nhën nh¬ ca h¸t suèt mïa hÌ. 

- GV ghi b¶ng 

- Yªu cÇu HS lªn b¶ng g¹ch ch©n 

Bµi 3: §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc in ®Ëm d­íi ®©y: 

a/ Hoa g¹o në ®á rùc trªn nh÷ng cµnh c©y. 

- C©u hái em ®Æt:…… 

b/ §µn cß ®Ëu tr¾ng xãa trªn c¸nh ®ång. 

- C©u hái em ®Æt:………… 

Bµi 4(2®): Dïng g¹ch chÐo( /) t¸ch c¸c c©u sau thµnh 2 

thµnh phÇn (Ai/ thÕ nµo ?) 

a.Mïa xu©n x«n xao, rùc rì. 

b.Mïa hÌ n¾ng chãi chang. 

c.Mïa thu hiÒn dÞu.®.Mïa ®«ng u buån, l¹nh lÏo. 

- Cho HS lµm bµi vµo vë 

- Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm bµi 

 

- HS nªu yªu cÇu 

- HS tr¶ lêi miÖng 

 

 

 

 

- HS nªu yªu cÇu 

- 2 HS lªn b¶ng g¹ch ch©n 

 

 

- HS nªu yªu cÇu 

- HS tr¶ lêi miÖng 

 

 

- HS nªu yªu cÇu 

- HS lµm bµi vµo vë 

- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi 

 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung –  nhËn xÐt giê 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi, giê sau lµm bµi kiÓm tra 

 

 

TiÕng viÖt 

TiÕt 3: T¶ ng¾n vÒ bèn mïa 

A. Môc tiªu:  

- Cñng cè cho häc sinh c¸ch t¶ ng¾n vÒ bèn mïa. 

- HS nªu miÖng tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ viÕt ®­îc ®o¹n v¨n vµo vë. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: bµi tËp vÒ nhµ 

II. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu –  ghi bµi 

                    2.D¹y bµi míi 

§Ò bµi: Mçi mïa trong n¨m cã mét h­¬ng s¾c, vÎ ®Ñp riªng: mïa xu©n Êm ¸p, mïa hÌ s«i ®éng, 

mïa thu dÞu dµng, mïa ®«ng l¹nh lïng. Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( 4 ®Õn 6 c©u) ®Ó t¶ vÒ 

mét mïa mµ em thÝch. 

- 2 hs ®äc ®Ò bµi 

Hái: - Bµi yªu cÇu g×? 
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- Em chän mïa nµo ®Ó t¶? 

- Vµo mïa ®ã bÇu trêi cã ®Æc ®iÓm g× ? Thêi tiÕt cña mïa ®ã nh­ thÕ nµo? 

- C©y cèi, hoa l¸ vµ c¸c con vËt trong mïa ®ã cã ra sao? 

- Mäi ng­êi vµ em th­êng lµm g× vµo mïa ®ã? 

- Gäi hs nªu miÖng –  GV nhËn xÐt söa ch÷a, bæ sung kiÕn thøc cho c¸c em. 

- HS viÕt bµi vµo vë. 

III. Cñng cè: Khi viÕt ®o¹n v¨n cÇn chó ý g×? 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ hoµn chØnh ®o¹n v¨n. 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

¤n tËp vÒ ®¹i l­îng  

(D¹y 3 tiÕt) 

A. Môc tiªu:  - Cñng cè cho häc sinh vÒ phÐp ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng 

                      - HS biÕt vËn dông ®æi ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng trong gi¶i to¸n cã v¨n. 

B C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra 

II. Bµi míi : 1. Giíi thiÖu- ghi bµi 

                    2. D¹y bµi míi 

TiÕt 1 

Bµi 1: KÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng ®· häc 

- GV gîi ý ®Ó HS tr¶ lêi miÖng 

Bµi 2: Nªu mèi quan hÖ cña mét sè ®¬n vÞ ®o ®¹i 

l­îng 

Bµi 3:§iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 

4 dm = … cm         8dm 2 cm = … cm 

20 cm =… dm      78 cm =… dm…cm 

- Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 lµm bµi vµo b¶ng 

phô 

TiÕt 2 

Bµi 4:§iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 

a. 8 dm = … cm        c. 3dm 7 cm = … cm 

b. 50 cm =… dm       d. 94 cm =…dm…cm 

 

Bµi 5: Thïng thø nhÊt ®ùng 436 lÝt dÇu, thïng thø 

hai ®ùng nhiÒu h¬n thïng thø nhÊt 47 lÝt dÇu. Hái 

thïng thø hai ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu? 

- Yªu cÇu HS ®äc bµi, ph©n tÝch 

- GV h­íng dÉn tãm t¾t. 

- HS tr¶ lêi miÖng 

 

 

- HS tr¶ lêi miÖng 

 

- ViÕt vµo b¶ng phô. 

 

 

- HS th¶o luËn nhãm 2 lµm bµi  

 

 

 

- 1 HS lªn b¶ng.HS lµm bµi vµo vë. 

- 2 HS lªn b¶ng 

 

 

 

- HS ®äc bµi, ph©n tÝch 

- HS tãm t¾t. 

- HS lµm bµi vµo vë. 
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- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë. 

- GV cïng HS ch÷a bµi 

Bµi 6:TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh 

lµ: 

a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm. 

b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m. 

+ Muèn tÝnh chu vi h×nh tø gi¸c ta lµm thÕ nµo? 

( Nh¾c HS chó ý ®æi ra cïng ®¬n vÞ ®o) 

- HS ch÷a bµi 

Thïng thø hai ®ùng sè lÝt dÇu lµ: 

436 + 47 = 482 (l) 

                      §¸p sè: 482 l 

 

 

- HS ®äc bµi, ph©n tÝch. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

- HS ch÷a bµi. 

TiÕt 3 

Bµi 7: Thø ba tuÇn nµy lµ ngµy 18 th¸ng 4. Hái thø 

ba tuÇn sau lµ ngµy nµo cña th¸ng 4. 

- GV ®äc c©u hái 

- Yªu cÇu HS tr¶ lêi, gi¶i thÝch c¸ch tÝnh 

Bµi 8: MÑ ®i lµm vÒ lóc 18 giê, Bè ®i lµm vÒ lóc 6 

giê 15 phót. Hái ai vÒ sím hîn? 

- GV ®äc c©u hái 

- Yªu cÇu HS tr¶ lêi, gi¶i thÝch c¸ch tÝnh 

Bµi 9: Bao g¹o thø nhÊt nÆng 52 kg, nÆng h¬n bao 

thø hai 18 kg. Hái bao g¹o thø hai nÆng bao nhiªu 

kg? 

- Cho HS  ®äc ®Ò bµi, ph©n tÝch. 

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë. 

 

Bµi 10: Thïng thø nhÊt ®ùng 436 lÝt dÇu, thïng thø 

hai ®ùng Ýt h¬n thïng thø nhÊt 47 lÝt dÇu. Hái 

thïng thø hai ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu? 

- Cho HS  ®äc ®Ò bµi, ph©n tÝch. 

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë. 

- Gäi ®¹i diÖn lªn b¶ng. 

 

 

 

- HS th¶o luËn nhãm 2. 

- HS tr¶ lêi miÖng. 

(Thø ba tuÇn sau lµ ngµy 25 cña th¸ng 4). 

 

- HS th¶o luËn nhãm 2. 

- HS tr¶ lêi miÖng. 

(MÑ ®i lµm vÒ lóc 18 giê tøc lµ 6 giê chiÒu, 

MÑ ®i lµm vÒ sím hîn) 

 

 

- HS  ®äc ®Ò bµi, ph©n tÝch. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

Bao g¹o thø hai nÆng sè ki-l«-gam lµ: 

52 -18 =34 (kg) 

§¸p sè 34 kg 

 

- HS  ®äc ®Ò bµi, ph©n tÝch. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

- §¹i diÖn lªn b¶ng. 

Thïng thø hai ®ùng sè lÝt dÇu lµ: 

436 - 47 = 389 (l) 

§¸p sè: 389 l 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung- NhËn xÐt giê 

IV. DÆn dß: VÒ lµm BT 11: Mai cã 1 t¸ bót ch×, Mai cã Ýt h¬n Hïng 2 c¸i. Hái c¶ hai b¹n cã bao 

nhiªu c¸i bót ch×? 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

TiÕng ViÖt 
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TiÕt 1: LuyÖn chÝnh t¶ 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho HS c¸ch viÕt mét bµi v¨n xu«i. 

                      HS ®iÒn ®óng BT chÝnh t¶. 

                      RÌn ch÷ viÕt cho HS. 

B. §å dïng d¹y häc 

I. KiÓm tra 

II. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu –  ghi bµi 

                   2. D¹y bµi míi 

Bµi 1: Häc sinh viÕt bµi: §µn bª cña anh Hå Gi¸o 

-GV ®äc cho HS theo dâi: 

+ Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm ®¸ng yªu cña nh÷ng con bª? 

+Trong bµi ta ph¶i viÕt hoa nh÷ng ch÷ nµo? v× sao? 

- GV ®äc cho HS viÕt bµi. Chó ý nh¾c HS viÕt ®óng ch÷ hoa, ®óng CT 

Bµi 2: §iÒn l hoÆc n vµo chç trèng: 

Kh«ng cã viÖc g× khã 

ChØ sî …ßng kh«ng bÒn 

§µo …ói vµ …Êp biÓn 

QuyÕt chÝ ¾t …µm …ªn 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t, nhËn xÐt giê. 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ luyÖn viÕt bµi. 

 

TiÕng viÖt 

TiÕt 2: LT&C: «n tËp mÉu c©u: Ai - thÕ nµo?( TiÕp theo) 

A. Môc tiªu: 

- Cñng cè cho HS vÒ kiÓu c©u kÓ Ai –  thÕ nµo 

- HS ph©n biÖt, ®Æt c©u vµ hoµn thµnh mét sè BT. 

B. §å dïng d¹y hoc 

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 

I. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê 

II. Bµi míi –  1. Giíi thiÖu- ghi bµi 

                        2. D¹y bµi míi 

*Bµi 1: MiÖng 

a- T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng cña 1 ng­êi, 1 vËt 

 

b- VÒ tÝnh t×nh cña 1 ng­êi. 

-NhËn xÐt, bæ sung. 

*Bµi 2: B¶ng nhãm 

Chän mçi tõ  ®Ó ®Æt thµnh c©u ( Mçi phÇn 3 c©u ) ë bµi 1 

 

- Nªu yªu cÇu 

- HS nèi tiÕp nªu tõ 

+ To, nhá, cao, thÊp, trßn, vu«ng 

 

+ Ngoan , h­, d÷, dòng c¶m, nhót nh¸t, 

khã tÝnh, gi¶ dèi, trung thùc. 

- §äc yªu cÇu 

- HS c¸c nhãm lµm bµi vµo b¶ng nhãm 
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-NhËn xÐt, bæ sung. 

 

*Bµi 3: Vë 

- Chän tõ thÝch hîp råi ®Æt c©u víi tõ Êy ®Ó t¶: 

+M¸i tãc cña mÑ em 

+H×nh d¸ng con voi 

+TÝnh t×nh cña bµ em 

+§«i tai cña chó mÌo 

- Ch÷a bµi, nhËn xÐt 

-Yªu cÇu HS ®äc c©u viÕt 

 

*Bµi 4: Đặt một câu có từ  “sông Hương” theo mẫu câu 

Ai thế nào? 

 

- GV cïng HS nhËn xÐt 

* Bµi 5: §Æt mét c©u theo mÉu : Ai thÕ nµo ? 

* ChuyÓn c©u ®ã thµnh 2 c©u míi cã néi dung tá ý khen 

ngîi . 

-Tr×nh bµy bµi 

+BÐ Hoµ nhµ em rÊt ngoan. 

+Anh Kim §ång thËt dòng c¶m. 

+Nô lµ mét c« bÐ nhót nh¸t. 

+ C¸i bµn nµy rÊt thÊp. 

+ Nh÷ng c©y cau nµy cao qu¸. 

+B¹n V­¬ng thÊp nhÊt líp em. 

- §äc yªu cÇu. 

- HS lµm vë. 

- 4 HS ch÷a bµi. 

VÝ dô: 

M¸i tãc cña mÑ em ®en nh¸nh. 

Con voi nµy rÊt to. 

TÝnh t×nh cña mÑ em thËt hiÒn hËu. 

Chó mÌo cã ®«i tai rÊt tinh. 

- HS ®äc bµi viÕt cña m×nh. 

- HS nªu yªu cÇu. 

- HS tr¶ lêi miÖng. 

 

 

- HS nªu yªu cÇu. 

- HS lµm bµi vµo vë. 

- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi. 

 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung –  nhËn xÐt giê. 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi. 

 

 

TiÕng viÖt 

                            TiÕt 3:             T¶ ng¾n vÒ biÓn 

A. Môc tiªu:  

- RÌn kÜ n¨ng viÕt tr¶ lêi c©u hái vÒ biÓn. 

B. §å dïng d¹y- häc: 

- GV : Tranh minh ho¹ c¶nh biÓn. 

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 

I. æn ®Þnh tæ chøc: 

II. KiÓm tra bµi cò: 

- Gäi 2 HS thùc hµnh nãi lêi ®ång ý ®¸p lêi ®ång 

ý. 

- H¸t 

- 2 HS thùc hµnh. 
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+ T×nh huèng: HS 1hái m­în HS 2 th­íc kÎ 

- HS 2: Nãi lêi ®ång ý. 

- HS 1: §¸p l¹i lêi ®ång ý cña b¹n. 

- NhËn xÐt, cho ®iÓm 

III. Bµi míi: 

+  Giíi thiÖu bµi, ghi tªn bµi. 

+ H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: 

*Bµi 1: ( MiÖng )  T¶ ng¾n vÒ biÓn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt 

* Bµi 3: ( ViÕt) 

         Dùa vµo bµi miÖng võa lµm h·y viÕt ®o¹n 

v¨n ng¾n kho¶ng 5 ®Õn 7 c©u nãi vÒ biÓn. 

- Yªu cÇu: Dùa vµo quan s¸t hoÆc nh×n thÊy khi 

®i tham quan, trªn ti vi,…. 

Dùa vµo gîi ý SGK Trang 68 ®Ó viÕt thµnh 1 

®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ c¶nh biÓn. 

- Yªu cÇu HS lµm bµi 

- Gäi HS ®äc bµi viÕt. 

- ChÊm bµi, nhËn xÐt. 

- GV ®äc bµi mÉu cho HS nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nªu yªu cÇu. 

- Nèi tiÕp HS ®äc bµi cña m×nh. 

- NhËn xÐt. 

VD: 

Tranh vÏ c¶nh biÓn buæi s¸ng. Sãng biÓn 

xanh rµo r¹t vç. Nh÷ng con thuyÒn gi­¬ng 

c¨ng buåm vµ nh÷ng d©n chµi ®ang cÇn mÉn 

lµm viÖc. Nh÷ng chó h¶i ©u bay l­în trªn 

sãng biÓn. MÆt trêi ®ang tõ tõ d©ng cao, ®á 

èi. Nh÷ng ®¸m m©y hång bång bÒnh phÝa 

ch©n trêi. 

 

- 2 HS ®äc yªu cÇu. 

 

 

 

 

- Líp lµm vë. 

- 1 HS lµm b¶ng phô. 

- Nèi tiÕp HS ®äc bµi. 

- NhËn xÐt bµi cña b¹n. 

*Bµi mÉu:  

      C¶nh biÓn buæi s¸ng thËt ®Ñp ®Ï vµ nªn 

th¬.  

       Ánh mÆt trêi to¶ chiÕu trªn biÓn lÊp 

l¸nh. MÆt biÓn gièng nh­ mét tÊm g­¬ng 

khæng lå. Nh÷ng con sãng nhá nhÊp nh« nh­ 

®ang n« ®ïa trong n¾ng sím. Mot chiÕc 

thuyÒn ®¸nh c¸ ®ang gi­¬ng buåm rÏ sãng ra 

kh¬i. 

        Trªn cao, tõng ®µn h¶i ©u chao liÖng, cã 

con sµ xuèng s¸t mÆt sãng. Xa xa, mÊy ®¸m 
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IV. Cñng cè: 

- NhËn xÐt giê häc. 

V. DÆn dß: 

- Nh¾c HS tËp ®¸p l¹i lêi ®¸p khi giao tiÕp vµ tËp 

viÕt ®o¹n v¨n ng¾n t¶ vÒ biÓn. 

m©y b«ng l÷ng lê tr«i, t« ®iÓm thªm vÎ thanh 

b×nh cho c¶nh biÓn buæi sím mai. 

 

 Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

¤n tËp vÒ H×nh häc 

(D¹y 3 tiÕt) 

A. Môc tiªu:  - Cñng cè cho häc sinh vÒ h×nh häc, nhËn d¹ng h×nh vµ tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, 

h×nh tø gi¸c. 

                      - HS biÕt vËn dông ®Ó lµm mét sè bµi tËp. 

B C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: bµi tËp vÒ nhµ. 

II. Bµi míi : 1. Giíi thiÖu- ghi bµi 

                    2. D¹y bµi míi 

  KiÕn thøc cÇn ghi nhí 

+ Nªu nh÷ng h×nh em ®· ®­îc häc? 

+ H×nh ®ã cã ®Æc ®iÓm g×? 

+ Nªu c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt? 

+ Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh vu«ng? 

+ Nªu c¸ch tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc? 

Bµi tËp vËn dông 

                            

 

 

 TiÕt 1 

Bµi 1: 

- GV ghi b¶ng. 

- Cho HS ®äc bµi. 

- Gäi HS tr¶ lêi miÖng. 

a.H×nh tam gi¸c cã………c¹nh 

b.H×nh tø gi¸c cã……..c¹nh 

c.H×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt  còng lµ h×nh. 

Bµi 2:TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lµ: 

 

 

- HS ®äc bµi. 

- Gäi HS tr¶ lêi miÖng. 

 

 

 

-  HS lµm viÖc theo nhãm ®«i. 
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c. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm. 

d. 65cm; 7dm; 112cm; 2m. 

Bµi 3.TÝnh chu vi h×nh vu«ng biÕt ®é dà i của mét c¹nh 

là  50cm. 

- GV ghi b¶ng. 

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi. 

- Cho HS lªn b¶ng, líp lµm ra nh¸p. 

 

 

                               TiÕt 2 

Bµi 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh dà i là  9cm và  c¹nh 

ng¾n là  5cm. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt đã. 

- GV ghi b¶ng 

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi 

- Cho HS th¶o luËn nhãm 2  

- Gäi 1 HS lªn b¶ng  

 

 

  Bµi 5: H·y ®Õm xem cã bao nhiªu tam gi¸c vµ bao 

nhiªu h×nh tø gi¸c 

 

 

                                                         

 

 

                                                                                                                     

 

 

- GV vÏ h×nh  

+ Yªu cÇu HS nªu l¹i ®Æc ®iÓm h×nh tam gi¸c, 

h×nh tø gi¸c? 

+ Yªu cÇu dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Ó ®Õm h×nh 

Bµi 6 : H·y vÏ thªm mét ®o¹n th¼ng trong h×nh vÏ ®Ó 

®­îc  3 h×nh tam gi¸c vµ 3 h×nh tø gi¸c . 

  - GV yªu cÇu HS nªu l¹i ®Æc ®iÓm h×nh tam gi¸c, h×nh 

tø gi¸c 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lªn b¶ng, líp lµm ra nh¸p. 

Bà i gi¶i 

H×nh vu«ng cã 4 c¹nh dà i bằng nhau.VËy 

chu vi h×nh vu«ng ®ã là : 

50 + 50 + 50 + 50 = 200(cm)   

Hoặc: 50 x 4 = 200(cm) 

                             Đ¸p số: 200cm 

 

- HS ®äc ®Ò bµi 

- HS th¶o luËn nhãm 2  

- 1 HS lªn b¶ng  

H×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nh dà i b»ng nhau 

và  hai c¹nh ng¾n b»ng nhau. 

VËy chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã là : 

9 + 5 + 9 + 5 = 28(cm) 

                                    Đ¸p số: 28cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS nªu l¹i ®Æc ®iÓm h×nh tam gi¸c, h×nh tø 

gi¸c 

+ Dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Ó HS ®Õm h×nh 

- HS tr¶ lêi miÖng. 
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TiÕt 3 

Bµi 7: Mét h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh ng¾n  dà i 5cm và  

c¹nh dà i gÊp 3 lÇn c¹nh ng¾n . TÝnh chu vi h×nh ch÷ 

nhËt  đã. 

- GV ghi b¶ng 

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi 

- Cho HS lµm bµi vµo vë  

- Gäi 1 HSlªn b¶ng  

 

 

Bµi 8: Mét h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh dà i là  12cm, c¹nh 

ng¾n b»ng 
1

3
 c¹nh dà i. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt đã. 

- GV ghi b¶ng 

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi 

- Cho HS th¶o luËn nhãm 4 

- Gäi 1 HSlªn b¶ng  

 

 

 

Bµi 9: Một đường gấp khóc cã ba đoạn. Đoạn thứ nhất 

dà i 4cm, đoạn thứ hai dà i gấp 3 lần đoạn thứ nhất, 

đoạn thứ ba dà i bằng một nửa đoạn thứ hai. TÝnh độ 

dà i đường gấp khóc đã.   

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi 

- Cho HS lµm bµi vµo vë  

     -   Gäi 1  HS lªn b¶ng 

  

  

 

 

 

 

- HS ®äc ®Ò bµi 

- HS lµm bµi vµo vë  

- 1  HS lªn b¶ng 

Bà i gi¶i 

C¹nh dà i cña h×nh ch÷ nhËt đã là : 

5 x 3 = 15(cm) 

VËy chu vi h×nh ch÷ nhËt đã là : 

 15 + 5 + 15 + 5 = 40(cm) 

                                 Đ¸p số: 40cm 

 

- HS ®äc ®Ò bµi 

- HS th¶o luËn nhãm 3  

- 1 HS lªn b¶ng  

Bà i giải 

C¹nh ng¾n cña h×nh ch÷ nhËt đã là :  

12 : 3 = 4(cm) 

VËy chu vi h×nh ch÷ nhËt đã là : 

 12 + 4 + 12 + 4 = 32(cm)                                                                                     

Đ¸p số: 32cm 

- HS ®äc ®Ò bµi 

- HS lµm bµi vµo vë.-  1  HSlªn b¶ng 

Bà i giải 

Độ dà i đoạn thứ hai của đường gấp khóc 

là : 

4 x 3 = 12(cm) 

Độ dà i đoạn thứ ba của đường gấp khóc 

là : 

12 : 2 = 6(cm) 

Độ dà i của đường gấp khóc đã là : 

4 + 12 + 6 = 22(cm) 

                             Đ¸p số: 22cm 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung- NhËn xÐt giê 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi vµ lµm BT10  

TÝnh chu vi h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 8 cm 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 
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TiÕng ViÖt 

TiÕt 1: LuyÖn chÝnh t¶ 

A. Môc tiªu: Cñng cè cho HS c¸ch viÕt mét bµi v¨n xu«i. 

                    HS ®iÒn ®óng BT chÝnh t¶. 

                    RÌn ch÷ viÕt cho HS 

B. §å dïng d¹y häc 

I. KiÓm tra 

II. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu –  ghi bµi 

                   2. D¹y bµi míi 

Bµi 1: Häc sinh viÕt bµi: Nh÷ng qu¶ ®µo 

- GV ®äc cho HS theo dâi 

+ Xu©n ¨n ®µo nh­ thÕ nµo? 

+ ViÖt ¨n ®µo nh­ thÕ nµo? 

+ ¤ng khen ViÖt thÕ nµo? 

+Trong bµi ta ph¶i viÕt hoa nh÷ng ch÷ nµo? v× sao? 

- GV ®äc cho HS viÕt bµi. Chó ý nh¾c HS viÕt ®óng ch÷ hoa, ®óng CT 

Bµi 2: §iÒn x hoÆc s vµo chç trèng: 

…a …«i           …an …Î         …a …ót            …«i …ôc 

Phï …a            ®i …a             xãt ..a                ®ång …©u 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t, nhËn xÐt giê 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ luyÖn viÕt bµi 

 

TiÕng viÖt 

TiÕt 2: ¤n tËp ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái: ë ®©u? 

A.Môc tiªu:  

- BiÕt ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái : ë ®©u ? 

- V©n dông lµm tèt c¸c bµi tËp. 

B.§å dïng d¹y- häc: 

- GV b¶ng nhãm, bót d¹ 

C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 

I. Tæ chøc : H¸t, sÜ sè 

II.KiÓm tra:  

KÕt hîp trong giê 

III. Bµi míi: 

1. Giíi thiÖu bµi 

2. H­íng dÉn lµm mét sè bµi tËp 

Bµi 1: §Æt c©u hái cã côm tõ ë ®©u cho nh÷ng 

c©u sau: 

a/ Gi÷a c¸nh ®ång, ®µn tr©u ®ang thung th¨ng 

 

 

 

- HS nªu yªu cÇu 

- Lµm bµi c¸ nh©n vµo nh¸p 

- Nèi tiÕp nhau tr×nh bµy bµi 
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gÆm cá. 

b/ Chó mÌo m­íp vÉn n»m l× bªn ®èng tro Êm 

trong bÕp. 

c/ Ngoµi s©n, c¸c b¹n ®ang n« ®ïa. 

- Gv nhËn xÐt chèt c©u tr¶ lêi ®óng 

Bµi 2: G¹ch d­íi bé phËn c©u TLCH “ë ®©u?”  

a. Trªn mÊy c©y cao c¹nh nhµ, ve ®ua 

nhau kªu ra r¶. 

b. Ngoµi suèi, tiÕng chim cuèc väng vµo 

®Òu ®Òu. 

c. S¸ng tinh m¬, «ng em ®· cÆm côi lµm 

viÖc ë ngoµi v­ên. 

- GV chÊm bµi, nhËn xÐt 

 

 

 

 

 

- HS nªu yªu cÇu 

- HS lµm vµo vë 

*Bµi 3: ( Nhãm ) §Æt c©u hái cã côm tõ ë ®©u 

cho mçi c©u sau: 

- Em cÊt bót ë trong hép. 

- Líp em häc ë d·y ngoµi. 

- Th­íc kÎ cña em ë trªn bµn. 

- Nhµ «ng ngo¹i em ë x· Kh¶i Xu©n. 

- ChÊm mét sè bµi , nhËn xÐt 

IV. Cñng cè : 

- Trß ch¬i : Ai giái h¬n ai: 

Chia 2 ®éi ch¬i mçi ®éi nªu 1 c©u vµ ®éi kia 

®Æt c©u hái cã côm tõ ë ®©u cho c©u ®ã vµ 

ng­îc l¹i, sau 4 l­ît ®éi nµo thùc hiÖn ®óng ®ñ 

th× ®éi ®ã th¾ng cuéc. 

V.DÆn dß: 

- Nh¾c HS tËp ®Æt c©u hái  

- HS lµm phiÕu theo nhãm 4 

- C¸c nhãm ch÷a bµi 

+ Em cÊt bót ë ®©u? 

+ Líp em häc ë ®©u? 

+ Th­íc kÎ cña em ë ®©u? 

+ Nhµ «ng ngo¹i em ë ®©u ?  

 

 

 

- 4 HS lªn ch¬i 

 

 

 

 

 

TiÕng viÖt 

TiÕt 3: T¶ ng¾n vÒ c©y cèi 

A. Môc tiªu: 

- BiÕt t¶ vÒ c©y cèi. 

- RÌn kÜ n¨ng t¶ vÒ c©y cèi. 

B. §å dïng d¹y- häc: 
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- B¶ng nhãm, bót d¹ 

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:  

I. æn ®Þnh tæ chøc: 

II. KiÓm tra: 

- KÕt hîp trong giê 

III. Bµi míi: 

1. Giíi thiÖu bµi, ghi tªn bµi 

2. ¤n tËp: 

*Bµi 1:  T¶ vÒ 1 loµi c©y mµ em biÕt 

Gîi ý 

a. C©y ®ã lµ c©y g×? 

b. C©y ®­îc trång ë ®©u? 

c. H×nh d¸ng c©y cã g× ®Æc biÖt? ( VÒ rÔ, th©n, l¸, 

hoa, qu¶) 

d. C©y ®ã cã Ých lîi g×? 

- NhËn xÐt 

* Bµi 3: ( ViÕt) 

         Dùa vµo bµi miÖng võa lµm h·y viÕt ®o¹n 

v¨n ng¾n kho¶ng 5 ®Õn 7 c©u nãi vÒ c©y cèi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ChÊm , nhËn xÐt 

IV.Cñng cè: 

- H¸t 

 

 

 

 

 

- HS nªu yªu cÇu 

- Nèi tiÕp nhau nªu miÖng dùa vµo gîi ý 

 

 

 

 

- 2 HS ®äc yªu cÇu 

- Líp lµm vë 

- 1 HS lµm b¶ng phô 

- Tr×nh bµy bµi 

Bµi mÉu:  

     Tr­íc cöa líp em cã mét c©y ph­îng. 

Th©n c©y rÊt lín hai tay em «m míi xuÓ. Cø 

®Õn hÌ hoa ph­îng në tõng chïm ®á th¾m 

trªn c©y. B«ng hoa ®á rùc ®iÓm vµi c¸nh pha 

mµu tr¾ng, nhÞ hoa mµu ®á, ®Çu nhÞ mang 

mét tói phÊn vµng. T¸n l¸ ph­îng xoÌ réng 

nh­ mét c¸i « lín che n¾ng cho chóng em. 

Dï tr­a hÌ chãi chang ®Õn ®©u còng kh«ng 

giät n¾ng nµo lät qua ®­îc t¸n l¸ dµy ®Æc 

cña nã. C©y ph­îng trµn ®Çy tiÕng ve ca h¸t 

vµ ®á rùc mµu hoa th¾m.  

       HÕt mïa hoa ph­îng còng lµ lóc chÊm 

døt nh÷ng ngµy hÌ t­ng bõng rén r·, ph­îng 

l¹i ®øng im l×m nh­ ®ang chê ®îi mïa hÌ 

sau. 
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- NhËn xÐt giê. 

V. DÆn dß: 

- Nh¾c HS vÒ nhµ tËp ®¸p lêi chia vui, lêi ®ång ý. 

 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

LuyÖn tËp chung 

 (D¹y 3 tiÕt) 

A. Môc tiªu: 

- HÖ thèng mét sè kiÕn thøc c¸c em ®· «n tËp, ®· häc trong ch­¬ng tr×nh líp 2 

- HS ®­îc lµm bµi tËp theo hÖ thèng ®Ò. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: bµi tËp vÒ nhµ 

II. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu –  ghi bµi 

                    2.D¹y bµi míi 

Néi dung: Yªu cÇu HS lµm mét sè BT 

                  Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi 

                  GV chÊm ch÷a bµi cho HS 

TiÕt 1 

Bµi 1:ViÕt sè gåm: 

a.4 chôc 5 ®¬n vÞ:……… 

b.5chôc vµ 4 ®¬n vÞ:………… 

c.3 chôc vµ 27 ®¬n vÞ:…… 

Bµi 2:ChØ ra sè chôc vµ sè ®¬n vÞ trong mçi sè 

sau:45,37,20,66 

Bµi 3:Em h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè mµ 

tæng hai ch÷ sè cña nã: 

a.B»ng5:… 

- HS ®äc bµi 

- - HS th¶o luËn, viÕt sè 

- - 3 HS lªn b¶ng 

-  

HS ®äc bµi 

- - HS tr¶ lêi miÖng 

- HS lªn b¶ng 

- Líp th¶o luËn theo nhãm sau ®ã lµm vµo vë 
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b.B»ng18 

c.B»ng1 

Bµi 4:TÜm x: 

a.x-192 =301                         

b.700 – x =404                

c.x +215 =315 

 

TiÕt 2 

Bµi 5: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng: 

…. +35  =71     40 +… = 91             67   = + 0 

45 -…  =18       100 -….=39            ..-27   = 72 

 

Bµi 6:TÝnh nhanh: 

a.11+28+24+16+12+9                b.75-13-17+25                  

c.5 x8  +5 x2                        

Bµi 7:Mét bÕn xe cã 25 «t« rêi bÕn,nh­ vËy cßn l¹i 12 «t« 

ch­a rêi bÕn.Hái lóc ®Çu cã bao nhiªu «t« trªn bÕn xe ®ã 

 

 

-3 HS lªn b¶ng 

-HS nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt 

trong phÐp tÝnh 

 

 

 

 

 

 

-3 HS lªn b¶ng 

-HS nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt 

trong phÐp tÝnh 

 

 

- 3 HSKG lªn b¶ng , sau ®ã nªu c¸ch 

lµm 

- HS ®äc, ph©n tÝch 

- Líp lµm vµo vë 

TiÕt 3 

Bµi 8:Tõ 3 ch÷ sè:4,6,8  em h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè 

cã 2 ch÷ sè cã thÓ ®­îc. Cã bao  

nhiªu sè nh­  vËy 

Bµi 9:T×m sè cã 2 ch÷ sè,biÕt r»ng khi thªm 2®¬n 

vÞ vµo sè ®ã ta ®­îc sè nhá h¬n 13 

Bµi 10: TÝnh 

a.5x8-11       b.3 x 6 : 3       c.40:4:5  

d.2 x 2 x 7    e.4x6 +16        g.20  : 4 x 6 

Bµi 11:TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh 

lµ: 

a.115 cm; 100cm; 123cm; 150cm. 

b.55cm; 6dm; 102cm; 2m. 

 

- HS ®äc bµi 

- - HS th¶o luËn, nªu c¸ch t×m 

 

HS ®äc bµi 

- - HS tr¶ lêi miÖng, nªu c¸ch t×m 

 

 

- HS lªn b¶ng 

- Líp lµm vµo vë 

 

- HS ®äc, ph©n tÝch 

- Líp lµm vµo vë 

- 2 HS lªn b¶ng 

III. Cñng cè: Kh¸i qu¸t chung –  nhËn xÐt giê 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi . Lµm bµi 12: Cø 4 c¸i b¸nh ®ãng ®­îc mét hép b¸nh.Hái cÇn cã bao 

nhiªu c¸i b¸nh n­íng ®Ó ®ãng ®­îc 8 hép b¸nh nh­ thÕ? 
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Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

TiÕng viÖt 

TiÕt 1: LT&C: ¤n dÊu chÊm, dÊu phÈy 

A. Môc tiªu: 

- Cñng cè cho HS vÒ dÊu chÊm, dÊu phÈy. 

- HS ph©n biÖt, ®Æt c©u vµ hoµn thµnh mét sè BT. 

B.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc  

I. KiÓm tra: bµi tËp vÒ nhµ 

II. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu –  ghi bµi 

                    2.D¹y bµi míi 

KiÕn thøc cÇn ghi nhí  

GV hÖ thèng mét sè kiÕn thøc ®· «n tËp.  

Ng­êi ta dïng dÊu phÈy khi nµo? 

Ng­êi ta dïng dÊu chÊm khi nµo? 

Bµi tËp vËn dung 

Bµi 1  §iÒn dÊu phÈy vµo mçi chç thÝch hîp cho mçi c©u sau : 

a. Hoa hång hoa lan hoa huÖ ®Òu rÊt ®Ñp vµ rÊt th¬m. 

b. Buæi s¸ng,bè mÑ ®i lµm em ®i häc. 

c. Chóng em lu«n ngoan ngo·n v©ng lêi «ng bµ cha mÑ. 

d.        V©n thËt xøng ®¸ng lµ con ngoan trß giái. 

- GV ghi b¶ng. 

- HS lªn b¶ng. 

Bµi 2: C©u sau ®©y cßn thiÕu mÊy dÊu phÈy? H·y ®iÒn dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong c©u: 

 §i gi÷a H¹ Long vµo mïa s­¬ng, ta c¶m thÊy nh÷ng hßn ®¶o võa xa l¹ võa quen thuéc mê mê ¶o 

- GV ghi b¶ng. 

- HS tr¶ lêi miÖng, 2HS lªn b¶ng ch÷a bµi. 

Bµi 3:  Ng¾t ®o¹n sau thµnh 3 c©u vµ viÕt l¹i cho ®óng chÝnh t¶. 

     Linh vµ V©n lµ ®«i b¹n th©n nhau tõ lóc bÐ hai b¹n sèng cïng trong mét khu tËp thÓ hµng 

ngµy hai b¹n cïng nhau häc tËp vµ vui ch¬i. 

. - GV ghi b¶ng 

- HS lµm bµi vµo vë, 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi. 

- GV chÊm bµi 

III. Cñng cè: GV nhËn xÐt c¶ ®ît häc tËp cña HS 

                       Th«ng b¸o ®iÓm kiÓm tra. 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ «n tËp 

 

TiÕng viÖt 

TiÕt 2: T¶ ng¾n vÒ B¸c Hå 

A.  Môc tiªu:  
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- BiÕt t¶ vÒ B¸c tr×nh bµy thµnh ®o¹n v¨n víi lêi t¶ râ rµng. 

- Gi¸o dôc HS lßng kÝnh yªu vµ biÕt ¬n B¸c Hå. 

B. §å dïng d¹y- häc:  

- B¶ng phô ghi c¸c c©u hái gîi ý  

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 

I. æn ®Þnh tæ chøc: 

II. KiÓm tra bµi cò  

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS  

III. Bµi «n:   

1.Giíi thiÖu bµi  

2. H­íng dÉn lµm bµi  

T¶ B¸c Hå  

- §­a b¶ng phô ghi c©u hái gîi ý  

-  ¶nh B¸c Hå treo ë ®©u ?  

-  Tr«ng B¸c nh­ thÕ nµo ?  

-  Em muèn høa víi b¸c ®iÒu g× ?  

+ Yªu cÇu : Dùa vµo c¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Ó viÕt 

thµnh ®o¹n v¨n ( kho¶ng 5 c©u )  

- ChÊm bµi , nhËn xÐt  

IV.Cñng cè: 

- Nªu néi dung bµi häc. 

V. DÆn dß:   

- VÒ nhµ «n bµi  

- H¸t 

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc c©u hái  

- Mét sè HS tr¶ lêi miÖng .  

 

 

- HS nghe vµ lµm vµo vë  

- Mét sè HS ®äc bµi viÕt  

 

TiÕng viÖt: 

TiÕt 3: KiÓm tra 

( §Ò vµ ®¸p ¸n cña tr­êng) 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

LuyÖn tËp chung  

(D¹y 2 tiÕt) 

A. Môc tiªu: 

- HÖ thèng mét sè kiÕn thøc c¸c em ®· «n tËp, ®· häc trong ch­¬ng tr×nh líp 2 

- HS ®­îc lµm bµi tËp theo hÖ thèng ®Ò. 

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 

I. KiÓm tra: bµi tËp vÒ nhµ 

II. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu –  ghi bµi 

                    2.D¹y bµi míi 
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KiÕn thøc cÇn ghi nhí  

GV hÖ thèng mét sè kiÕn thøc ®· «n tËp.  

 Bµi tËp vËn dông                

               Yªu cÇu HS lµm mét sè BT 

                  Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi 

                  GV chÊm ch÷a bµi cho HS 

Bµi 1:T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã trõ ®i 1 råi trõ tiÕp ®i 3 

th× ®­îc kÕt qu¶ lµ5 

- Cho HS ®äc bµi 

- Gäi HS tr¶ lêi miÖng, nªu c¸ch t×m 

 

Bµi 2:TÝnh nhanh: 

a. 10 -9 +8 -7 +6 -5 +4 -3  +2 –  1 

b.11 + 13  +15 + 17 + 19 + 20 +18 + 16  +14  + 12 + 

10 

- Gäi HS lªn b¶ng 

- Cho líp lµm vµo vë 

 

 

- HS ®äc bµi 

- - HS tr¶ lêi miÖng, nªu c¸ch t×m 

 

 

 

 

- HS lªn b¶ng 

- Líp lµm vµo vë 

Bµi 3: gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau : 

                                                         132 lÝt  

                                                             

Thïng 1 chøa                                                                                      ? lÝt                                                                             

Thïng hai chøa                                                            

                                                                                   23 lÝt                   

 

- GV vÏ h×nh 

- Yªu cÇu HS nªu ®Ò bµi dù vµo tãm t¾t. 

- Cho HS lµm bµi vµo vë 

TiÕt 2 

Bµi 4 : ®Æt tÝnh råi tÝnh : 

25 x 5             36 x 6                     53 x 7                        15 x6 

      46 : 3              95 : 3                     37 : 6                          84 : 4  

- Yªu cÇu HS lµm b¶ng con tõng phÐp tÝnh. 

Bµi 5: H×nh d­íi ®©y cã …………h×nh tam gi¸c vµ cã……….h×nh tø gi¸c 

                                                                                             

 

 

 

- HS tr¶ lêi miÖng 

Bµi 5:Líp 2 A cã 11 b¹n ghi tªn häc thªm vÒ ©m nh¹c vµ 

9  b¹n ghi tªn häc thªm vÒ mÜ thuËt,nh­ng c¶ líp chØ cã 

 

 



                     Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 

                                          https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-toan-lop-2.html 

 

 32 

16 b¹n ghi tªn häc thªm vÒ ©m nh¹c vµ vÒ mÜ thuËt. Em 

h·y gi¶i thÝch t¹i sao nh­ vËy. 

- Cho HS th¶o luËn tr¶ lêi miÖng. 

- Yªu cÇu ghi kÕt qu¶ vµo vë 

 

 

 

- HS th¶o luËn tr¶ lêi miÖng. 

- Ghi kÕt qu¶ vµo vë 

III. Cñng cè: GV nhËn xÐt c¶ ®ît häc tËp cña HS 

                       Th«ng b¸o ®iÓm kiÓm tra. 

IV. DÆn dß: VÒ nhµ «n tËp 

 

To¸n 

KiÓm tra ®Ò cña tr­êng 

 

I. Môc tiªu: Cñng cè cho häc sinh vÒ tõ tr¸i nghÜa. 

 HS hiÓu vµ lµm ®­îc bµi tËp. 

II. Bµi míi: 

Bµi 1: H·y gi¶i nghÜa c¸c tõ d­íi ®©y b»ng tõ tr¸i nghĩa víi nã 

a/ Cao:………..                                  d/ §Çu tiªn:……………….. 

b/ Dµi:……….                                   e/ BiÕn mÊt……………….. 

c/ Ng­êi lín: ………………..           g/ B×nh tÜnh:……………… 

Bµi 2: §Æt c©u víi tõ c«ng nh©n, n«ng d©n, b¸c sÜ, gi¸o viªn. 

Bµi 3:S¾p xÕp c¸c tõ ®· cho thµnh tõng cÆp cã nghÜa tr¸i ng­îc nhau 

a/ ®Ñp, ng¾n, nãng , thÊp, l¹nh, xÊu, cao, dµi. 

 

b/lªn, yªu, xuèng, ghÐt, khen, ra, chª, vµo 

 

___________________________________________________________________ 

******************************* 

TiÕng ViÖt 

Bµi 1: §iÒn cÆp tõ tr¸i nghÜa vµo mçi dßng sau ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷: 

- §i ….   vÒ … 

- Thøc….. dËy … 

- GÇn mùc th×…., gÇn ®Ìn th×… 

 

Bµi 2: T×m nh÷ng tõ chØ phÈm chÊt tèt ®Ñp cña nh©n d©n ta theo yªu cÇu sau: 

-ChØ nh÷ng phÈm chÊt tèt trong chiÕn ®Êu chèng giÆc ngo¹i x©m:… 

-ChØ nh÷ng phÈm chÊt tèt trong lao ®éng x©y dùng ®Êt n­íc:… 

 

Bµi 3: Dïng côm tõ nµo ®Ó ®Æt c©u hái cho mçi bé phËn c©u ®­îc g¹ch d­íi trong tõng c©u sau. 

ViÕt c©u hái ë d­íi mçi c©u: 
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-Ngay thÒm l¨ng, m­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho mét hµng qu©n danh dù ®øng trang 

nghiªm. 

…………………………………………………………….. 

-Nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng, dßng s«ng lµ mét ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng. 

……………………………………………………………. 

- Mçi mïa hÌ tíi, hoa ph­îng vÜ në ®á rùc hai bªn bê. 

Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2010 

To¸n 

Mét sè bµi to¸n cã lêi v¨n vÒ ý nghÜa phÐp tÝnh 

 

Bµi 1:Tr­êng H÷u NghÞ cã 487 häc sinh n÷ vµ 412 häc sinh nam. Hái: 

a/Tr­êng H÷u NghÞ cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh? 

b/Sè häc sinh n÷ nhiÒu h¬n sè häc sinh nam lµ bao nhiªu em? 

Bµi 2: Mét ®µn vÞt cã 100 con ë d­íi ao vµ 100 con ë trªn bê. B©y giê cã 10 con vÞt ë d­íi ao lªn 

bê ph¬i n¾ng. Hái b©y giê: 

a/D­íi ao cßn l¹i bao nhiªu con vÞt? 

b/Trªn bê cã bao nhiªu con vÞt? 

c/Sè vÞt ë trªn bê vµ sè vÞt ë d­íi ao h¬n kÐm nhau bao nhiªu con? 

Bµi 3: Mét bÕn xe cã 37 « t« rêi bÕn, nh­ vËy cßn l¹i 12 « t« ch­a rêi bÕn. Hái lóc ®Çu cã bao 

nhiªu « t« trªn bÕn xe ®ã ? 

Bµi 4: Mét cöa hµng cã 356 kg ®­êng . Sau mét ngµy b¸n hµng cöa hµng cßn laÞ 210 kg ®­êng. 

Hái ngµy ®ã cöa hµng ®· b¸n ®­îc bao nhiªu ki- l« - gam ®­êng? 

Bµi 5: Mét « t« chë kh¸ch dõng t¹i bÕn ®ç. Cã 5 ng­êi xuèng xe vµ 3 ng­êi lªn xe. Xe tiÕp tôc 

ch¹y, lóc nµy trªn xe cã tÊt c¶ 40 hµnh kh¸ch. Hái tr­íc khi dõng l¹i bÕn ®ç ®ã, trªn xe cã bao 

nhiªu hµnh kh¸ch? 

Bµi 6: Gãi kÑo chanh vµ gãi kÑo dõa cã tÊt c¶ 235 c¸i kÑo. Riªng gãi kÑo chanh cã 120 c¸i . Hái : 

a/Gãi kÑo dõa cã bao nhiªu c¸i kÑo? 

b/ Ph¶i bít ë gãi kÑo chanh ®i bao nhiªu c¸i kÑo ®Ó sè kÑo ë hai gãi b»ng b»ng nhau? 

Bµi 7: Cø 4 c¸i b¸nh n­íng ®ãng ®­îc mét hép b¸nh. Hái cÇn cã bao nhiªu c¸i b¸nh n­íng ®Ó 

®ãng ®­îc 8 hép b¸nh nh­ thÕ? 

 

***************************** 

TiÕng ViÖt 

 

Bµi 1: Em h·y dïng côm tõ: bao giê, lóc nµo, th¸ng mÊy, mÊy giê ®Ó thay thÕ cho cho côm tõ 

khi nµo d­íi ®©y: 

a/ Khi nµo líp b¹n ®i th¨m bµ mÑ ViÖt nam anh hïng? 

b/Khi nµo b¹n vÒ th¨m «ng bµ? 

c/ B¹n vÏ bøc tranh nµy khi nµo? 
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d/ Khi nµo chóng m×nh ®i th¨m c« gi¸o? 

Bµi 2: Em h·y chän ch÷ trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç trèng : 

a/- (s«ng, x«ng)         - ………Hång                                -……….x¸o 

-(sa, xa)                     -……   sót                                        -®­êng ……. 

-(s­¬ng, x­¬ng)        -c©y……… rång                                -……… sím 

 

___________________________________________________________________ 

TiÕng ViÖt 

 

Bµi 1: Dïng côm tõ v× sao ®Ó ®Æt c©u hái cho mçi bé phËn c©u g¹ch d­íi trong mçi c©u sau. ViÕt 

c©u hái xuèng d­íi: 

-Nhê lµm lông chuyªn cÇn, vî chång ng­êi n«ng d©n ®· g©y dùng ®­îc mét c¬ ng¬i ®µng hoµng. 

……………………………………………………………………….. 

-MÊt måi, con c¸ d÷ tøc tèi bá ®i. 

………………………………………………………………………. 

Bµi 2: Chän dÊu chÊm hái hoÆc dÊu chÊm than ®Ó ®iÒn vµo tõng « trèng trong ®o¹n v¨n sau cho 

phï hîp: 

- Con m¬ g× thÕ        KÓ cho mÑ nghe ®i             

 - Con m¬ con gÆp hæ d÷ trong rõng, con sî qu¸ thÐt lªn: “  MÑ ¬i”           ThÕ råi con tØnh dËy. 

_ Con ®õng sî. MÑ lu«n ë bªn c¹nh con nh÷ng lóc nguy hiÓm. 

 

___________________________________________________________________ 

 

TiÕng ViÖt 

 

Bµi 1: T×m tõ tr¸i nghÜa víi måi tõ sau ®Ó ®iÒn vµo tõng chç trèng cho phï hîp: 

trÎ con- ….                              tØnh - …. 

xuÊt hiÖn ….                           hiÒn lµnh - …. 

rôt rÌ - ……….                      b×nh tÜnh - … 

Bµi 2: §Æt c©u víi c¸c tõ sau: anh hïng, th«ng minh, gan d¹, cÇn cï, ®oµn kÕt, anh dòng 

___________________________________________________________________ 

 

Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2010 

To¸n  

¤n tËp 

************************************* 

TiÕng ViÖt 

___________________________________________________________________ 
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Thø hai ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2010 

To¸n  

¤n tËp 

Bµi 1: §iÒn dÊu phÐp tÝnh ( + , - ) thÝch hîp vµo « trèng 

a) 15          15           6 = 36 

 

b) 18          4             2 = 12 

Bµi 2: §iÒn dÊu >,<,= thÝch hîp vµo chç trèng 

a) 24 + 32 … 17 + 42 

b) 58 –  25 …66 –  35 

c) 42 + 13 … 89 –  34 

Bµi 3 : Kh«ng t×m hiÖu , h·y ®iÒn dÊu ( >,<,= ) thÝch hîp vµo chç chÊm 

a) 68- 34 … 58 –  34 

b) 67 –  34 … 67 –  43 

c) 84 + 26 … 88 + 26 

Bµi 4:§iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 

a) 8 dm = … cm                  c) 3dm 7 cm = … cm 

b) 50 cm =… dm                 d) 94 cm = …dm …cm 

Bµi 5: T×m y  

a) 3 x y = 24 : 3                c) y : 4 = 10 : 2 

b) Y x 4 = 2 x 6                d) y : 3 = 2 x 3 

Bµi 6: ViÕt c¸c sè gåm: 

a) 6 tr¨m, 5 chôc vµ 7 ®¬n vÞ 

b) 8 tr¨m vµ 6 chôc 

c) 5 tr¨m vµ 7 ®¬n vÞ 

 

************************************** 

Bµi 1:T×m c¸c tiÕng: 

a/ B¾t ®Çu b»ng gi hoÆc d, cã nghÜa nh­ sau: 

- ChØ vËt ®Ó cho ng­êi n»m:……………………………. 

- ChØ sîi dïng ®Ó buéc:……………………………….. 

- Tr¸i víi hay:………………………………………… 

- Tê máng , dïng ®Ó viÕt ch÷ lªn:………………………….. 

b/ Cã vÇn ­t hoÆc ­c: 

- chØ chç rÊt s©u mµ th­êng ®øng trªn nói cao nh×n xuèng ta thÊy:………… 

- ChØ ®éng t¸c bá ®i c¸c thø ta kh«ng cÇn n÷a ( ®ång nghÜa víi qu¼ng ®i):…… 

 

Bµi 4: G¹ch d­íi bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái V× sao? 

a/ Nh÷ng c©y hoa hÐo tµn v× kh«ng ®­îc t­íi n­íc. 

b/ V× n¾ng to, c¸nh ®ång nøt nÎ. 
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c/ V× ham ch¬i, Hµ bÞ ®iÓm kÐm. 

d/ Thá thua rïa v× qu¸ chñ quan. 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Thø t­ ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2010 

To¸n  

¤n tËp 

Bµi 1: §iÒn dÊu phÐp tÝnh ( + , - ) thÝch hîp vµo « trèng: 

a) 43          13           12 = 42 

 

b) 67          13        12      > 91 

Bµi 2: TÝnh: 

     a.54 + 32 - 17 = 

b.8 x 5 - 16 = 

c.32 : 4 +19 = 

Bµi 3 : §Æt tÝnh råi tÝnh: 

875- 251 

743 - 568 

537 - 389 

Bµi 4:§iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 

4 dm = … cm                   8dm 2 cm = … cm 

20 cm =… dm                  78 cm = …dm …cm 

Bµi 5: T×m y  

5 x y = 35 + 10                y : 5 = 18:2 

y x 3 = 4 x 6                    y : 4 = 3 x 8 

Bµi 6: ViÕt theo mÉu 

512 = 500 + 10 + 2      497 = 

861 =                                                    674 = 

 

************************************* 

TiÕng ViÖt 

Bµi 2: §iÒn x hoÆc s vµo chç trèng: 

…a …«i           …an …Î         …a …ót            …«i …ôc 

Phï …a            ®i …a             xãt ..a                ®ång …©u 

 

Bµi 1: §Æt c©u hái cã côm tõ khi nµo cho nh÷ng c©u sau: 
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a) Em th­êng vÒ th¨m «ng bµ néi vµo k× nghØ hÌ. 

b) Vµo nh÷ng ®ªm cã tr¨ng bän trÎ vui ®ïa tháa thÝch. 

c) Chñ nhËt tíi, bè mÑ sÏ ®­a em vÒ th¨m «ng bµ ngo¹i. 

d) Tèi thø b¶y , em ®i xem phim cïng chÞ. 

Bµi 2: G¹ch d­íi nh÷ng tõ ng÷ nãi lªn phÈm chÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam ta: 

- anh hïng, cao lín, th«ng minh, gan d¹, rùc rì, cÇn cï, ®oµn kÕt , vui mõng, anh dòng. 

Bµi 3: Chän mét tõ chØ phÈm chÊt em võa t×m ®­îc ë bµi tËp 2 vµ ®Æt c©u víi tõ ®ã. 

-Tõ em chän:………………………………… 

- §Æt c©u:……………………………………. 

___________________________________________________________________ 

 

Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2010 

To¸n 

¤n tËp 

 

Bµi 1: Sè 

600; 599;…;…;…; 595 ; …; …; … 

730; 731; …;…;…;…;…;…;…;…;… 

Bµi 2: §äc c¸c sè sau: 

a) 815 

b) 905 

c) 873 

d) 505 

Bµi 3:§iÒn dÊu >; < = thÝch hîp vµo chç chÊm 

606 … 660                     700 + 9 … 709 

865 … 856                     440 –  40 … 399 

899 …999                      800 + 80 + 8 … 889 

Bµi 4: Khoanh vµo sè lín nhÊt 

857; 875; 578; 587; 758; 785 

Bµi 5: TÝnh nhÈm 

a) 300+ 400 =                            b)800 + 50 =                      c)900 + 60 + 7 = 

700 –  400=                               850 –  50 =                          900 + 60= 

700 –  300 =                              850 –  800 =                        900 + 7 

Bµi 6 : Víi ba sè 652, 600, 52 vµ c¸c dÊu + ; - ; = ,em h·y viÕt c¸c phÐp tÝnh ®óng 

Bµi 7:T×m x: 

a)x- 422 = 415                                    b) 204 + x = 376 

 

*********************************** 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

TiÕng ViÖt To¸n 
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¤n tËp 

 

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 

615 + 208                 326 + 80               417 + 263                    156 + 472 

Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh 

675 –  241                 550 -202               138 –  45                    78- 139 

Bµi 3: Khèi líp Hai cã 325 häc sinh, khèi líp Ba cã Ýt h¬n khèi líp Hai 40 häc sinh . Hái khèi 

líp Ba cã bao nhieu häc sinh. 

Bµi 4 : TÝnh  

5 x 9 + 258                              4 x 8 –  19 =                         5  x 7 + 982 

Bµi 5 : TÝnh nhÈm 

600 : 2 =                       800 : 4=                       400: 2= 

600 : 3 =                       800 : 2 =                       700: 7 = 

Bµi 6: Víi c¸c sè 2, 4 vµ 8 vµ dÊu x; : , = , em h·y viÕt c¸c phÐp tÝnh ®óng 

Bµi 7:§éi mét trång ®­îc 345 c©y, ®éi hai trång ®­îc nhiÒu  h¬n ®éi Mét 83 c©y. Hái: 

a) §éi hai trång ®­îc bao nhiªu c©y? 

b) Hai ®éi trång ®­îc bao nhiªu c©y? 

Bµi 8:T×m x 

a)x5 = 50 –  15                    b) x : 4 = 38 –  33                       c) x –  356 = 474 + 562 

 

************************************* 

 

Bµi 1: Dïng côm tõ ®Ó lµm g× ®Ó ®Æt c©u hái vÒ môc ®Ých cña c¸c c«ng viÖc  sau. ViÕt c©u hái 

vµo vë: 

a) c¸c b¹n häc sinh tr«ng c©y ë s©n tr­êng. 

b) C¸c b¹n häc sinh quÐt l¸ rông ë s©n tr­êng. 

c) C« gi¸o dÉn häc sinh ra v­ên tr­êng häc vÒ c¸c loµi c©y. 

MÉu : C¸c b¹n häc sinh trång c©y ®Ó lµm g×? 

Bµi 2:KÓ tªn c¸c bé phËn cña mét c©y ¨n qu¶: 

- gèc, ……… 

Bµi 3: T×m nh÷ng tõ cã thÓ dïng ®Ó t¶ tõng bé phËn cña c©y; 

a) RÔ: dµi,…… 

b) Gèc : Ph×nh to,…………. 

c) Th©n: cao, to,… 

d) Cµnh : nhiÒu nh¸nh,… 

e) L¸: thon dµi,… 

f) Hoa: vµng t­¬i,… 

g) Ngän: chãt vãt,.. 

TËp lµm v¨n 

KÓ vÒ gia ®×nh 
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§Ò bµi: Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 4 –  5 c©u) kÓ vÒ gia ®×nh th©n yªu cña em. 

- 2 hs ®äc ®Ò bµi 

Hái: - Bµi yªu cÇu g×? 

- Gia ®×nh em cã mÊy ng­êi, ®ã lµ nh÷ng ai? 

- Tõng ng­êi trong gia ®×nh em hiÖn ®ang lµm g×, ë ®©u? 

- Nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng, g¾n bã víi em ra sao? 

- T×nh c¶m cña em víi mäi ng­êi nh­ thÕ nµo? Em lµm g× ®Ó lµm vui lßng mäi ng­êi 

th©n yªu cña em. 

Gäi hs nªu miÖng –  GV nhËn xÐt söa ch÷a, bæ sung kiÕn thøc cho c¸c em. 

        - HS viÕt bµi vµo vë. 

___________________________________________________________________ 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

Thõa sè  - tÝch ; t×m thõa sè ch­a biÕt 

  

1, ¤n tËp ý nghÜa cña phÐp nh©n: 

 PhÐp nh©n lµ phÐp céng c¸c sè h¹ng b»ng nhau.  

VD: 3 + 3+ 3+ 3+ 3 = 3 x 5 

 3 x 5 ®äc lµ 3 ®­îc lÊy 5 lÇn hay 3 nh©n víi 5  

  3  x  5  = 15 ; 3 vµ 5 lµ thõa sè cßn 15 lµ tÝch. 

Bµi 1) ViÕt tÝch thµnh tæng råi tÝnh ( theo mÉu) 

M : 25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100 

a. 16 x 3 = 

b. 24 x 2 =  

Bµi 2)T×m x 

a. X  x 5  =  35 

b. 4  x X = 32 

Bµi 3)Mét ®µn lîn cã 10 con. Hái c¶ ®µn cã bao nhiªu c¸i ch©n? 

Bµi 4)Mét phßng häp cã 8 d·y ghÕ, mçi d·y ghÕ cã 5 ng­êi ngåi . Hái trong phßng häp ®ã cã 

bao nhiªu ng­êi dù häp? 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

To¸n 

Mét phÇn hai, mét phÇn ba, mét phÇn bèn 

 

¤n tËp kh¸i niÖm vÒ mét phÇn mÊy cña mét sè 

  Yªu cÇu HS lÊy vÝ dô vÒ 
2

1
:  

*HS 1: -  MÑ mua mét c¸i b¸nh mÑ chia c¸i b¸nh thµnh 2 phÇn b»ng nhau; mÑ cho hai anh em 

mçi ng­êi mét nöa. Nh­ vËy mçi ng­êi ®­îc 
2

1
 c¸i b¸nh. 
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 * HS 2 : - Nam cã 8 viªn bi, Nam chia sè bi thµnh 2 phÇn b»ng nhau Nam cho em mét phÇn; 

Nh­ vËy Nam ®· cho em 
2

1
sè bi. 

GV: VËy Nam cho em mÊy viªn bi?( 8  :  2  =  4 viªn bi) 

     => 
2

1
 cña 8 lµ mÊy? ( lµ 4) 

T­¬ng tù cho c¸c em «n tËp k/n 
4

1
; 

3

1
 ; 

5

1
 cña mét sè. 

 

 LuyÖn tËp 

Bµi 1)§äc sè theo mÉu: 

M:   
4

1
 ®äc lµ : Mét phÇn bèn. 

       
3

1
 ®äc lµ   

       
5

1
®äc lµ   

       
6

1
®äc lµ   

Bµi 2)Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng 

C©u 1.
3

1
 cña 9 m lµ: 

A.  2m                       B. 3m                          C. 4m 

C©u 2. 
4

1
 cña 8 c¸i kÑo lµ : 

                            A. 1 c¸i kÑo                      B. 2 c¸i kÑo                   C. 3 c¸i kÑo 

Bµi 3) TËp viÕt c¸c sè 
3

1
 , 

4

1
 ,

6

1
,
2

1
 mçi sè 3 dßng. 

********************************* 

LuyÖn tõ & c©u 

¤n c¸ch ®Æt & TLCH “  khi nµo?”  –  dÊu chÊm 

Bµi 1.G¹ch d­íi bé phËn c©u TLCH  “  Khi nµo?’ ’  

a. Ban s¸ng, léc c©y võa míi nhó. L¸ non cßn cuén trßn trong bóp, chØ h¬i hÐ në. §Õn 

tr­a, l¸ ®· xße tung. S¸ng h«m sau, l¸ ®· xanh ®Ëm lÉn vµo mµu xanh b×nh th­êng cña c¸c loµi 

c©y kh¸c. 

b. Ng­êi Tµy, ng­êi Nïng th­êng móa s­ tö vµo c¸c dÞp lÔ héi mõng xu©n. 

c. B¸c Hå ®äc b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp vµo ngµy mïng 2 th¸ng 9 n¨m 1945. 

Bµi 2. Tr¶ lêi c©u hái Khi nµo? Lóc nµo? Bao giê? Vµ viÕt thµnh c©u. 

      a.Em ®­îc mÑ ®­a ®i ch¬i khi nµo? 

      b.Lóc nµo c¶ nhµ em qu©y quÇn quanh m©m c¬m? 
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      c. Bao giê tr­êng em tæ chøc lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi? 

Bµi 3: Em h·y dïng côm tõ: bao giê, lóc nµo, th¸ng mÊy, mÊy giê ®Ó thay thÕ cho cho côm tõ 

khi nµo d­íi ®©y: 

a/ Khi nµo líp b¹n ®i th¨m bµ mÑ ViÖt nam anh hïng? 

b/Khi nµo b¹n vÒ th¨m «ng bµ? 

c/ B¹n vÏ bøc tranh nµy khi nµo? 

d/ Khi nµo chóng m×nh ®i th¨m c« gi¸o? 

Bµi 4.ViÕt 2 –  3 c©u v¨n trong ®ã cã bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái “  Khi nµo?”      

 

 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

 

To¸n  

T×m sè bÞ chia 

1.H­íng dÉn «n tËp: 

- Muèn t×m sè bÞ chia ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo? 

( Muèn t×m sè bÞ chia ch­a biÕt ta lÊy th­¬ng nh©n víi sè chia) 

- Gäi nhiÒu HS  nh¾c l¹i. 

2.LuyÖn tËp 

 Bµi 1. T×m x biÕt: 

                          x  :   3  =   7                        x  :   4    =    9  

                          x  :   5  =  8                        x   :   4     =  5   

 

Bµi 2. Cã mét sè vë chia ®Òu cho 4 em, mçi em ®­îc 7 quyÓn vë. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn 

vë? 

 Bµi 3.TÝnh  

4  x  6  - 17                               6  x  5  : 10 

24  :  4  + 17                              9  :  3  X  10 

HS lµm tõng bµi –  ch÷a bµi - GV nhËn xÐt. 

 

 

**************************************** 

                                              LuyÖn tõ vµ c©u 

_______________________________________________________________________ 

 

Thø hai ngµy ... th¸ng ... n¨m ... 

 

To¸n  
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 LuyÖn tËp 

      1, TÝnh nhÈm 

3  x 4                    2  x 6                     5  x  4                       4  x  5 

3  x 6                    2  x  4                    5  x  2                       4  x  2 

3  x  8                    2  x  5                    5  x  7                       4  x  3 

3  x  5                    2  x  9                    5  x  8                       4  x   7 

      2, TÝnh 

 

5  x  4  +  124                            36  :  4  + 201                          10  x  3  -  17 

4  x  5   - 12                                60  :  2  - 14                             5  x 7  +  107 

      3, Mét ®­êng gÊp khóc gåm 4 ®o¹n th¼ng, mçi ®o¹n dµi 5cm. TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc ®ã. 

4, T« mµu vµo 
3

1
sè « vu«ng trong mçi h×nh sau: 

 

 

 

 

 

 

HS lµm tõng bµi –  ch÷a bµi - GV nhËn xÐt. 

 

TËp lµm v¨n 

KÓ vÒ mét viÖc tèt em ®· lµm 

  

§Ò bµi: Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 4 –  5 c©u) kÓ l¹i mét viÖc tèt em ®· lµm ®Ó 

gióp ®ì gia ®×nh. 

- 2 hs ®äc ®Ò bµi 

Hái: - Bµi yªu cÇu g×? 

- Em ®· lµm ®­îc nh÷ng viÖc g× gióp mÑ ? 

- H·y kÓ l¹i viÖc em ®· lµm ®ã theo gîi ý: 

+ Em lµm viÖc ®ã khi nµo? Lµm cïng víi ai? 

+ Em lµm ra sao? 

+ Em cã c¶m nghÜ g× khi lµm viÖc ®ã? 

+ MÑ nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña em? 

- 1 HS tËp lµm miÖng. GV nhËn xÐt bæ sung, söa ch÷a c¸ch dïng tõ ®Æt c©u cho c¸c em. 

- HS lµm viÖc theo nhãm ®«i; lÇn l­ît tõng em kÓ cho b¹n nghe råi ®æi l¹i. 
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ÔN TẬP TOÁN 3 

Trắc nghiệm: 

Câu 1. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?         

  

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác                                           B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác   

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác  D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác  

Câu 2. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn 

bằng nhau.  

 A. 3 viên  B. 5 viên  C. 4 viên  D. 6 viên  

Câu 3. 9m 4cm= … cm  

 A. 94 cm  B. 940 cm  C. 904cm  D. 9004 cm  

 Câu 4. AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:  

 A. 36 cm²  B. 20 cm²  C. 65 cm²  D. 45 cm  

 Câu 5. Dùng 4 chữ số lẻ: 1,  3,  5,  7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số:  

 A. 24 số  B. 30 số  C. 18 số  D. 12 số  

Câu 6. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường 

(Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?  

 A. 720m  B. 640m  C. 800m  D. 900m  

Câu 7. Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau  

 A.  20 số  B. 16 số  C. 12 số  D.  10 số  

 Câu 8. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn 
3

1
 số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?  

 A. 8 con  B. 10 con  C. 12 con  D. 22 con  

 Câu 9. Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi  

 A. 33 tuổi   B. 35 tuổi  C. 34 tuổi  D. 25 tuổi  

Câu 10. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58? Số cần tìm là:  

 A. 101  B. 135  C. 67  D. 91  

Câu 11. Tính giá trị của biểu thức:       4536 + 73 845 : 9  
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 A. 12 841  B. 8709  C. 22 741  D. 12 741  

Câu 12. Một hình vuông có chu vi là 36 cm. Diện tích hình vuông đó là:  

 A. 144 cm2  B. 36 cm2 C. 81 cm2  D. 9 cm2  

 Câu 13. Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi 

lớp 3B có bao nhiêu học sinh?  

 A. 34 học sinh  B. 27 học sinh   C. 24 học sinh  D. 21 học sinh  

Câu 14.  

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình 

trên là:  

 A. 24 cm  B. 16 cm  C.  8 cm  D. 20 cm  

Câu 15. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?  

 A. 3 cm  B. 12 cm  C. 4 cm   D. 36 cm  

 Câu 16. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:  

 A. 50 số  B. 72 số  C. Không thể tính được  D. 18 số  

Câu 17. Em có một số kẹo, em cho bạn 1/3 số kẹo, em ăn 3 cái thì còn lại đúng 3 cái. Hỏi lúc đầu em có bao 

nhiêu cái kẹo?  

 A. 9 cái  B. 12 cái  C. 6 cái  D. 18 cái  

Câu 18. Một buổi tập văn nghệ có 5 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia 

tập văn nghệ?  

 A. 8  B. 20  C. 24  D. 15  

 Câu 19. Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại 

là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?  

 A. 63 con  B. 79 con  C. 37 con  D. 16 con  

Câu 20. Biết:     A = 36  :  a  ;   B =  42 : a    Hãy so sánh A và B:  

 A. A = B  B. B > A  C. Không thể so sánh được  D. A > B  

Câu 21. Số lẻ bé nhất có 5 chữ số khác nhau là:  

 A. 12345  B. 11111  C. 10001  D. 10235  

Câu 22. Viết 1 số có 5 chữ số khác nhau biết chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục còn chữ số hàng 

trăm bằng 
4

1
 chữ số hàng đơn vị. Số đó là:  

 A. 29238  B. 39134  C. 56228  D. 56124  
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Câu 23. Viết tất cả các số có 2 chữ số thì phải viết chữ số 9 bao nhiêu lần:  

 A. 9 lần  B. 10 lần  C. 18 lần   D. 19 lần  

Câu 24. Bạn Hồng làm xong bài Toán về nhà trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài Toán đó trong 
3

1
 giờ. Bạn 

Huệ làm xong bài Toán đó trong 
4

1
 giờ. Bạn Lan làm xong bài Toán đó trong 19 phút. Hỏi ai làm nhanh nhất?  

 A. Bạn Hồng  B. Bạn Lan  C. Bạn Huệ  D. Bạn Mai  

 Câu 25.  

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng diện tích của tất cả các hình vuông có trong hình 

trên là:  

 A. 24 cm2   B. 8 cm2  C. 4 cm2  D. 16 cm2  

 Câu 26. 

                  

Số cần điền vào vị trí của x  là:  

 A. 24  B. 23  C. 21  D. 22  

Câu 27. Ngăn trên có 9 cuốn sách, ngăn dưới có 12 cuốn sách. Hỏi phải chuyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới 

bao nhiêu cuốn sách để số sách ở ngăn dưới gấp đôi số sách ở ngăn trên.  

 A. 3 cuốn  B. 5 cuốn  C. 2 cuốn  D. 4 cuốn  

 Câu 28. Thùng thứ nhất đựng 78 lít sữa. Thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít nhưng nhiều hơn thùng 

thứ ba 7 lít. Hỏi cả ba thùng đựng bao nhiêu lít sữa?  

 A. 109 lít  B. 216 lít  C. 218 lít  D. 209 lít  

Câu 29. Một số khi chia cho 6 thì được thương là 8. Hỏi số đó đem chia cho 4 thì được thương là bao nhiêu?  

 A. 10  B. 12  C. 2  D. 8  

Câu 30. Một gia đình nuôi thỏ nhốt đều số thỏ nuôi vào 5 chuồng. Em đếm số thỏ trong 2 chuồng thì được 10 

con. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con thỏ?  

 A. 25 con  B. 12 con  C. 20 con  D. 15 con  

 Câu 31. Chị em năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi em bằng 
2

1
 tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?  
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 A. 6 tuổi  B. 12 tuổi  C. 5 tuổi  D. 9 tuổi  

Câu 32. Tuổi mẹ kém tuổi bố 4 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Năm nay mẹ 32 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi?  

 A. 8 tuổi  B. 9 tuổi  C. 5 tuổi  D. 10 tuổi  

 Câu 33. Học có nhiều hơn Giỏi 18 viên bi. Hỏi Học phải cho Giỏi bao nhiêu viên bi để số bi của 2 bạn bằng 

nhau?  

 A. 9 viên  B. 10 viên  C. 8 viên  D. 18 viên   

Câu 34.  

Số cần điền vào vị trí của y là:  

 A. 20000  B. 19500  C. 19950  D. 2000  

Câu 35. Tôi mua 6 cái bút mỗi cái giá 4 000 đồng và 4 quyển vở mỗi quyển giá 3 000 đồng. Tôi đưa cho người 

bán hàng tờ tiền 50 000 đồng. Người bán hàng phải trả lại tôi số tiền là:  

 A. 28 000 đồng  B. 26 000 đồng   C. 24 000 đồng  D. 14 000 đồng  

Câu 36. Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả bố, mẹ và 

con là bao nhiêu?   

 A. 51  B. 81  C. 71  D. 61  

Câu 37. Khối lớp 3 có 123 học sinh. Khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp 3 là 34 học sinh nhưng ít hơn khối lớp 5 

là 45 bạn. Hỏi cả 3 khối có bao nhiêu học sinh?  

 A. 392 học sinh.  B. 482 học sinh.  C. 472 học sinh.   D. 202 học sinh.  

Câu 38. Tây phải tôi cầm một số viên bi, tay trái tôi cầm 4 viên bi. Nếu thêm vào tay phải của tôi 3 viên bi nữa 

thì cả 2 tay tôi có 12 viên bi. Vậy số bi lúc đầu ở tay phải của tôi là bao nhiêu?  

 A. 5 viên  B. 3 viên  C. 6 viên   D. 4 viên  

Câu 39. Có 54 học sinh xếp thành 6 hàng đều nhau. Hỏi có 72 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thề?  

 A. 12 hàng.  B. 10 hàng.  C. 8 hàng.  D. 9 hàng.   

Câu 40. Tổng của số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có 5 chữ số là:  

 A. 21 010  B. 22 240  C. 53 010  D. 19 900  

Câu 41. Năm 2007 chị 10 tuổi, em 6 tuổi. Hỏi vào năm nào trước đây thì tuổi chị gấp đôi tuổi em  

 A. Năm 2003  B. Năm 2002  C.  Năm 2004  D. Năm 2005  

Câu 42. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?  
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 A. 5 hình tam giác, 10 hình tứ giác   B. 10 hình tam giác, 10 hình tứ giác  

 C. 10 hình tam giác, 5 hình tứ giác  D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác  

Câu 43. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:   

 A. XI  B. XII  C. VVII  D. IIX  

Câu 44. Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh 

gấp đôi tuổi em?  

 A. 3 năm  B. 7 năm   C. 4 năm  D. 5 năm  

Câu 45. Một trang trại có tất cả 10000 con gia súc. Trong đó có 682 con trâu, số gà gấp 7 lần số trâu, số lợn 

bằng một nửa số gà. Còn lại là vịt. Hỏi trang trại có bao nhiêu con gà và vịt? 

A. 2157                             B. 6931                           C. 3862                           D. 4774 

 

I. Tự luận:  

Câu 1: Tìm X  

a.  X x 5 + 122 + 236 = 633                                                 c. ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36                

b. 2752 – X : 5 = 2604                                                          d. 1876 : X = 5 (d 1)                                      

Câu 2:  Đọc các số sau và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn 

768210 42780 200020 310099 301901 

42807 687010 768021 202020 70842 

 

Câu 3: Em hãy viết các số sau: 

a. Một trăm nghìn không trăm ba mươi 

b. Sáu trăm tám mươi nghìn tám trăm sáu mươi mốt 

c. Mười nghìn hai trăm mười  

d. Chín trăm nghìn và mười tám đơn vị. 

e. Ba trăm hai bảy nghìn bảy trăm hai mươi ba. 

Câu 4: Một trường trung học có tất cả 315 học sinh lớp 9 đi tham quan bằng xe oto. Biết mỗi xe oto chỉ chở 

được nhiều nhất là 8 học sinh. Hỏi cần bao nhiêu xe oto để chở hét toàn bộ học sinh khối 9 đi tham quan. 

Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng và dài 15m. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi 

hình chữ nhật. Hỏi: 
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a. Diện tích hình vuông là bao nhiêu? 

b. Diện tích hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? 

Câu 6: Dịp Tết mẹ mua 12 hộp mứt, 15 hộp bánh, 22 hộp kẹo và 4 lẵng hoa. Giá tiền mỗi lẵng hoa là 110 nghìn 

đồng, giá tiền mỗi hộp bánh là 8 nghìn đồng, giá tiền mỗi hộp kẹo là  6 nghìn đồng và giá tiền một hộp mứt là 7 

nghìn đồng. Hỏi mẹ đã mua hết bao nhiêu tiền. 

Mẹ đưa cho cô bán hàng 900 nghìn đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền? 

Câu 7: Nông trại có 30000 con vật gồm: gà, vịt, lợn, cừu và bò. Trong đó số bò là 1766 con, số cừu gấp 2 lần số 

bò nhưng lại chỉ bằng   ⁄  số vịt. Số lợn bằng một nửa tổng số bò và vịt. Hỏi nông trại có bao nhiêu con gà? 

Câu 8: Tính giá trị biểu thức:  

a. 189753 + 6278 + 10245                                                     c. 537964 : 7 + 6235 x 5 

b. 19237 – 13266 : 3                                                              d. 138646 – ( 7182 + 98884) 

Câu 9: Giá tiền một lọ hoa lan là 25500 đồng. Giá tiền lọ hoa hồng gấp hai lần giá tiền lọ hoa lan. Mẹ mua hai 

lọ hoa hồng và ba lọ hoa lan thì hết tất cả bao nhiêu tiền? 

Câu 10: Tính tổng số ngày của tháng tư và tháng 10 trong năm? 

Câu 11: Năm năm trước Bình 7 tuổi và bằng   ⁄  tuổi bố. Hỏi năm nay tổng số tuổi của Bố và Bình là bao 

nhiêu tuổi? 

Câu 12: Nhà An có bốn thành viên là: An, chị Hoa, mẹ và Bố. Bốn năm trước, mẹ An 35 tuổi và gấp 7 lần tuổi 

An. Năm nay, mẹ An lại gấp 3 lần tuổi chị Hoa và ít hơn bố 4 tuổi. Hỏi năm nay mỗi người trong gia đình An 

bao nhiêu tuổi? 

Câu 13: Công ty A có 1600 sản phẩm, công ty B có số sản phẩm hơn công ty A là 3186 sản phẩm. Công ty C 

có số sản phẩm bằng một nửa tổng số sản phẩm hai công ty A và B. Hỏi cả ba công ty có bao nhiêu sản phẩm? 

Câu 14: Cho các chữ số 1; 2; 5; 7. Em hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên? 

Câu 15: Trong vườn ươm có tất cả 7128 cây cam. Số cây táo bằng   ⁄  số cây cam. Số cây lê bằng   ⁄  số cam. 

Số cây hồng gấp ba lần số cây lê. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây. 

Câu 16: Hai hình chữ nhật có chu vi bằng nhau. 

Hình 1: Chiều rộng 4 m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Hình 2: Chiều rộng là 7m.  

Hỏi hình chữ nhật nào có diện tích lớn hơn và hơn bao nhiêu? 

Câu 17: Sân nhà Long hình chữ nhât. Long đi theo chiều dài sân thì đếm được 20 bước, Long đi theo chiều 

rộng sân thì đếm được 15 bước. Biết rằng một bước đi của ong là 4 dm. Tính chu vi và diện tích sân nhà Long. 

Câu 18: Sáu thùng nước chứ tất cả 4896 lít nước. Người ta đã dùng hết 2 thùng. Hỏi còn lại bao nhiêu lít nước? 

Câu 19: Đặt tính và tính:  

20873 – 2698 370368 : 3 100001 – 73242  9843 x 8 

412 + 63899 4815 x 7 93378 : 6 88672 + 71328 

Câu 20: Ba rổ cam, mỗi rổ có 1240 quả, bốn rổ táo mỗi rổ có 733 quả. Người ta đã bán đi một rổ cam và hai rổ 

táo. Hỏi còn lại bao nhiêu quả? 

Câu 21: Giá tiền 3 gói bánh thì bằng giá tiền 5 gói kẹo. Biết giá tiền một gói kẹo là 15 đồng. Hỏi mẹ mua 2 gói 

kẹo và 2 gói bánh thì hết bao nhiêu tiền? 
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Câu 22:  Có hai kho hàng, kho thứ nhất chứa 4133 tấn hàng, kho thứ hai có 3721 tấn hàng. Hỏi nếu chuyển 100 

tấn hàng từ kho thứ hai sang kho thứ nhất thì kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai bao nhiêu tấn hàng? 

Câu 23: Một cái sân có chu vi 40 m. Chiều dài sân là 12 m. Tìm diện tích cái sân đó? 

Một thửa ruộng hình vuông có chu vi bằng chu vi cái sân. Tìm diện tích thửa ruộng. 

Câu 24: Nhà Hùng nuôi lợn và gà. Hùng đếm được tất cả 128 chân lợn, số chân gà gấp hai lần chân lợn. Hỏi 

nhà Hùng nuôi tất cả bao nhiêu gà và lợn? 

Câu 25: Năm nay, ông nội 75 tuổi. Ba năm trước tuổi ông gấp 4 lần tuổi An.  

a. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi? 

b. Bốn năm sau bố gấp hai lần tuổi An. Hỏi năm nay bố An bao nhiêu tuổi. 

c. Ông nội sinh ra bố An lúc bao nhiêu tuổi? Bố sinh An lúc bao nhiêu tuổi? 

 

 

-------------------------------------- HẾT ----------------------------------- 
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